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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH  

  

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
 

Tên ngành, nghề: Kiểm toán 

Mã ngành, nghề: 5340310 

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo:Chính quy (Tín chỉ) 

Đối tƣợng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS 

Thời gian đào tạo:03 năm 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: 

Hệ trung cấp ngành Kiểm Toán đƣợc xây dựng nhằm đào tạo sinh viên thành những cán 

bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức về chức năng, các 

quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận 

dụng trong Kế toán- Kiểm toán nói chung và thực hành thành thạo một số công việc 

chuyên môn trong lĩnh vực Kiểm toán; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trƣờng 

kinh tế hội nhập quốc tế. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

Về kiến thức 

- Cung cấp cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về hoạt động kế toán của các tổ chức 

kinh doanh hoạt động trong điều kiện cơ chế thị trƣờng  theo đúng chuẩn mực kế toán do 

nhà nƣớc ban hành. 

- Biết đƣợc các vấn đề về tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, hệ thống kiểm soát chất 

lƣợng...ở các doanh nghiệp. 

- Có khả năng tƣ vấn công tác kế toán cho các doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế. 

- Có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng tự nghiên cứu học 

tập ở cấp cao hơn ngành Kiểm toán. 

- Có khả năng truyền đạt những kiến thức khoa học trong lĩnh vực Kiểm toán ở cấp cao 

đẳng hoặc tƣơng đƣơng. 
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Về kỹ năng 

Rèn luyện cho ngƣời học các phẩm chất cần có của ngƣời Kiểm toán nhƣ khả năng nhận 

định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kiểm tra kiểm toán 

và khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn của kế toán 

doanh nghiệp. 

Về tác phong, thái độ nghề nghiệp 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ 

mỉ, chính xác trong công việc. 

- Tuân thủ các quy định của luật kế toán- Kiểm toán, chịu trách nhiệm cá nhân đối với 

nhiệm vụ đƣợc giao. 

- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của 

công việc. 

Về đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân 

- Có đạo đức, yêu nghề và có lƣơng tâm nghề nghiệp. 

- Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong công tác kế toán của 

các đơn vị và trong đời sống kinh tế – xã hội. 

- Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tƣ trong công tác 

đƣợc giao. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp trung cấp ngƣời học có thể: 

+ Làm việc tại các phòng ban trong khối doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã 

hội; 

+  Làm chuyên viên phụ trách chuyên môn ở các công ty kiểm toán độc lập chuyên 

nghiệp. 

2. Khối lƣợng kiến thức và thời gian khóa học:  

- Số lƣợng học phần: 40 

- Khối lƣợng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139tín chỉ 

- Khối lƣợng các học phần văn hóa: 1.110 giờ 

- Khối lƣợng các học phần chung/ đại cƣơng: 390 giờ 

- Khối lƣợng các học phần chuyên môn: 1050 giờ 

- Khối lƣợng lý thuyết: 615 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 825 giờ 
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- Thời gian khóa học: 3 năm 

 

3. Nội dung chƣơng trình:  

CHƢƠNG TRÌNH TRUNG CẤP 3 NĂM NGÀNH 

KIỂM TOÁN 

        

Mã Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số giờ 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thực 

tập/ thí 

nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

  
Các học phần văn 

hóa 
74 1110 1110 0 0 

MVH01 Toán 1 6 90 90 0   

MVH02 Toán 2 6 90 90 0   

MVH03 Toán 3 7 105 105 0   

MVH04 Toán 4 7 105 105 0   

MVH05 Vật lý 1 4 60 60 0   

MVH06 Vật lý 2 4 60 60 0   

MVH07 Vật lý 3 4 60 60 0   

MVH08 Vật lý 4 4 60 60 0   

MVH09 Hóa học 1 4 60 60 0   

MVH10 Hóa học 2 4 60 60 0   

MVH11 Hóa học 3 4 60 60 0   

MVH12 Hóa học 4 4 60 60 0   

MVH13 Ngữ văn 1 4 60 60 0   

MVH14 Ngữ văn 2 4 60 60 0   

MVH15 Ngữ văn 3 4 60 60 0   

MVH16 Ngữ văn 4 4 60 60 0   

I 
Các học phần chung/ 

đại cương 
20 390 198 180 12 

01 Chính trị 2 30 28 0 2 

02 Pháp luật 1 15 13 0 2 
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03 Giáo dục thể chất (*) 1 30 0 30   

04 
Giáo dục Quốc phòng 

- An ninh (*) 
5(2/3) 120 28 90 2 

05 Tin học (*) 4(2/2) 90 28 60 2 

06 Ngoại ngữ (*) 4 60 58 0 2 

07 Kỹ năng mềm (*) 3 45 43 0 2 

II 
Các học phần chuyên 

môn ngành, nghề 
45 1050 379 645 26 

II.1 Học phần cơ sở  18 330 198 120 12 

08 Luật kinh tế 3(3/0) 45 43 0 2 

09 
Lý thuyết tài chính 

tiền tệ 
3(2/1) 60 28 30 2 

10 Kinh tế vi mô 3(2/1) 60 28 30 2 

11 Nguyên lý thống kê 3(2/1) 60 28 30 2 

12 Nguyên lý kế toán 3(2/1) 60 28 30 2 

13 Marketing 3(3/0) 45 43 0 2 

II.2 
Học phần chuyên môn 

ngành 
25 675 168 495 12 

14 Kế toán tài chính 1 3(2/1) 60 28 30 2 

15 Kế toán tài chính 2 3(2/1) 60 28 30 2 

16 Kế toán quản trị 3(2/1) 60 28 30 2 

17 Kiểm toán 1 3(2/1) 60 28 30 2 

19 
Kiểm toán báo cáo tài 

chính 1 
3(2/1) 60 28 30 2 

21 Kiểm soát nội bộ 3(2/1) 60 28 30 2 

24 Thực tập chuyên đề  1(0/1) 45     45   

26 Thực tập tốt nghiệp 6(0/6) 270   270   

II.3 Học phần tự chọn 2 45 13 30 2 

27 
Phân tích hoạt động 

kinh doanh 
2(1/1) 45 13 30 2 

  Tổng cộng 139 1440 577 825 38 
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Các học phần đƣợc gắn dấu (*), Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh, Tin 

học, Ngoại ngữ và Kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học tập nhƣng là 

học phần điều kiện để xét hoàn thành khối lƣợng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, 

công nhận tốt nghiệp. 

5. Kế hoạch giảng dạy: 

TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Tên học phần: 

Học trƣớc (a) 

Tiên quyết (b) 

Song hành (c) 

Ghi chú 

Học kỳ 1 18   

Học phần bắt buộc 18   

1 MVH1 Toán 1 6   

2 MVH9 Hóa học 1 4   

3 MVH13 Ngữ văn 1 4   

4 01 Chính trị 2   

5 02 Pháp luật 1   

6 03 Giáo dục thể chất (*) 1   

Học kỳ 2 20   

Học phần bắt buộc 20   

7 MVH5 Vật lý 1 4   

8 MVH2 Toán 2 6   

9 08 Luật kinh tế 3   

10 MVH14 Ngữ văn 2 4   

11 09 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3   

Học kỳ 3 20   

Học phần bắt buộc 18   

12 MVH10 Hóa học 2 4   

13 MVH6 Vật lý 2 4   

14 11 Nguyên lý thống kê 3   

15 12 Kinh tế vi mô 3   

16 MVH15 Ngữ văn 3 4   

Học phần tự chọn 2   

17 27 
Phân tích hoạt động kinh 

doanh 
2   
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TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Tên học phần: 

Học trƣớc (a) 

Tiên quyết (b) 

Song hành (c) 

Ghi chú 

Học kỳ 4 21   

Học phần bắt buộc    

18 MVH7 Vật lý 3 4   

19 MVH11 Hóa học 3 4   

20 MVH3 Toán 3 7   

21 12 Nguyên lý kế toán 3   

22 13 Marketing 3   

Học kỳ 5 22   

Học phần bắt buộc 22   

23 MVH4 Toán 4 7   

24 MVH8 Vật lý 4 4   

25 MVH12 Hóa học 4 4   

26 MVH16 Ngữ văn 4 4   

27 14 Kế toán tài chính 1 3   

Học kỳ 6 22   

Học phần bắt buộc 22   

28 15 Kế toán tài chính 2 3   

29 16 Kế toán quản trị 3   

30 17 Kiểm toán 1 3   

31 19 
Kiểm toán báo cáo tài 

chính 1 
3   

32 18 Kiểm toán 2 3   

33 24 Chuyên đề  1   

34 26 Thực tập tốt nghiệp 6   

Tổng cộng 123   

5. Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình: 

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:   

Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trƣờng và kế hoạch đào tạo hàng năm 

theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chƣơng trình 
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đào tạo và công bố theo từng ngành để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động 

ngoại khóa đảm bảo đúng quy định. 

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần: 

Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hƣớng dẫn cụ thể theo 

từng học phần trong chƣơng trình đào tạo. 

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp: 

+ Ngƣời học phải học hết chƣơng trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy 

định trong chƣơng trình đào tạo. 

+ Hiệu trƣởng nhà trƣờng căn cứ vào kết quả tích lũy của ngƣời học để quyết định 

việc công nhận tốt nghiệp cho ngƣời học. 

+ Hiệu trƣởng các trƣờng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt 

nghiệp theo quy định của trƣờng. 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017 

 HIỆU TRƢỞNG 
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 SƠ ĐỒ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KIỂM TOÁN-TRUNG CẤP 3 NĂM  
 

HỌC KỲ 2 

KINH TẾ VI 

MÔ 

LÝ THUYẾT 

TÀI CHÍNH 

TIỀN TỆ  

TOÁN 2 

VẬT LÝ 2 

HÓA 2 

NGỮ VĂN 2 

HỌC KỲ 6 

THỰC TẬP 

TỐT NGHIỆP  

KẾ TOÁN 

TÀI CHÍNH 2  

KIỂM TOÁN 

2 

PHÂN TÍCH 

HOẠT ĐỘNG 

KINH 

DOANH 

HỌC KỲ 5 

KIỂM TOÁN 

BCTC 1 

KẾ TOÁN 

TÀI CHÍNH 1  

KẾ TOÁN 

QUẢN TRỊ 

KIỂM TOÁN 1 

CHUYÊN ĐỀ  

 

HỌC KỲ 3 

NGUYÊN LÝ 

THỐNG KÊ  

TOÁN 3 

VẬT LÝ 3 

HÓA 3 

NGỮ VĂN 3 

CHÍNH TRỊ 

HỌC KỲ 4 

NGUYÊN LÝ 

KẾ TOÁN  

TOÁN 4 

VẬT LÝ 4 

HÓA 4 

NGỮ VĂN 4 

PHÁP LUẬT 

HỌC KỲ 1 

MARKETING 

LUẬT KINH 

TẾ  

TOÁN 1 

VẬT LÝ 1 

HÓA 1 

NGỮ VĂN 1 

GIÁO DỤC 

THỂ CHẤT 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC 

Tên học phần: LUẬT KINH TẾ 

Mã học phần: 08 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: XXX/QĐ-LTT ngày XX tháng XX  năm 2017 

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC: LUẬT KINH TẾ 

Mã số môn học: 08 

Thời gian môn học: 45 giờ  (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành 0 giờ) 

 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:  

- Vị trí: Là môn khoa học cơ sở trong nội dung chƣơng trình đào tạo của nghề kế toán 

doanh nghiệp, đƣợc bố trí giảng dạy sau khi học các môn chung và trƣớc khi học các môn 

cơ sở của nghề. 

- Tính chất: Luật kinh tế là môn học bắt buộc nghiên cứu những kiến thức cơ bản về hành 

vi kinh doanh của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế, là cơ sở để học các môn 

chuyên môn của nghề 

 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Kiến thức:  

        + Trình bày đƣợc những nội dung cơ bản của pháp luật kinh tế nhƣ hành vi kinh 

doanh, phƣơng thức thực hiện hành vi kinh doanh. 

        + Phát hiện các tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh.  

        + Vận dụng các chế tài với hành vi vi phạm pháp luật kinh tế và vi phạm hợp đồng 

kinh tế. 

- Kỹ năng: 

         + Viết đƣợc hợp đồng kinh tế đúng quy định pháp luật. 

         + Phân biệt đƣợc các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. 

         + Thực hiện đƣợc trình tự, thủ tục để giải quyết phá sản doanh nghiệp.     

         + Giải quyết các tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh.                

- Thái độ: 

           + Tuân thủ pháp luật kinh tế trong thực hiện hành vi kinh doanh. 

           + Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ kinh tế. 

           + Có thái độ nghiêm túc trong học tập, xác định đúng đắn động cơ và mục đích học 

tập. 

 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian(giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

  I Những vấn đề lý luận chung về Luật kinh 

tế 

 Khái niệm luật kinh tế 

 Chủ thể của Luật kinh tế 

 Vai trò của Luật kinh tế đối với nền kinh tế 

quốc dân 

6 6   

  II  Chế định pháp lý của các loại hình doanh 

nghiệp 

 Chế định pháp lý của doanh nghiệp nhà nƣớc 

 Chế định pháp lý về doanh nghiệp tập thể  

(HTX) 

 Chế định pháp lý về Công ty 

12 11  1 
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 Chế định pháp lý về doanh nghiệp tƣ nhân 

 Chế định pháp lý về doanh nghiệp có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài 

III  Chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế 

Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hợp đồng 

kinh tế 

 Ký kết hợp đồng kinh tế 

 Thực hiện hợp đồng kinh tế 

 Hợp đồng kinh tế vô hiệu và xử lý hợp đồng 

kinh tế vô hiệu 

Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng 

kinh tế 

9 9   

IV Chế định pháp luật về giải quyết tranh 

chấp kinh tế 

Khái quát chung về tranh chấp kinh tế trong 

kinh doanh 

Các phƣơng thức giải quyết tranh chấp kinh tế 

ở Việt Nam hiện nay 

9 9   

V Chế định pháp lý về phá sản doanh nghiệp 

 Khái quát về phá sản và quy định về phá sản  

Trình tự thủ tục giải quyết phá sản doanh 

nghiệp  

9 8  1 

 Tổng số 45 43  2 

 

2. Nội dung chi tiết: 

 

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc khái niệm Luật kinh tế 

- Trình bày đƣợc lịch sử hình thành và phát triển của Luật kinh tế 

- Nhận thức đƣợc vai trò và tầm quan trọng của Luật kinh tế đối với hoạt động kinh 

doanh của xã hội 

- Trung thực, nghiêm túc trong nghiên cứu 

Nội dung:           Thời gian: 6giờ (LT: 6giờ; TH: 0giờ) 

1. Khái niệm luật kinh tế       Thời gian: 2giờ  

1.1. Đối tƣợng, phƣơng pháp điều chỉnh của Luật kinh tế   

1.2. Khái niệm Luật kinh tế        

2. Chủ thể của Luật kinh tế             Thời gian: 2giờ 

2.1. Khái niệm về chủ thể kinh tế       

2.2. Phân loại chủ thể kinh tế       

3. Vai trò của Luật kinh tế đối với nền kinh tế quốc dân        Thời gian: 2giờ  

3.1. Nguồn của Luật kinh tế       

3.2. Vai trò của Luật kinh tế trong quản lý kinh tế    

Bài thực hành 1h: Nội dung thảo luận: 

- Đối tƣợng điều chỉnh của Luật kinh tế. 

- So sánh giữa pháp nhân và thể nhân. 

- Điều kiện trở thành chủ thể của Luật kinh tế. 
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Chƣơng 2: Chế định pháp lý của các loại hình doanh nghiệp 

Mục tiêu: 

- Mô tả đƣợc mô hình kinh doanh tập trung phổ biến hiện nay là các doanh nghiệp. 

- Trình bày đƣợc quy định pháp lý về các loại hình doanh nghiệp. 

- Phân biệt đƣợc sự khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp 

- Trung thực, nghiêm túc trong nghiên cứu 

 Nội dung:         Thời gian: 12giờ (LT: 12giờ; TH:0giờ) 

1. Chế định pháp lý của doanh nghiệp nhà nƣớc            Thời gian: 2giờ  

1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhà nƣớc      

1.2. Đặc điểm và vai trò của doanh nghiệp nhà nƣớc    

1.3. Thành lập và giải thể DNNN        

1.4. Tổ chức và quản lý DNNN       

1.5. Quyền và nghĩa vụ của DNNN      

2. Chế định pháp lý về doanh nghiệp tập thể  (HTX)  Thời gian: 1giờ  

2.1. Khái niệm và đặc điểm của HTX      

2.2. Thành lập và giải thể HTX       

2.3. Tổ chức và quản lý HTX       

2.4. Quyền và nghĩa vụ của HTX        

3. Chế định pháp lý về Công ty               Thời gian: 2giờ  

3.1. Địa vị pháp lý của Công ty hợp danh     

3.2. Địa vị pháp lý của Công ty TNHH      

3.3. Địa vị pháp lý của Công ty Cổ phần      

4. Chế định pháp lý về doanh nghiệp tƣ nhân             Thời gian: 2giờ  

4.1. Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp tƣ nhân    

4.2. Thành lập và giải thể doanh nghiệp tƣ nhân     

4.3. Quyền và nghĩa vụ của DN tƣ nhân      

5. Chế định pháp lý về doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài Thời gian: 2giờ  

5.1. Khái quát các hình thức đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài tại Việt Nam  

5.2. Địa vị pháp lý của doanh nghiệp liên doanh    

5.3. Địa vị pháp lý của doanh nghiệp 100% vốn nƣớc ngoài   

6.        Thời gian:2giờ 

 Nội dung thảo luận: 

- Các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. 

- Phân biệt giữa công ty đối nhân và công ty đối vốn. 

- Mỗi nhóm học sinh tự soạn thảo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; thủ tục thành lập 

doanh nghiệp; dự thảo điều lệ công ty… 

7.Kiểm tra                   Thời gian:1giờ 

 

Chƣơng 3: Chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc khái niệm, nội dung của hợp đồng kinh tế. 

- Lập đƣợc hợp đông kinh tế theo nội dung đã học. 

- Phân loại đƣợc các hình thức trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng kinh tế. 

- Tuân thủ và thực hiện đúng các quy định hợp đồng kinh tế 

 Nội dung:     Thời gian: 9giờ (LT: 9giờ; TH: 0giờ) 

1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hợp đồng kinh tế          Thời gian: 1giờ  

1.1.Khái niệm          

1.2. Đặc điểm          
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1.3. Vai trò           

2. Ký kết hợp đồng kinh tế      Thời gian: 2giờ  

2.1. Nguyên tắc ký hợp đồng kinh tế      

2.2. Nội dung của hợp đồng kinh tế      

3. Thực hiện hợp đồng kinh tế             Thời gian: 2giờ  

3.1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng  kinh tế     

3.2. Các biện pháp đảm bảo về tài sản cho việc thực hiện hợp đồng kinh tế  

3.3. Thực hiện hợp đồng kinh tế       

4. Hợp đồng kinh tế vô hiệu và xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu 

                 Thời gian: 1giờ 

4.1. Hợp đồng kinh tế vô hiệu toàn bộ      

4.2. Hợp đồng kinh tế vô hiệu từng phần     

5. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng kinh tế           Thời gian: 1giờ 

5.1. Căn cứ phát sinh trách nhiệm tài sản     

5.2. Các hình thức trách nhiệm tài sản     Thời gian: 2giờ 

 Nội dung thảo luận: 

- Học sinh tự soạn thảo một hợp đồng kinh tế (ví dụ: Hợp đồng mua bán hàng hóa…) theo 

nội dung đã học. 

- Học sinh tự đặt ra những trƣờng hợp vi phạm hợp đồng kinh tế và đề xuất biện pháp xử 

lý. 

 

Chƣơng 4: Chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc bản chất của các tranh chấp kinh tế phát sinh trong quá trình kinh 

doanh. 

- Nhận biết đƣợc các trƣờng hợp hợp đồng kinh tế bị vô hiệu.  

- Áp dụng đƣợc các hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế theo quy định của pháp 

luật 

- Trung thực, nghiêm túc trong nghiên cứu 

 Nội dung:     Thời gian: 9giờ (LT: 9giờ; TH: 0giờ) 

1. Khái quát chung về tranh chấp kinh tế trong kinh doanh Thời gian: 3 giờ 

1.1. Khái niệm         

1.2. Đặc điểm          

2. Các phƣơng thức giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam hiện nay 

          Thời gian: 3giờ 

2.1. Thƣơng lƣợng         

2.2. Hòa giải          

2.3. Tòa án          

2.4. Trọng tài thƣơng mại        

3.Thực hành:                  Thời gian:3giờ 

 Nội dung thảo luận:  

- Đƣa ra các tình huống tranh chấp kinh tế. 

- Thảo luận các phƣơng thức giải quyết tranh chấp kinh tế trong hoạt động kinh              

doanh 

 

Chƣơng 5: Chế định pháp lý về phá sản doanh nghiệp 

Mục tiêu:  
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- Trình bày đƣợc các hình thức phá sản trong kinh doanh. Phá sản nhƣ một hậu quả 

phổ biến xảy ra trong hoạt động kinh doanh. 

- Phân biệt đƣợc các hình thức phá sản. 

- Vận dụng đƣợc các trình tự và thủ tục pháp lý để giải quyết phá sản trong kinh 

doanh 

- Trung thực, nghiêm túc trong nghiên cứu 

 Nội dung:    Thời gian: 9giờ (LT: 9giờ; TH: 0giờ) 

1. Khái quát về phá sản và quy định về phá sản    Thời gian: 3giờ 

1.1. Khái niệm phá sản        

1.2. Phân loại phá sản        

1.3. Phân biệt phá sản và giải thể       

2. Trình tự thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp   Thời gian: 3giờ 

2.1. Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản     

2.2. Tổ chức hội nghị chủ nợ và tổ chức lại hoạt động kinh doanh  

2.3. Thủ tục thanh lý tài sản và thanh toán nợ     

2.4. Tuyên bố phá sản        

3.                  Thời gian:2giờ 

 Nội dung thảo luận: 

- Học sinh tự đƣa ra các điều kiện cần và đủ để một doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá 

sản và tiến hành trình tự, thủ tục để giải quyết phá sản doanh nghiệp đó. 

- Học sinh tập viết đơn yêu cầu phá sản doanh nghiệp theo nội dung đã học 

4. Kiểm tra                    Thờigian: 1giờ 

 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH:  

- Giáo trình, đề cƣơng, giáo án 

- Mô hình học cụ: Máy tính, máy chiếu  

- Tạp chí, sách, báo, văn bản pháp luật  

- Câu hỏi, bài tập thảo luận 

- Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn luật kinh tế 

 

V. PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

- Kiểm tra lý thuyết các nội dung về các loại hình doanh nghiệp trong nền   

  kinh tế quốc dân. 

- Kiểm tra bài tập thực hành về thủ tục thành lập doanh nghiệp, nội dung hợp  

  đồng kinh tế. 

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra theo hình thức: Viết (Tự luận và trắc nghiệm) 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết (Tự luận và trắc nghiệm) 

 

VI. HƢỚNG DẪN CHƢƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy cho 

trình độ cao đẳng nghề. . 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:  

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm. 

- Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ 

các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. 

- Thủ tục thành lập doanh nghiệp, nội dung hợp đồng kinh tế 
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- Tranh chấp kinh tế và phá sản doanh nghiệp 

4. Tài liệu cần tham khảo:   

- ĐH Luật Hà nội, Giáo trình Luật kinh tế   

- TS. Nguyễn Hợp Toàn, Giáo trình Luật kinh tế, NXB Thống kê, 2005. 

- Luật doanh nghiệp, 2005  

- Luật doanh nghiệp nhà nƣớc, 2003 

- Luật hợp tác xã, 2003 

- Luật đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam (Sửa đổi bổ xung năm 2000) 

- Luật phá sản, 2004 

- Luật tổ chức Tòa án nhân dân, 2002 

- Bộ luật dân sự, 2005 

- Nghị định 03/2000/NĐ-CP Hƣớng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp. 

- Nghị định 109/2004/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh 

- Pháp lệnh về hợp đồng kinh tế. 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC 

Tên học phần: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 

Mã học phần: 09 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: XXX/QĐ-LTT ngày XX tháng XX  năm 2017 

của  Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 

Mã số môn học: 09 

Thời gian môn học: 60 giờ   (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành 30 giờ) 

 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học lý thuyết tài chính tiền tệ đƣợc bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn 

học chung. Trong nhóm các môn học cơ sở, môn lý thuyết tài chính đƣợc bố trí sau các môn 

kinh tế chính trị và kinh tế vi mô. 

- Tính chất: Môn học lý thuyết tài chính tiền tệ thuộc nhóm các môn học cơ sở bắt buộc. Môn 

học lý thuyết tài chính tiền tệ cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về tài chính, tiền tệ, tín 

dụng làm cơ sở cho học sinh nhận thức các môn chuyên môn của nghề. 

 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Kiến thức:  

+ Trình bày đƣợc những kiến thức cơ bản của lĩnh vực tài chính  

+ Trình bày đƣợc những nội dung cơ bản về tiền tệ; tín dụng về hệ thống ngân hàng và 

các tổ chức tín dụng khác tồn tại trong nền kinh tế thị trƣờng.  

+ Trình bày đƣợc các yếu tố, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 

- Kỹ năng: 

+ Xử lý đƣợc các vấn đề về hoạt động tài chính trên góc độ phƣơng pháp luận 

thông qua các câu hỏi thảo luận, câu hỏi ôn tập trong quá trình học tập môn học 

+ Phân loại đƣợc các hình thức tiền tệ và các hình thức về tín dụng ngân hàng. 

+ Viết đƣợc quy trình thanh toán của các hình thức thanh toán trong nền kinh tế thị 

trƣờng và thanh toán quốc tế. 

+ Sử dụng kiến thức đã đƣợc nghiên cứu làm cơ sở cho việc nhận thức, học tập các 

môn chuyên môn của nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này. 

- Thái độ: 

+ Có ý thức học tập theo phƣơng pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn 

+ Có thái độ nghiêm túc, cách tiếp cận khoa học khi xem xét một vấn đề thuộc lĩnh 

vực tài chính. 

 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian 

Số 

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I Tiền tệ trong nền kinh tế thị trƣờng 

 Nguồn gốc ra đời, Bản chất, Chức năng và 

vai trò của tiền tệ 

Các chế độ lƣu thông tiền tệ  

Quy luật lƣu thông tiền tệ 

 Lạm phát, Thiểu phát và biện pháp ổn định 

tiền tệ 

12 7 5  

II Tín dụng – ngân hàng  

Tín dụng 

Ngân hàng 

21 10 10 1 

III Thanh toán trong nền kinh tế thị trƣờng  17 6 10 1 
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Thanh toán tiền mặt trong nền kinh tế thị 

trƣờng 

Thanh toán không dùng tiền mặt 

Các hình thức thanh toán không dùng tiền 

mặt   

IV  Những vấn đề cơ bản về tài chính 

Tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của tài 

chính  

 Bản chất của tài chính  

 Chức năng của tài chính 

 Hệ thống tài chính của Việt Nam 

 

10 5 5  

 Cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

 

Chƣơng 1: Tiền tệ trong nền kinh tế thị trƣờng 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc vai trò và chức năng của tiền tệ đối với nền kinh tế, từ đó thấy 

đƣợc tầm quan trọng của nó đối với mọi hoạt động của nền kinh tế. 

- Nhận biết đƣợc nguồn gốc ra đời và tiến hoá của tiền tệ qua các hình thái của nó. 

- Trình bày đƣợc lịch sử tiến hoá của các chế độ tiền tệ, hệ thống tiền tệ quốc tế và 

sự tiến hoá của nó từ xƣa đến nay. 

- Vận dụng đƣợc quy luật lƣu thông tiền tệ vào thực tiễn, thấy đƣợc những luận 

điểm khác nhau về lạm phát, nguyên nhân, tác động và các giải pháp hạn chế và phòng 

chống lạm phát 

- Nghiêm túc trong nghiên cứu 

Nội dung:     Thời gian: 12giờ (LT:7giờ; TH:5giờ) 

1.  Nguồn gốc ra đời, Bản chất, Chức năng và vai trò của tiền tệ Thời gian: 1.5giờ 

1.1. Nguồn gốc ra đời và quá trình phát triển của tiền tệ   

1.2. Bản chất của tiền tệ        

1.3. Chức năng của tiền tệ        

1.4. Vai trò của tiền tệ        

2. Các chế độ lƣu thông tiền tệ               Thời gian: 2 giờ 

2.1. Chế độ lƣu thông tiền kim loại      

2.2. Chế độ lƣu thông tiền dấu hiệu      

2.3. Chế độ lƣu thông tiền tệ quốc tế      

2.4. Chế độ lƣu thông tiền tệ Việt Nam      

3. Quy luật lƣu thông tiền tệ            Thời gian: 1,5 giờ 

3.1. Nội dung quy luật lƣu thông tiền tệ      

3.2. Cung và cầu tiền tệ        

3.3. Vận dụng quy luật lƣu thông tiền tệ      

3.4. Các khối tiền trong lƣu thông       

4.  Lạm phát, Thiểu phát và biện pháp ổn định tiền tệ          Thời gian: 2 giờ 

4.1. Lạm phát          

4.2. Giảm phát và thiểu phát       

4.3. Vận dụng các biện pháp ổn định tiền tệ trong điều kiện của Việt Nam hiện nay 

5. Thực hành        Thời gian: 5 giờ 

Cách thức thực hành  
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- Chia lớp thành các nhóm mỗi nhóm tối đa là 10 sinh viên 

- Các tổ cử ra một nhóm trƣởng có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến của các thành viên, 

thay mặt nhóm để thuyết trình bài thảo luận của nhóm mình, đồng thời cùng với các thành 

viên trả lời các thắc mắc của nhóm khác. 

-Trình bày kết quả thảo luận theo nhóm (Các nhóm trƣởng trình bày) và trả lời các thắc 

mắc của các nhóm khác. Kết thúc cuộc thảo luận giáo viên nhận xét đánh giá kết quả của 

các nhóm đồng thời đƣa ra một số vấn đề cơ bản của nội dung thực hành. 

 

Chƣơng 2: Tín dụng – Ngân hàng 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc nguồn gốc ra đời và phát triển của tín dụng qua các hình thái của nó. 

- Trình bày đƣợc lý luận và cơ chế phát hành tiền của ngân hàng trung ƣơng cũng nhƣ 

việc tạo tiền bút tệ của ngân hàng thƣơng mại có ý nghĩa nhƣ thế nào đối với nền kinh tế. 

- Trình bày đƣợc vai trò và chức năng của ngân hàng đối với nền kinh tế, từ đó thấy 

đƣợc tầm quan trọng của nó đối với mọi hoạt động của nền kinh tế. 

- Phân tích đƣợc vai trò và chức năng của tín dụng đối với nền kinh tế, từ đó thấy 

đƣợc tầm quan trọng của nó đối với mọi hoạt động của nền kinh tế. 

- Giải thích đƣợc các nhân tố ảnh hƣởng đến lãi suất tín dụng và xác định đƣợc 

cách tính lãi suất tín dụng. 

- Phân biệt đƣợc các loại thị trƣờng trong thị trƣờng tiền tệ, phân tích đƣợc cơ sở 

hình thành và phát triển cũng nhƣ vai trò của nó đối với nền kinh tế. 

- Trung thực, nghiêm túc trong nghiên cứu 

 

Nội dung:     Thời gian:21giờ (LT:11giờ;TH:10 giờ) 

1. Tín dụng         Thời gian: 8giờ 

1.1. Khái niệm, chức năng và vai trò của tín dụng   

1.2. Các hình thức tín dụng        

1.2.1.Tín dụng thƣơng mại        

1.2.2.Tín dụng ngân hàng        

1.2.3. Tín dụng Nhà nƣớc        

1.2.4. Tín dụng tiêu dùng 

1.2.5. Tín dụng thuê mua 

1.3. Lãi suất tín dụng        

1.3.1. Định nghĩa         

1.3.2. Nguyên tắc xác định lãi suất       

1.3.3. Các loại lãi suất         

1.3.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến lãi suất      

1.3.5. Ý nghĩa của lãi suất tín dụng       

1.4. Ngân hàng thƣơng mại 

1.4.1. Khái niệm 

1.4.2. Phân loại 

1.4.3. Chức năng 

1.4.4. Hoạt động của ngân hàng thƣơng mại 

1.5. Các tổ chức tài chính phi ngân hàng 

1.5.1. Các công ty bảo hiểm 

1.5.2. Các quỹ trợ cấp 

2. Ngân hàng trung ƣơng       Thời gian: 3 giờ 

2.1. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng trung ƣơng 
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2.2. Hệ thống tổ chức của ngân hàng trung ƣơng 

2.3. Chức năng của ngân hàng trung ƣơng 

2.4. Vai trò của ngân hàng trung ƣơng        

3. Thực hành         Thời gian: 10 giờ 

4. Kiểm tra         Thời gian: 1 giờ 

- Tín dụng trong nền kinh tế thị trƣờng 

- Đa dạng hoá là một chiến lƣợc để tránh rủi ro một ngân hàng không nên chuyên môn hoá 

những món cho vay đặc thù. ý kiến này đúng, sai hay không chắc chắn? Tại sao. 

- Ngân hàng trung ƣơng – Hệ thống tổ chức của ngân hàng trung ƣơng 

Cách thức thực hành  

- Chia lớp thành các nhóm mỗi nhóm tối đa là 10 sinh viên 

- Các tổ cử ra một nhóm trƣởng có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến của các thành viên, 

thay mặt nhóm để thuyết trình bài thảo luận của nhóm mình, đồng thời cùng với các thành 

viên trả lời các thắc mắc của nhóm khác. 

+ Thảo luận theo nhóm. 

+ Trình bày kết quả thảo luận theo nhóm (Các nhóm trƣởng trình bày) và trả lời các thắc 

mắc của các nhóm khác. Kết thúc cuộc thảo luận giáo viên nhận xét đánh giá kết quả của 

các nhóm đồng thời đƣa ra một số vấn đề cơ bản của nội dung thực hành. 

7. Kiểm tra          Thời gian: 1giờ 

 

Chƣơng 3: Thanh toán trong nền kinh tế thị trƣờng 

Mục tiêu:  

- Phân biệt đƣợc thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Phân tích đƣợc bản chất và nguyên tắc thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Phân tích và thực hiện đƣợc các nghiệp vụ liên quan đến các hình thức thanh toán 

không dùng tiền mặt. 

- Trung thực, nghiêm túc trong nghiên cứu 

Nội dung:     Thời gian:17 giờ (LT:7giờ; TH:10 giờ) 

1. Thanh toán tiền mặt trong nền kinh tế thị trƣờng   Thời gian: 1giờ 

1.1. Khái niệm và nội dung thanh toán dùng tiền mặt    

1.2. Ƣu nhƣợc điểm của thanh toán dùng tiền mặt    

2. Thanh toán không dùng tiền mặt     Thời gian: 2giờ 

2.1. Khái niệm         

2.2. Bản chất của thanh toán không dùng tiền mặt    

2.3. Các nguyên tắc thanh toán không dùng tiền mặt    

2.4. Ý nghĩa của việc thanh toán không dùng tiền mặt    

3. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt   Thời gian: 3 giờ 

3.1. Thanh toán bằng séc        

3.2. Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi      

3.3. Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu      

3.4. Thanh toán bằng thƣ tín dụng       

3.5. Thẻ thanh toán        

4. Thực hành                  Thời gian: 10 giờ 

5. Kiểm tra              Thời gian: 1 giờ 

- Viết quy trình thanh toán bằng Tín dụng chứng từ, Thanh toán uỷ thác thu và phƣơng 

thức chuyển tiền. Trình bày các quy trình đó. 

 

Chƣơng 4: Những vấn đề cơ bản về tài chính 
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Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc những vấn đề cơ bản của tài chính 

- Mô tả đƣợc hệ thống tài chính của Việt Nam 

- Phân tích đƣợc chức năng và bản chất của tài chính 

- Phân tích đƣợc mối quan hệ giữa các khâu trong hệ thống tài chính 

- Vận dụng kiến thức vào học các môn chuyên môn nghề 

- Nghiêm túc khi nghiên cứu 

Nội dung:     Thời gian: 10 giờ (LT:5giờ; TH:5giờ) 

1. Tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính             Thời gian: 1giờ 

1.1. Tiền đề sản xuất hàng hoá và tiền tệ      

1.2. Tiền đề nhà nƣớc        

2. Bản chất của tài chính              Thời gian: 1.5giờ 

2.1. Biểu hiện bên ngoài của tài chính      

2.2. Nội dung kinh tế xã hội của tài chính     

3. Chức năng của tài chính             Thời gian: 1.5giờ 

3.1. Chức năng phân phối        

3.2. Chức năng giám đốc        

4. Hệ thống tài chính của Việt Nam     Thời gian: 1 giờ 

4.1. Căn cứ để xác định các khâu tài chính của hệ thống tài chính   

4.2. Khái quát nhiệm vụ của các khâu tài chính    

5. Thực hành        Thời gian: 5giờ 

- Phân tích bản chất, chức năng của tài chính 

- Phân biệt tài chính và các phạm trù giá trị khác nhƣ: tiền tệ, giá cả, thƣơng mại, tiền 

lƣơng 

- Cấu trúc hệ thống tài chính và mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành hệ thống tài 

chính 

- Vai trò của hệ thống tài chính trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia. 

Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam.  

 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH: 

- Phòng học lý thuyết 

- Máy tính, máy chiếu projecto 

- Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn lý thuyết tài chính – tiền tệ 

- Câu hỏi, bài tập thực hành 

 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

- Phòng học lý thuyết 

- Máy tính, máy chiếu projecto 

- Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn lý thuyết tài chính-tiền tệ 

- Câu hỏi, bài tập thực hành 

 

V. PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn. 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành. 
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- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm) 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc 

nghiệm) 

 

VI. HƢỚNG DẪN CHƢƠNG TRÌNH:  
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy cho 

trình độ Cao đẳng nghề.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm  

- Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy 

đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

- Bản chất của tài chính 

- Tín dụng – ngân hàng 

- Bản chất của tiền tệ 

- Thanh toán không dùng tiền mặt 

4. Tài liệu cần tham khảo:                

-  Đại học kinh tế quốc dân, Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ – Nhà xuất bản Thống 

kê, 2002 

- Giáo trình Lý thuyết tài chính của Sở giáo dục đào tạo Hà Nội – Nhà xuất bản Hà Nội, 

2005 

- Học viện tài chính , Giáo trình Lý thuyết tài chính– Nhà xuất bản Tài chính, 2005 

- Bộ tài chính, Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng  - NXB TC 2004 

- Đại Học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ - 

Nhà xuất bản Thống kê, 2007 

- Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh - Giáo trình Thị trường chứng khoán  – Nhà 

xuất bản lao động xã hội, 2007 

- Thông tin trên các tạp chí chuyên ngành nhƣ: Tạp chí nghiên cứu tài chính, Thời báo 

kinh tế, Thời báo tài chính… 

- Thông tin trên mạng internet: Các trang web: www.vietnam.gov.vn : Chính Phủ Việt 

Nam;  www.mof.gov.vn: Bộ Tài Chính. 

 

http://www.vietnam.gov.vn/
http://www.mof.gov.vn/
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC 

Tên học phần: KINH TẾ VI MÔ 

Mã học phần: 10 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: XXX/QĐ-LTT ngày XX  tháng 4  năm 2017 của           

Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN: KINH TẾ VI MÔ 

Mã học phần: 10 

Thời gian thực hiện học phần: 60giờ (Lý thuyết:30giờ; Thực hành 30giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: Kinh tế học vi mô là một môn khoa học thuộc khối kiến thức cơ sở của nghề 

kế toán doanh nghiệp, môn học này đƣợc bố trí giảng dạy sau môn kinh tế chính trị và 

trƣớc các môn cơ sở khác của nghề. 

- Tính chất: Kinh tế học vi mô là môn học nghiên cứu cách thức ra quyết định của 

các chủ thể kinh tế cũng nhƣ sự tƣơng tác của họ trên các thị trƣờng cụ thể, là cơ sở để học 

các môn chuyên môn của nghề. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Kiến thức:  

Trình bày đƣợc các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; cung cầu 

và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trƣờng; các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc 

quyền. 

- Kỹ năng: 

+ Phân tích đƣợc các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp; 

+ Xác định đƣợc cung cầu, giá cả hàng hóa;  

+ Giải thích đƣợc hành vi của ngƣời tiêu dùng và doanh nghiệp; 

+ So sánh đƣợc thị truờng cạnh tranh và độc quyền; 

+ Xác định đƣợc thị trƣờng các yếu tố sản xuất; 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; 

+Tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện 

nay. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Lý thuyết 

Thực 

hành / 

thực tập/ 

thí 

Kiểm 

tra 
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nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo 

luận 

 

I 

 

 Chƣơng 1:Tổng quan về kinh tế học 

Nền kinh tế 

 Kinh tế học 

Lựa chọn kinh tế tối ƣu 

7 4 3  

III Chƣơng 2:Cung - cầu 

Cầu 

Cung 

 Mối quan hệ cung - cầu 

 Sự co giãn của cung - cầu 

23 8 8  

III  Chƣơng 3:Lý thuyết hành vi ngƣời tiêu 

dung 

Lý thuyết về lợi ích 

Lựa chọn tiêu dùng tối ƣu 

14 4 4 1 

IV Chƣơng 4:Lý thuyết hành vi của doanh 

nghiệp 

 Lý thuyết về sản xuất 

 Lý thuyết về chi phí 

 Lý thuyết về doanh thu và lợi nhuận 

15 4 5  

V  Chƣơng 5:Cấu trúc thị trƣờng 

 Thị trƣờng cạnh tranh hoàn hảo 

 Thị trƣờng độc quyền 

 Thị trƣờng cạnh tranh độc quyền 

Độc quyền tập đoàn 

21 5 7 1 

VI Chƣơng 6:Thị trƣờng yếu tố sản xuất 

Thị trƣờng lao động 

Thị trƣờng vốn 

Thị trƣờng đất đai 

11 3 3  

 Cộng 60 28 30 2 
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2. Nội dung chi tiết: 

Chƣơng 1: Tổng quan về kinh tế học 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc khái niệm, phân loại, phƣơng pháp nghiên cứu kinh tế học và lý 

thuyết lựa chọn kinh tế tối ƣu. 

- Thực hiện đƣợc các bài tập tình huống, phân biệt chính xác kinh tế vi mô và vĩ mô. 

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình nghiên cứu, học tập 

 Nội dung:      hời gian: 7giờ L : 4 giờ;  : 3 giờ  

1. Nền kinh tế        Thời gian: 1 giờ 

1.1. Các chủ thể nền kinh tế       

1.2. Các yếu tố sản xuất        

1.3. Ba vấn đề kinh tế cơ bản      

1.4. Các mô hình kinh tế        

1.5. Sơ đồ hoạt động của nền kinh tế      

2. Kinh tế học        Thời gian: 1.5 giờ 

 

2.1. Khái niệm         

2.2. Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô      

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu kinh tế học     

3. Lựa chọn kinh tế tối ƣu      Thời gian: 1.5 giờ 

3.1. Lý thuyết lựa chọn        

3.2. Đƣờng giới hạn khả năng sản xuất      

3.3. Ảnh hƣởng của các qui luật kinh tế đối với sự lựa chọn kinh tế tối ƣu   

4. Thực hành         Thời gian: 3 giờ 

- Các vấn đề về kinh tế học 

- So sánh giữa kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô 

- Lý thuyết lựa chọn 

Chƣơng 2:  Cung - cầu 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc khái niệm cung cầu và các vấn đề liên quan đến cung cầu. 



29 
 

- Thực hiện đƣợc các bài tập tình huống và tính toán, xác định cân bằng cung cầu; 

Xác định ảnh hƣởng của các yếu tố đến cung cầu, co giãn cung cầu. 

- Tích cực, chủ động trong quá trình học tập, nghiên cứu 

 Nội dung:    hời gian: 16 giờ  L :8 giờ;  : 8 giờ  

1. Cầu         Thời gian: 3 giờ 

1.1. Khái niệm          

1.2. Cầu cá nhân và cầu thị trƣờng       

1.3. Luật cầu           

1.4. Các yếu tố hình thành cầu        

1.5. Sự thay đổi của lƣợng cầu và của cầu      

2. Cung         Thời gian: 3 giờ 

2.1. Khái niệm          

2.2. Cung cá nhân và cung thị trƣờng       

2.3. Luật cung           

2.4. Các yếu tố hình thành cung        

2.5. Sự thay đổi của lƣợng cung và của cung      

3. Mối quan hệ cung - cầu      Thời gian: 1 giờ 

3.1. Trạng thái cân bằng         

3.2. Dƣ thừa và thiếu hụt         

3.3. Sự thay đổi trạng thái cân bằng và kiểm soát giá     

4. Sự co giãn của cung - cầu      Thời gian: 1 giờ 

4.1. Co giãn của cầu           

4.2. Sự co giãn của cung theo giá        

5. Thực hành        Thời gian: 8 giờ 

- Tiến hành thảo luận các nội dung đã học trong chƣơng (cung cầu, cân bằng cung 

cầu, co giãn cung cầu) 

- Bài tập tính toán lƣợng cung, lƣợng cầu; Xác định cung - cầu, điểm cân bằng mới. 

 

Chƣơng 3:  Lý thuyết hành vi ngƣời tiêu dùng 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc lý thuyết về lợi ích tiêu dùng; Phân tích đƣợc sự lựa chọn tối ƣu 

trong hành vi của ngƣời tiêu dùng. 
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- Thực hiện đƣợc các bài tập tình huống và tính toán liên quan đến lựa chọn tối ƣu 

trong tiêu dùng. 

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu 

 Nội dung:   Thời gian: 9 giờ (LT:4 giờ;TH: 4 giờ; KT: 1 giờ) 

1. Lý thuyết về lợi ích       Thời gian: 2 giờ 

1.1. Một số khái niệm        

1.2. Qui luật của lợi ích cận biên giảm dần     

1.3. Lợi ích cận biên và đƣờng cầu      

2. Lựa chọn tiêu dùng tối ƣu      Thời gian: 2 giờ 

2.1. Sở thích của ngƣời tiêu dùng       

2.2. Đƣờng bàng quan        

2.3. Đƣờng ngân sách        

2.4. Sự lựa chọn của ngƣời tiêu dùng      

2.5. Ảnh hƣởng của các nhân tố đến sự lựa chọn tối ƣu   

3. Thực hành         Thời gian: 4 giờ 

- Dùng các câu hỏi trắc nghiệm, đúng sai để củng cố kiến thức 

- Đƣa ra chủ đề liên quan để chia nhóm thảo luận 

- Bài tập xác định lợi ích, tổng lợi ích, lợi ích cận biên; Xác định điểm tiêu dùng tối 

ƣu trên đồ thị. 

4. Kiểm tra        Thời gian: 1 giờ 

Chƣơng 4:  Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc lý thuyết về sản xuất, chi phí, doanh thu và lợi nhuận. 

- Thực hiện đƣợc các bài tập tình huống và tính toán về xác định doanh thu, doanh 

thu cận biên, lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận. 

- Chủ động, tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu môn học 

 Nội dung:     hời gian: 9 giờ  L :4 giờ;  :5 giờ  

1. Lý thuyết về sản xuất      Thời gian: 1.5 giờ 

1.1. Hàm sản xuất         

1.2. Sản xuất trong ngắn hạn       

1.3. Sản xuất trong dài hạn        

2. Lý thuyết về chi phí      Thời gian: 1.5 giờ 
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2.1. Chi phí sản xuất         

2.2. Chi phí ngắn hạn        

2.3. Chi phí dài hạn         

3. Lý thuyết về doanh thu và lợi nhuận    Thời gian: 1 giờ 

3.1. Doanh thu         

3.2. Lợi nhuận          

4. Thực hành         Thời gian: 5 giờ 

- Các kiến thức về sản xuất, chi phí, doanh thu và lợi nhuận; Xác định điểm tối đa 

hoá doanh thu 

- Bài tập xác định chi phí, tổng chi phí, chi phí cận biên; Xác định tổng doanh thu và 

doanh thu cận biên. 

 

Chƣơng 5: Cấu trúc thị trƣờng 

Mục tiêu: 

- Phân biệt đƣợc các cấu trúc thị trƣờng (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh tranh 

độc quyền và độc quyền tập đoàn)  từ đó đƣa ra đƣợc sự so sánh ƣu, nhƣợc điểm của từng 

loại thị trƣờng. 

- Thực hiện đƣợc các bài tập tình huống, bài tập tính toán. Nhận định chính xác đƣợc 

thị trƣờng trong thực tiễn. 

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập, nghiên cứu 

Nội dung:    hời gian: 13 giờ  L :5 giờ;  :7 giờ;  :1 giờ  

1. Cạnh tranh hoàn hảo      Thời gian: 2 giờ 

1.1. Khái niệm, đặc điểm của thị trƣờng  và doanh nghiệp trong thị trƣờng cạnh tranh 

hoàn hảo          

1.2. Lựa chọn sản lƣợng trong ngắn hạn      

1.3. Đƣờng cung trong ngắn hạn       

1.4. Lựa chọn sản lƣợng trong dài hạn      

2. Độc quyền        Thời gian: 1 giờ 

2.1. Độc quyền bán         

2.2. Độc quyền mua         

3. Cạnh tranh độc quyền      Thời gian: 2 giờ 

3.1. Khái niệm và đặc điểm        
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3.2. Đƣờng cầu và doanh thu cận biên      

3.3. Lựa chọn sản lƣợng của doanh nghiệp     

3.4. Cân bằng ngắn hạn và cân bằng dài hạn     

3.5. Phân biệt giá của doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền   

4. Độc quyền tập đoàn      Thời gian: 1 giờ 

4.1. Khái niệm và đặc điểm        

4.2. Đƣờng cầu và doanh thu cận biên      

4.3. Lựa chọn của doanh nghiệp       

4.4. Cân bằng trong độc quyền tập đoàn      

5. Thực hành        Thời gian: 7 giờ:  

- Các cấu trúc thị trƣờng (cạnh tranh, độc quyền, cạnh tranh độc quyền, độc quyền 

tập đoàn) 

- Các bài tập xác định điểm cân bằng cung cầu trong từng loại thị trƣờng 

- So sánh ƣu nhƣợc điểm của từng loại thị trƣờng; Lấy một thị trƣờng cụ thể trong 

thực tiễn để phân tích, thảo luận. 

6. Kiểm tra         Thời gian: 1 giờ 

 

Chƣơng 6:  Thị trƣờng yếu tố sản xuất 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc cung cầu các yếu tố phục vụ cho quá trình sản xuất (lao động, vốn, 

đất đai); Xác định đƣợc lƣợng lao động, vốn, đất đai cần thiết để tổ chức sản xuất có hiệu 

quả. 

- Thực hiện đƣợc các bài tập tình huống, bài tập tính toán xác định lƣợng lao động, 

vốn hiệu quả nhất, xác định mức giá thuê đất. 

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động trong hoạt động học tập, nghiên cứu 

Nội dung:      hời gian: 6 giờ  L :3 giờ;  :3 giờ  

1. Thị trƣờng lao động      Thời gian: 1 giờ 

1.1. Cầu về lao động                       

1.2. Cung về lao động        

1.3. Cân bằng về cung cầu lao động      

2. Thị trƣờng vốn       Thời gian: 1 giờ 

2.1. Giá của tài sản và quyết định đầu tƣ      
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2.2. Cầu về vốn         

2.3. Cung về vốn         

2.4. Cân bằng cung cầu về vốn       

3. Thị trƣờng đất đai       Thời gian: 1 giờ 

3.1. Cung - cầu về đất đai        

3.2. Cân bằng trên thị trƣờng đất đai      

4. Thực hành         Thời gian: 3 giờ 

- Cầu về lao động, vốn, đất đai; Cân bằng trên thị trƣờng lao động, thị trƣờng vốn, thị 

trƣờng đất đai. 

- Bài tập xác định lƣợng lao động, vốn cần thiết để hiệu quả sản xuất là tối đa. 

- Bài tập tính giá thuê đất 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xƣởng: Phòng học lý thuyết  

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

-Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô 

4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  

Trình bày đƣợc các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; cung cầu 

và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trƣờng; các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc 

quyền. 

- Kỹ năng: 

+ Phân tích đƣợc các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp; 

+ Xác định đƣợc cung cầu, giá cả hàng hóa;  

+ Giải thích đƣợc hành vi của ngƣời tiêu dùng và doanh nghiệp; 

+ So sánh đƣợc thị truờng cạnh tranh và độc quyền; 

+ Xác định đƣợc thị trƣờng các yếu tố sản xuất; 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
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+Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; 

+Tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện 

nay. 

2. Phƣơng pháp:  

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập 

thực hành. 

- Đánh giá trong quá trình học:  

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm); 

+ Thảo luận nhóm 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và 

trắc nghiệm) 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy 

cho trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ, giáo viên giảng 

các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen. 

2. Hƣớng dẫn về phƣơng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào 

nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo 

chất lƣợng giảng dạy  

- Đối với ngƣời học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trƣớc khi vào giờ học cần 

phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trƣớc, có đầy đủ tài liệu học tập. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Cầu -  cung hàng hoá 

- Lý thuyết hành vi ngƣời tiêu dùng và doanh nghiệp 

- Cấu trúc thị trƣờng 

- Thị trƣờng các yếu tố sản xuất 

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- N. Gregory Mankiw, Nguyên lý kinh tế học tập 1,2 , NXB Thống kê – 2003; 

- Câu hỏi-Bài tập-Trắc nghiệm Kinh tế vi mô-Nhà xuất bản Đại học  Kinh tế 

TP.HCM,2016 

-Kinh tế học vi mô, N. Gregory Mankiw,liên kết phát hành 
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-Kinh tế vi mô, Nhà sách Kinh tế, 2011 

-Bài giảng kinh tê vi mô, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ 

Mã học phần: 11 

Thời gian thực hiện học phần: 60giờ  (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 30giờ) 

 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:  

- Vị trí: Môn học lý thuyết thống kê nằm trong nhóm kiến thức cơ sở đƣợc bố trí giảng dạy 

sau khi đã học xong các môn học kinh tế chính trị và kinh tế vi mô. 

- Tính chất: Môn học lý thuyết thống kê cung cấp những kiến thức cơ bản về thống kê các 

hiện tƣợng kinh tế- xã hội, làm cơ sở cho học sinh nhận thức môn học thống kê doanh 

nghiệp và các môn chuyên môn của nghề. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:  

- Kiến thức 

+ Trình bày đƣợc các vấn đề cơ bản của lý thuyết thống kê 

+ Trình bày đƣợc trình tự nghiên cứu thống kê, các phƣơng pháp tính sử dụng trong thống 

kê học 

- Kỹ năng 

+ Thu thập đƣợc tài liệu về hiện tƣợng cần nghiên cứu 

+ Tổng hợp và dự báo đƣợc các hiện tƣợng kinh tế có thể xảy ra 

+ Ứng dụng đƣợc kiến thức lý thuyết thống kê vào môn học Thống kê doanh nghiệp 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Xác định đƣợc đúng mục tiêu của môn học 

+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 

TT 
Tên chƣơng mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I Chƣơng 1:Một số vấn đề chung về thống kê 

học 

Sự ra đời và phát triển của thống kê học 

Đối tƣợng nghiên cứu của thống kê học 

Cơ sở lý luận của thống kê học 

4 4   
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Cơ sở phƣơng pháp luận của thống kê học 

Nhiệm vụ của thống kê học 

Một số khái niệm thƣờng dùng trong thống kê học 

Bảng thống kê và đồ thị thống kê 

II Chƣơng 2: Quá trình nghiên cứu thống kê 

 Điều tra thống kê 

Tổng hợp thống kê 

Phân tích và dự báo thống kê 

13 7 8 1 

III Chƣơng 3: Phân tổ thống kê 

Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê 

Tiêu thức phân tổ 

Xác định số tổ cần thiết 

Chỉ tiêu giải thích 

Phân tổ liên hệ 

9 6 8  

IV Chƣơng 4: Các mức độ của hiện tƣợng kinh 

tế - xã hội 

 Số tuyệt đối trong thống kê 

 Số tƣơng đối trong thống kê 

 Số bình quân trong thống kê 

9 6 8 1 

V Chƣơng 5: Sự biến động của các hiện tƣợng 

kinh tế - xã hội 

 Dãy số thời gian 

 Chỉ số 

10 5 6  

 Cộng 60 28 30 2 

 

2. Nội dung chi tiết: 

Chƣơng 1: Một số vấn đề chung về thống kê học 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc sự ra đời, phát triển và nhiệm vụ của thống kê học. 

- Xác định đƣợc đối tƣợng nghiên cứu của thống kê học 

- Giải thích đƣợc cơ sở lý luận và cơ sở phƣơng pháp luận của thống kê học 

- Định nghĩa đƣợc một số khái niệm thƣờng dùng trong thống kê học. 
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- Hệ thống hoá đƣợc một số vấn đề chung về thống kê học 

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác 

- Có phƣơng pháp tự học tập, nghiên cứu 

Nội dung:        hời gian: 4giờ  L :4giờ  

1. Sự ra đời và phát triển của thống kê học    Thời gian: 0.5giờ 

2. Đối tƣợng nghiên cứu của thống kê học    Thời gian: 0.5 giờ 

3. Cơ sở lý luận của thống kê học     Thời gian: 0.5 giờ 

4. Cơ sở phƣơng pháp luận của thống kê học   Thời gian: 0.5 giờ 

5. Nhiệm vụ của thống kê học     Thời gian: 0.25 giờ 

6. Một số khái niệm thƣờng dùng trong thống kê học   Thời gian: 1.25 giờ 

1. Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể      

2. Tiêu thức thống kê        

3. Chỉ tiêu thống kê        

7. Bảng thống kê và đồ thị thống kê     Thời gian: 0.5 giờ 

7.1. Bảng thống kê         

7.2. Đồ thị thống kê         

Chƣơng 2: Quá trình nghiên cứu thống kê 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc nội dung của điều tra thống kê 

- Trình bày đƣợc nội dung của tổng hợp thống kê 

- Trình bày đƣợc nội dung của phân tích và dự báo thống kê 

- Thu thập đƣợc tài liệu ban đầu về hiện tƣợng kinh tế cần nghiên cứu 

- Tổng hợp đƣợc các tài liệu đã thu thập đƣợc 

- Phân tích đƣợc số liệu thu thập và tổng hợp đƣợc; Dự báo các hiện tƣợng kinh tế có thể 

xảy ra. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có phƣơng pháp học tập 

- Tuân thủ các bƣớc trong quá trình nghiên cứu thống kê 

Nội dung:     hời gian: 16 giờ  L :7 giờ;   :8 giờ;   :1 giờ  

1. Điều tra thống kê       Thời gian: 3.5 giờ 

1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của điều tra thống kê   

1.2. Các loại điều tra thống kê       

1.3. Các phƣơng pháp điều tra thống kê      
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1.4. Hình thức tổ chức điều tra thống kê      

1.5. Sai số trong điều tra thống kê       

2. Tổng hợp thống kê       Thời gian: 1.5 giờ 

2.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của tổng hợp thống kê   

2.2. Những vấn đề chủ yếu của tổng hợp thống kê    

3. Phân tích và dự báo thống kê     Thời gian: 2 giờ 

3.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích và dự báo thống kê 

          Thời gian: 0.5 giờ 

3.2. Những vấn đề chủ yếu của phân tích và dự báo thống kê Thời gian: 1.5 giờ 

4. Thực hành         Thời gian: 8 giờ 

- Điều tra, tổng hợp và phân tích các hiện tƣợng kinh tế xã hội 

5. Kiểm tra         Thời gian: 1 giờ 

Chƣơng 3: Phân tổ thống kê 

Mục tiêu: 

- Mô tả đƣợc khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê 

- Phân tích đƣợc nội dung tiêu thức phân tổ 

- Xác định đƣợc số tổ cần thiết trong phân tổ thống kê 

- Xác định đƣợc chỉ tiêu giải thích trong phân tổ thống kê 

- Trình bày đƣợc nội dung phân tổ liên hệ 

- Tính toán đƣợc số tổ cần thiết trong phân tổ thống kê 

- Ứng dụng đúng chỉ tiêu giải thích trong phân tổ thống kê 

- Tổng hợp đƣợc số liệu đã thu thập đƣợc phục vụ công tác phân tích và dự đoán các hiện 

tƣợng kinh tế xã hội. 

- Xác định đƣợc phƣơng pháp, mục tiêu học tập 

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác 

Nội dung:      hời gian: 14 giờ  L :6 giờ;   :8 giờ  

1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê   Thời gian: 1 giờ 

1.1. Khái niệm         

1.2. Ý nghĩa          

1.3. Nhiệm vụ          

2. Tiêu thức phân tổ       Thời gian: 0.5 giờ 

3. Xác định số tổ cần thiết      Thời gian: 1.5 giờ 
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3.1. Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính      

3.2. Phân tổ theo tiêu thức số lƣợng      

4. Chỉ tiêu giải thích       Thời gian: 0.5 giờ 

5. Phân tổ liên hệ       Thời gian: 2.5h 

5.1. Phân tổ để nghiên cứu mối liên hệ giữa một tiêu thức nguyên nhân và một tiêu thức 

kết quả        Thời gian: 0.5 giờ 

5.2. Phân tổ để nghiên cứu mối liên hệ giữa nhiều tiêu thức nguyên nhân và tiêu thức kết 

quả         Thời gian: 2 giờ 

6. Thực hành        Thời gian: 8 giờ 

Phân tổ thống kê. Trình bày kết quả phân tổ bằng bảng thống kê 

Chƣơng 4: Các mức độ của hiện tƣợng kinh tế xã hội 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc nội dung của số tuyệt đối 

- Trình bày đƣợc nội dung của số tƣơng đối 

- Trình bày đƣợc nội dung của số bình quân 

- Tính đƣợc số tuyệt đối, số tƣơng đối, số bình quân trong thống kê 

- Xác định đƣợc quy mô, khối lƣợng của hiện tƣợng kinh tế xã hội 

- So sánh đƣợc mức độ của các hiện tƣợng kinh tế xã hội từ đó phân tích và dự đoán đƣợc 

hiện tƣợng kinh tế - xã hội sẽ xảy ra trong tƣơng lai. 

- Xác định đƣợc phƣơng pháp, mục tiêu học tập 

- Tích cực, chủ động, chính xác trong luyện tập 

- Tạo mối quan hệ tốt với bạn bè trong quá trình thảo luận, học tập 

Nội dung:     hời gian: 15 giờ  L : 6 giờ;   : 8 giờ;   :1 giờ  

1. Số tuyệt đối trong thống kê      Thời gian: 1.5 giờ 

1.1. Khái niệm số tuyệt đối        

1.2. Ý nghĩa số tuyệt đối        

1.3. Đặc điểm của số tuyệt đối       

1.4. Đơn vị đo lƣờng số tuyệt đối       

1.5. Các loại số tuyệt đối        

2. Số tƣơng đối trong thống kê      Thời gian: 2. giờ 2.1. 

Khái niệm số tƣơng đối       

2.2. Ý nghĩa số tƣơng đối        
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2.3. Đặc điểm số tƣơng đối        

2.4. Hình thức biểu hiện số tƣơng đối      

2.5. Các loại số tƣơng đối        

2.6. Điều kiện vận dụng số tƣơng đối, số tuyệt đối 

3. Số bình quân trong thống kê     Thời gian: 2 giờ 

3.1. Khái niệm số bình quân       

3.2. Ý nghĩa số bình quân        

3.3. Đặc điểm số bình quân        

3.4. Các loại số bình quân        

3.5. Điều kiện vận dụng số bình quân      

4. Thực hành         Thời gian: 8 giờ 

- Tính số tuyệt đối, tƣơng đối 

- Tính số bình quân 

5. Kiểm tra          Thời gian: 1 giờ 

Chƣơng 5: Sự biến động của hiện tƣợng kinh tế - xã hội 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc nội dung dãy số thời gian 

- Trình bày đƣợc nội dung chỉ số dùng trong thống kê 

- Xác định đƣợc sự biến động của các hiện tƣợng kinh tế xã hội 

- So sánh đƣợc mức độ của các hiện tƣợng kinh tế xã hội 

- Phân tích đƣợc sự biến động của các hiện tƣợng kinh tế xã hội và dự đoán đƣợc các hiện 

tƣợng có thể xảy ra. 

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 

- Xác định đƣợc phƣơng pháp, mục tiêu học tập 

Nội dung:      hời gian: 11 giờ  L : 5 giờ;   : 6 giờ  

1. Dãy số thời gian        Thời gian: 2 giờ 

1.1. Khái niệm, ý nghĩa        

1.2. Các loại dãy số thời gian       

1.3. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian     

2. Chỉ số         Thời gian: 3 giờ 

2.1. Khái niệm, ý nghĩa        

2.2. Phân loại chỉ số         
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- Căn cứ vào phạm vi tính toán 

- Căn cứ theo tính chất của chỉ tiêu nghiên cứu 

2.3. Ký hiệu thƣờng dùng khi tính chỉ số     

2.4. Phƣơng pháp tính chỉ số       

2.5. Hệ thống chỉ số         

3. Thực hành         Thời gian: 6 giờ 

- Tính các chỉ tiêu kinh tế phân tích dãy số thời gian 

- Tính chỉ tiêu lƣợng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn, định gốc; tốc độ phát triển liên hoàn, 

định gốc; Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn, định gốc; giá trị tuyệt đối 1% tăng (giảm) 

- Tính giá trị bình quân 

- Tính chỉ số đơn; Tính chỉ số chung; Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng. 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xƣởng: Phòng học lý thuyết  

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

-Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô 

4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức 

+ Trình bày đƣợc các vấn đề cơ bản của lý thuyết thống kê 

+ Trình bày đƣợc trình tự nghiên cứu thống kê, các phƣơng pháp tính sử dụng trong 

thống kê học 

- Kỹ năng 

+ Thu thập đƣợc tài liệu về hiện tƣợng cần nghiên cứu 

+ Tổng hợp và dự báo đƣợc các hiện tƣợng kinh tế có thể xảy ra 

+ Ứng dụng đƣợc kiến thức lý thuyết thống kê vào môn học Thống kê doanh nghiệp 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Xác định đƣợc đúng mục tiêu của môn học 

+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập 
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2. Phƣơng pháp:  

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập 

thực hành. 

- Đánh giá trong quá trình học:  

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm); 

+ Thảo luận nhóm 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và 

trắc nghiệm) 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy 

cho trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ, giáo viên giảng 

các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen. 

2. Hƣớng dẫn về phƣơng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào 

nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo 

chất lƣợng giảng dạy  

- Đối với ngƣời học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trƣớc khi vào giờ học cần 

phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trƣớc, có đầy đủ tài liệu học tập. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Điều tra thống kê 

- Các phƣơng pháp điều tra thống kê 

- Phân tổ thống kê 

- Các mức độ của hiện tƣợng kinh tế xã hội 

4. Tài liệu cần tham khảo:    

- Giáo trình nguyên lý thống kê, Nhà xuất bản Thống kê,2011 

- Bài tập nguyên lý  thống kê kinh tế, Nhà xuất Đại học Kinh tế,2013 

- Nguyên lý thống kê, Nhà xuất bản Lao động,2013 

- Giáo trình nguyên lý thống kê, Nhà xuất bản Lao động,2012 

-Thống kê kinh tế, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010. 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC 

Tên học phần: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

Mã học phần: 12 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: XXX/QĐ-LTT ngày XX tháng 4  năm 2017 của           
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

Mã học phần: 12 

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (LT:30 giờ; TH:30  giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Môn học Lý thuyết hạch toán kế toán thuộc nhóm các môn học cơ sở đƣợc 

bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học chung. Môn học có vị trí quan trọng 

trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng. Trong nhóm các 

môn học cơ sở, môn Lý thuyết hạch toán kế toán đƣợc bố trí sau các môn: Kinh tế chính 

trị; Lý thuyết thống kê; Lý thuyết tiền tệ tín dụng; Lý thuyết tài chính. 

 Tính chất: Môn học Lý thuyết kế toán cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng 

về kế toán làm cơ sở cho học sinh học tốt các môn chuyên môn của nghề. 

II. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: 

+ Trình bày đƣợc những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, 

nhiệm vụ, yêu cầu, đối tƣợng của kế toán. 

+ Phân loại đƣợc tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phƣơng pháp kế toán. 

+ Phân biệt đƣợc các hình thức kế toán và xác định đƣợc các loại sổ sách cần thiết cho 

từng hình thức kế toán. 

 Kỹ năng: 

+ Sử dụng đƣợc các phƣơng pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt động chủ yếu 

trong đơn vị kế toán. 

+ Vận dụng đƣợc những kiến thức đã đƣợc học vào nghiên cứu môn học chuyên môn 

cuả nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này. 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa 

học. 

III. Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số Tên các bài trong học phần Thời gian (giờ) 
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TT 
Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

I Chƣơng 1: Vai trò, chức năng, 

đối tƣợng và phƣơng pháp 

hạch toán kế toán 

1.Vai trò, chức năng, nhiệm vụ 

của hạch toán kế toán 

 2.Một số khái niệm và nguyên 

tắc kế toán 

 3.Đối tƣợng của hạch toán kế 

toán 

4.Phƣơng pháp hạch toán kế toán 

4 2 2  

II Chƣơng 2:Phƣơng pháp chứng 

từ kế toán 

1.Khái niệm, ý nghĩa của 

phƣơng pháp chứng từ kế toán 

 2.Các loại chứng từ kế toán 

 3.Trình tự luân chuyển chứng từ 

kế toán 

 4.Kiểm kê 

5 2 3  

III Chƣơng 3:Phƣơng pháp tài 

khoản kế toán 

1.Khái niệm, ý nghĩa của 

phƣơng pháp tài khoản kế toán 

2.Tài khoản kế toán 

3.Cách ghi chép vào tài khoản 

4.Kiểm tra số liệu ghi chép trên 

tài khoản kế toán 

5.Phân loại tài khoản kế toán 

6.Hệ thống tài khoản kế toán 

14 5 8 1 

IV Chƣơng 4: Phƣơng pháp tính 18 8 10  
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

giá và kế toán các quá trình 

kinh tế chủ yếu 

1.Phƣơng pháp tính giá 

2.Kế toán các quá trình kinh tế 

chủ yếu 

V Chƣơng 5: Phƣơng pháp tổng 

hợp - cân đối kế toán  

1.Khái niệm, ý nghĩa của 

phƣơng pháp tổng hợp – cân đối 

kế toán 

2.Hệ thống bảng tổng hợp – cân 

đối kế toán 

3.Những công việc chuẩn bị 

trƣớc khi lập các Bảng tổng hợp 

– cân đối kế toán 

 4.Bảng cân đối kế toán 

11 5 5 1 

6 Chƣơng 6: Sổ kế toán và hình 

thức kế toán 

1.Sổ kế toán 

2.Hình thức kế toán 

6 4 2  

7 Chƣơng 7:Tổ chức công tác 

hạch toán kế toán 

 1.Ý nghĩa và nhiệm vụ tổ chức 

công tác hạch toán kế toán 

2.Nội dung tổ chức công tác 

hạch toán kế toán 

2 2   

Tổng cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 
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Chƣơng 1: Vai trò, chức năng, đối tƣợng  và phƣơng pháp hạch toán kế toán 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán. 

- Xác định đƣợc đối tƣợng của hạch toán kế toán. 

- Phân loại đƣợc toàn bộ tài sản của đơn vị kế toán. 

- Phân tích đƣợc khái niệm của từng phƣơng pháp trong hệ thống phƣơng pháp kế toán. 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

Nội dung:      Thời gian: 4giờ (LT:2 giờ; TH:2 giờ) 

1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hạch toán kế toán   Thời gian: 0.5 giờ 

1.1. Hạch toán kế toán và tính tất yếu khách quan của hạch toán kế toán    

1.2. Vai trò của hạch toán kế toán trong nền kinh tế thị trƣờng  

1.3. Chức năng và nhiệm vụ của hạch toán kế toán    

1.4. Phân loại hạch toán kế toán       

2. Một số khái niệm và nguyên tắc kế toán    Thời gian: 0.5 giờ 

3. Đối tƣợng của hạch toán kế toán     Thời gian: 0.5 giờ 

3.1. Đối tƣợng chung của hạch toán kế toán     

3.2. Đối tƣợng cụ thể của hạch toán kế toán trong các đơn vị  

4. Phƣơng pháp hạch toán kế toán      Thời gian: 0.5 giờ 

4.1. Phƣơng pháp chứng từ kế toán      

4.2. Phƣơng pháp tài khoản kế toán      

4.3. Phƣơng pháp tính giá        

4.4. Phƣơng pháp tổng hợp – cân đối kế toán     

5. Thực hành         Thời gian: 2 giờ 

- Phân tích tài sản của đơn vị kế toán 

- Xác định đối tƣợng chung của hạch toán kế toán 

- Phân loại tài sản của đơn vị theo 2 cách phân loại 

- Tính tổng giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản của đơn vị 

Chƣơng 2: Phƣơng pháp chứng từ kế toán 

 Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc khái niệm, ý nghĩa của phƣơng pháp chứng từ kế toán; chứng từ kế toán. 

- Trình bày đƣợc nội dung cụ thể và tác dụng của từng cách phân loại chứng từ kế toán. 

- Xác định đƣợc một chứng từ hợp pháp, hợp lệ. 
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- Vận dụng đúng trình tự luân chuyển chứng từ kế toán. 

- Phân loại đƣợc các loại chứng từ kế toán, các loại kiểm kê. 

- Lập đƣợc các chứng từ kế toán theo đúng mẫu quy định của chế độ kế toán hiện hành. 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

Nội dung:      Thời gian: 5 giờ (LT:2 giờ; TH:3 giờ) 

1. Khái niệm, ý nghĩa của phƣơng pháp chứng từ kế toán Thời gian: 0.25 giờ 

2. Các loại chứng từ kế toán     Thời gian: 1.25 giờ 

2.1. Khái niệm và ý nghĩa của chứng từ kế toán    

2.2. Các loại chứng từ kế toán       

2.3. Các yếu tố cơ bản của chứng từ      

3. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán    Thời gian: 0.25 giờ 

4. Kiểm kê        Thời gian: 0.25 giờ 

5. Thực hành        Thời gian: 3 giờ 

- Xác định các yếu tố của chứng từ kế toán. 

- Phân loại chứng từ kế toán của đơn vị theo nội dung. 

- Lập các chứng từ kế toán: Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hoá đơn 

giá trị gia tăng 

Chƣơng 3: Phƣơng pháp tài khoản kế toán 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc khái niệm phƣơng pháp tài khoản kế toán, tài khoản kế toán, định khoản 

kế toán. 

- Mô tả đƣợc kết cấu chung của tài khoản kế toán. 

- Vận dụng đƣợc cách ghi chép vào tài khoản kế toán trên các tài khoản kế toán trong hệ 

thống tài khoản kế toán. 

- Mô tả đƣợc hệ thống tài khoản kế toán. 

- Phân loại đƣợc kết cấu chung của một số loại tài khoản kế toán chủ yếu. 

- Lập đƣợc định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Thực hiện đƣợc việc kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán chi tiết và tài khoản 

kế toán tổng hợp. 

- Phân loại đƣợc các tài khoản phản ảnh trong hệ thống tài khoản kế toán 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

Nội dung:    Thời gian: 14 giờ (LT:5 giờ; TH:8 giờ; KT: 1 giờ) 
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1. Khái niệm, ý nghĩa của phƣơng pháp tài khoản kế toán Thời gian: 0.25 giờ 

2. Tài khoản kế toán       Thời gian: 1 giờ 

2.1. Khái niệm tài khoản kế toán       

2.2. Kết cấu chung của tài khoản kế toán     

2.3. Nội dung và kết cấu chung của một số loại tài khoản kế toán chủ yếu   

3. Cách ghi chép vào tài khoản      Thời gian: 1 giờ 

3.1. Ghi đơn vào tài khoản kế toán      

3.2. Ghi kép vào tài khoản kế toán      

4. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán  Thời gian: 1.25 giờ 

4.1. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản tổng hợp   

4.2. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán chi tiết với tài khoản kế toán tổng hợp 

tƣơng ứng         

5. Phân loại tài khoản kế toán      Thời gian: 0.5 giờ 

5.1. Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế     

5.2. Phân loại tài khoản theo công dụng và kết cấu    

5.3. Phân loại theo mối quan hệ tài khoản kế toán với các báo cáo tài chính 

5.4. Phân loại tài khoản kế toán theo mức độ khái quát của đối tƣợng kế toán phản ảnh 

trong tài khoản        

6. Hệ thống tài khoản kế toán      Thời gian: 1 giờ 

7. Thực hành         Thời gian: 8 giờ 

- Xác định nội dung, kết cấu của từng loại tài khoản 

- Định khoản kế toán 

- Phản ánh vào sơ đồ chữ T, cộng số phát sinh, tính số dƣ cuối tháng. 

- Lập Bảng đối chiếu số phát sinh. 

- Lập bảng chi tiết số phát sinh. 

8. Kiểm tra         Thời gian: 1 giờ 

Chƣơng 4: Phƣơng pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc khái niệm, ý nghĩa của phƣơng pháp tính giá tài sản, nội dung của các 

bƣớc tính giá tài sản. 

- Mô tả đƣợc nội dung, kết cấu của các tài khoản sử dụng trong qúa trình mua hàng, qúa 

trình sản xuất, quá trình bán hàng. 
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- Xác định đƣợc nội dung chi phí cấu thành giá của từng loại tài sản. 

- Phân tích đƣợc các yêu cầu của việc tính giá tài sản. 

- Vận dụng cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán. 

- Thực hiện đƣợc việc ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán. 

- Vẽ đƣợc sơ đồ khái quát và giải thích trình tự ghi chép các nghiệp vụ kinh tế quá trình 

mua hàng, quá trình sản xuất, quá trình bán hàng vào tài khoản kế toán. 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp 

Nội dung:     Thời gian: 18 giờ (LT:8 giờ; TH:10 giờ) 

1. Phƣơng pháp tính giá       Thời gian: 2 giờ 

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của phƣơng pháp tính giá    

1.2. Yêu cầu của việc tính giá tài sản      

1.3. Nguyên tắc tính giá của tài sản      

1.4. Trình tự tính giá tài sản       

2. Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu     Thời gian: 6 giờ 

2.1. Kế toán qúa trình mua hàng      Thời gian: 2 giờ 

- Nhiệm vụ kế toán quá trình mua hàng 

- Tài khoản kế toán sử dụng 

- Cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu vào tài khoản kế toán 

2.2. Kế toán quá trình sản xuất      Thời gian: 2 giờ 

- Nhiệm vụ kế toán quá trình sản xuất 

- Tài khoản kế toán sử dụng 

- Cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu vào tài khoản kế toán 

2.3. Kế toán quá trình bán hàng      Thời gian: 2 giờ 

- Nhiệm vụ kế toán quá trình bán hàng 

- Tài khoản kế toán sử dụng 

- Cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu vào tài khoản kế toán 

3. Thực hành         Thời gian:10 giờ 

- Xác định các bƣớc tính giá và quy tắc tính giá tài sản theo chế độ kế toán hiện hành. 

- Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc quá trình mua hàng. 

- Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc quá trình sản xuất. 

- Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc quá trình bán hàng 
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Chƣơng 5: Phƣơng pháp tổng hợp – cân đối kế toán 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc khái niệm, ý nghĩa của phƣơng pháp tổng hợp – cân đối kế toán; Bảng 

cân đối kế toán. 

- Mô tả đƣợc nội dung, kết cấu của Bảng cân đối kế toán. 

- Nêu lên đƣợc nguyên tắc và phƣơng pháp chung lập Bảng cân đối kế toán. 

- Xác định đƣợc tính chất “cân đối” của Bảng cân đối kế toán. 

- Phân loại đƣợc các trƣờng hợp tăng, giảm tài sản hoặc nguồn vốn làm ảnh hƣởng đến 

Bảng cân đối kế toán. 

- Phân biệt đƣợc số dƣ trên các tài khoản để ghi vào các chỉ tiêu bên tài sản hoặc nguồn 

vốn cho phù hợp. 

- Phân tích đƣợc mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán. 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

- Tuân thủ các quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp 

Nội dung:    Thời gian: 11 giờ (LT:5 giờ; TH:5 giờ;KT:1 giờ) 

1. Khái niệm, ý nghĩa của phƣơng pháp tổng hợp – cân đối kế toán  

Thời gian: 0.25h 

2. Hệ thống bảng tổng hợp – cân đối kế toán    Thời gian:0.5 giờ 

3. Những công việc chuẩn bị trƣớc khi lập các Bảng tổng hợp – cân đối kế toán 

          Thời gian: 0.25 giờ 

4. Bảng cân đối kế toán       Thời gian: 4 giờ 

4.1. Khái niệm và ý nghĩa của Bảng cân đối kế toán    

4.2. Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán    

4.3. Tính chất “cân đối” của Bảng cân đối kế toán    

4.4. Nguyên tắc và phƣơng pháp chung lập Bảng cân đối kế toán  

4.5. Mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán  

5. Thực hành         Thời gian: 5 giờ 

- Sử dụng số liệu về số dƣ đầu kỳ trên tài khoản kế toán và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

trong kỳ để lập bảng cân đối kế toán. 

- Sử dụng số liệu trên bảng cân đối kế toán để mở tài khoản kế toán 

6. Kiểm tra          Thời gian: 1 giờ 

Chƣơng 6: Sổ kế toán và hình thức kế toán 
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Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc khái niệm, ý nghĩa của sổ kế toán. 

- Phân biệt đƣợc các loại sổ kế toán 

- Vận dụng đƣợc các quy tắc ghi sổ kế toán để ghi sổ kế toán. 

- Chỉ ra đƣợc các phƣơng pháp chữa sổ kế toán. 

- Phân biệt đƣợc các hình thức kế toán 

- Trình bày đƣợc đặc điểm, sổ kế toán sử dụng, trình tự và phƣơng pháp ghi sổ theo từng 

hình thức. 

- Tổ chức đƣợc hệ thống sổ kế toán 

- Lựa chọn đƣợc hình thức kế toán phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp. 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp 

Nội dung:      Thời gian: 6 giờ (LT:4 giờ; TH:2 giờ) 

1. Sổ kế toán        Thời gian: 3 giờ 

1.1. Khái niệm và ý nghĩa sổ kế toán     

1.2. Các loại sổ kế toán       

1.3. Quy tắc sổ kế toán       

- Ghi sổ kế toán 

- Sửa chữa sai sót trong sổ kế toán 

- Nguyên tắc lập và đăng ký sổ kế toán 

- Nguyên tắc ghi sổ kế toán trên máy vi tính 

2. Hình thức kế toán       Thời gian: 1 giờ 

2.1. Khái niệm hình thức kế toán     Thời gian: 0.25 giờ 

2.2. Hình thức kế toán      Thời gian: 0.75 giờ 

- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

- Hình thức kế toán Nhật ký chung 

- Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 

- Hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái 

- Hình thức kế toán trên máy vi tính 

3. Thực hành         Thời gian: 2 giờ 

- Phân loại sổ kế toán và quy trình ghi sổ kế toán. 

- Phân biệt các hình thức kế toán và xác định trình tự ghi sổ cho từng hình thức. 
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- Ghi sổ kế toán chi tiết: Nguyên liệu vật liệu, Phải trả ngƣời bán… 

- Ghi sổ kế toán tổng hợp: Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái 

- Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán. 

Chƣơng 7: Tổ chức công tác hạch toán kế toán 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán 

- Chỉ ra đƣợc những yêu cầu để tổ chức tốt công tác kế toán. 

- Nêu lên đƣợc một số nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán. 

- Phân biệt các hình thức tổ chức công tác kế toán. 

- Nêu đƣợc những nhiệm vụ của công việc kiểm tra kế toán. 

- Nhận biết đƣợc kiểm toán nội bộ. 

- Vẽ đƣợc sơ đồ và giải thích đƣợc chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận và mối quan hệ 

giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán theo từng hình thức tổ chức công tác kế toán. 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp 

Nội dung:       Thời gian: 2 giờ (LT:2 giờ) 

1. Ý nghĩa và nhiệm vụ tổ chức công tác hạch toán kế toán Thời gian: 0.5 giờ 

1.1. Ý nghĩa tổ chức công tác hạch toán kế toán    

1.2. Nhiệm vụ tổ chức công tác hạch toán kế toán    

2. Nội dung tổ chức công tác hạch toán kế toán   Thời gian: 1.5 giờ 

2.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán    

2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán    

2.3. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán     

2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán      

2.5. Tổ chức bộ máy kế toán       

2.6. Tổ chức kiểm tra kế toán và kiểm toán nội bộ    

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xƣởng: Phòng học lý thuyết 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn học, giáo 

trình, tài liệu tham khảo 

4. Các điều kiện khác:  
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V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

+ Trình bày đƣợc những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc 

điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tƣợng của kế toán. 

+ Phân loại đƣợc tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phƣơng pháp kế toán. 

+ Phân biệt đƣợc các hình thức kế toán và xác định đƣợc các loại sổ sách cần thiết 

cho từng hình thức kế toán. 

- Kỹ năng: 

+ Sử dụng đƣợc các phƣơng pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt động chủ 

yếu trong đơn vị kế toán. 

+ Vận dụng đƣợc những kiến thức đã đƣợc học vào nghiên cứu môn học chuyên 

môn cuả nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, 

khoa học. 

2. Phƣơng pháp:  

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn. 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực 

hành. 

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm) 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc 

nghiệm) 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy cho 

trình độ Cao đẳng nghề . Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ , giáo viên giảng các 

tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen. 

2. Hƣớng dẫn về phƣơng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung 

của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lƣợng 

giảng dạy. 
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- Đối với ngƣời học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trƣớc khi vào giờ học cần 

phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trƣớc, có đầy đủ tài liệu học tập. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Chƣơng 2, chƣơng 3, chƣơng  4, chƣơng 5, chƣơng 6 

4. Tài liệu tham khảo: 

- Thông tƣ 200/2014/TT-BTC : Hƣớng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 

-Thông tƣ 133/2016/TT-BTC : Hƣớng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Chuẩn mực kế toán 

- Luật kế toán 

- Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trƣờng Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản 

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015 

- Giáo trình Nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản Lao động –Xã hội, 2015. 

- Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản 

Kinh tế Quốc Dân, 2015 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN 

Tên học phần: MARKETING 

Mã học phần:  13 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: XXX/QĐ-LTT ngày XX tháng 4  năm 2017 của           

Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN: MARKETING 

Mã học phần: 13 

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành:0 giờ) 

I.Vị trí, tính chất của học phần: 

- Vị trí: Marketing là một môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của nghề kế toán doanh 

nghiệp. 

- Tính chất: Môn học Marketing là môn học tự chọn đƣợc xây dựng trên cơ sở lý luận của 

sản xuất hàng hoá. Sản xuất càng phát triển lý luận marketing càng phong phú. Nó kế thừa 

và vận dụng một cách sáng tạo, cụ thể các môn khoa học kinh tế nhƣ: Kinh tế chính trị, 

kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, quản trị học vào hoạt động sản xuất kinh doanh.. 

II.Mục tiêu học phần: 

- Kiến thức:  

+ Phát hiện đƣợc những nhu cầu khác nhau từ thị trƣờng và mô tả đƣợc thị trƣờng 

+ Nhận biết đƣợc các yếu tố thuộc môi trƣờng marketing ảnh hƣởng đến hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp 

+Phân tích đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi mua hàng của khách hàng theo các 

tiêu thức khác nhau 

+ Trình bày đƣợc những nguyên tắc đo lƣờng, dụ báo thị trƣờng và phân đoạn thị 

trƣờng, xác định thị trƣờng mục tiêu 

+ Vận dụng đƣợc 4 công cụ của marketing vào từng tình huống kinh doanh cụ thể 

- Kỹ năng: 

+ Lập đƣợc bản câu hỏi nghiên cứu marketing  

+ Thu thập và đánh giá đƣợc nhu cầu, yêu cầu và sự ƣa thích của ngƣời tiêu dùng trong 

khuôn khổ thị trƣờng mục tiêu 

+ Thiết kế đƣợc  nhãn hiệu sản phẩm 

+ Tính đƣợc giá cả, từ đó truyền đạt cho ngƣời tiêu dùng ý tƣởng về giá trị của hàng 

hoá 

+ Lập đƣợc kênh phân phối sản phẩm 

+ Xây dựng đƣợc một chƣơng trình quảng cáo, một chƣơng trình khuyến mại, một bài 

tuyên truyền 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
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Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sáng tạo, có sức khoẻ  nhằm giúp 

ngƣời học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm hoặc tự kinh doanh. 

III.Nội dung học phần: 

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

I 

Bài mở đầu 

 Sự ra đời và phát triển của 

Marketing 

Các khái niệm và định nghĩa 

 Vai trò và chức năng của 

Marketing 

2 2   

II 

Chƣơng 1:Hệ thống nghiên 

cứu thông tin và môi trƣờng 

marketing 

Hệ thống thông tin trong doanh 

nghiệp 

Nghiên cứu Marketing 

Môi trƣờng marketing 

8 8   

III 

 Chƣơng 2:Nghiên cứu hành vi 

khách hàng và phân đoạn thị 

trƣờng 

Nghiên cứu hành vi khách hàng 

và định hƣớng hoạt động 

marketing 

 Phân đoạn thị trƣờng, lựa chọn 

thị trƣờng mục tiêu, định vị hàng 

hoá 

12 11  1 

IV 
Chƣơng 3:Chiến lƣợc sản 

phẩm 
7 7   
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

Sản phẩm hàng hoá theo quan 

điểm marketing 

Các quyết định về nhãn hiệu 

hàng hoá 

Quyết định về bao gói hàng hoá 

và dịch vụ khách hàng 

Sản phẩm mới và chu kỳ sống của 

sản phẩm 

V 

Chƣơng 4:Thiết kế giá cả cho 

hàng hóa và phân phối sản 

phẩm 

Thiết kế giá cả cho hàng hoá 

Chiến lƣợc về kênh phân phối 

hàng hoá 

8 8   

VI 

Chƣơng 5:Chiến lƣợc yểm trợ 

đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá 

 Bản chất và ý nghĩa của xúc tiến 

yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ 

Các hoạt động yểm trợ đẩy mạnh 

tiêu thụ  sản phẩm của doanh 

nghiệp 

8 7  1 

Cộng 45 43  2 

 

2. Nội dung chi tiết: 

Bài mở đầu 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc lịch sử phát triển của Marketing  
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- Phân biệt đƣợc những quan niệm về marketing, những thủ thuật Marketing mà các 

doanh nghiệp hiện nay đang ứng dụng. 

- Nêu lên đƣợc vai trò và chức năng của marketing 

- Nghiêm túc trung nghiên cứu 

Nội dung:            hời gian: 2giờ  L : 2giờ  

1. Sự ra đời và phát triển của Marketing    Thời gian: 0.5giờ 

1.1. Sự ra đời và lịch sử phát triển 

1.2. Các quan điểm Marketing 

2. Các khái niệm và định nghĩa        Thời gian: 0,5giờ 

2.1 Các khái niệm 

2.2. Định nghĩa 

3. Vai trò và chức năng của Marketing       Thời gian: 1giờ 

3.1 Vai trò 

3.2. Chức năng 

Chƣơng 1: Hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trƣờng marketing 

Mục tiêu:  

- Nêu lên đƣợc sự cần thiết phải có thông tin Marketing  

- Mô tả đƣợc các bộ phận hợp thành cơ bản của hệ thống thông tin Marketing 

-  Liệt kê các bƣớc tiến hành nghiên cứu maketing; Phát hiện đƣợc những nhu cầu 

của khách hàng 

- Lập đƣợc bản câu hỏi thu thập thông tin marketing 

- Phân tích đƣợc các yếu tố của môi trƣờng Marketing ảnh hƣởng đến hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp 

- Nghiêm túc trung nghiên cứu 

Nội dung:           hời gian: 8giờ  L : 8giờ;   : giờ  

1. Hệ thông thông tin trong doanh nghiệp      Thời gian: 2giờ 

1.1. Sự cần thiết phải hình thành hệ thông thông tin Marketing (MIS) 

1.2. Hệ thống MIS và các bộ phận hợp thành 

2. Nghiên cứu Marketing        Thời gian: 2giờ 

2.1. Phát hiện vấn đề và hình thành mục tiêu nghiên cứu 

2.2. Lựa chọn nguồn thông tin 

2.3. Thu thập thông tin 
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2.4. Phân tích các thông tin thu thập đƣợc 

2.5. Trình bày kết quả nghiên cứu 

3. Môi trƣờng marketing       Thời gian: 2giờ 

3.1. Khái niệm môi trƣờng marketing 

3.2. Môi trƣờng marketing vi mô 

3.3. Môi trƣờng marketing vĩ mô 

4. Bài tập nhóm         Thời gian: 2giờ 

+ Phân tích các phƣơng pháp nghiên cứu thông tin marketing, phân tích ƣu điểm, hạn chế 

của các nguồn thông tin, chủ yếu đi sâu vào thu thập và phân tích nguồn thông tin sơ cấp 

+ Chia nhóm sinh viên, mỗi nhóm 7 – 10 ngƣời xây dựng các nội dung nghiên cứu 

marketing khác nhau 

Hƣớng dẫn các nhóm xây dựng bản câu hỏi nghiên cứu thị trƣờng 

Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả thu đƣợc sau khi thảo luận, mỗi nhóm trình bày  

Các thành viên khác trong lớp chất vấn thảo luận  

Giáo viên nhận xét đánh giá, đƣa ra các điểm cần hoàn thiện, liên hệ với lý thuyết đã dạy 

và cho điểm. 

 

Chƣơng 2: Nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trƣờng 

Mục tiêu:  

- Trình bày mối quan hệ qua lại giữa những thủ thuật kích thích của marketing và 

phản ứng đáp lại của ngƣời tiêu dùng;  

- Nêu đƣợc các yếu tố cơ bản ảnh hƣởng đến hành vi mua hàng của khách hàng; liệt kê 

các giai đoạn của quá trình thông qua quyết định mua hàng của khách hàng 

- Định nghĩa các khái niệm “phân đoạn thị trƣờng”, “lựa chọn thị trƣờng mục tiêu” 

và “định vị hàng hoá” trên thị trƣờng 

- Liệt kê những nguyên tắc cơ bản trong phân đoạn thị trƣờng; Trình bày đƣợc công 

ty xác định vị trí hàng hoá mới trên thị trƣờng nhƣ thế nào. 

- Nghiêm túc trung nghiên cứu 

Nội dung:     hời gian: 12giờ  L : 11giờ;   : 0giờ;   :1giờ  

1. Nghiên cứu hành vi khách hàng và định hƣớng hoạt động marketing  

   Thời gian: 3giờ 

1.1. Thị trƣờng ngƣời tiêu dùng và hành vi mua hàng của ngƣời tiêu dùng 
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1.2. Thị trƣờng các doanh nghiệp và hành vi mua của các doanh nghiệp 

2. Phân đoạn thị trƣờng, lựa chọn thị trƣờng mục tiêu, định vị hàng hoá 

   Thời gian: 5giờ 

2.1. Phân đoạn thị trƣờng 

2.2. Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

2.3. Định vị hàng hoá trên thị trƣờng 

3. Bài tập nhóm         Thời gian: 3giờ 

Bài nhóm: Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi mua hàng của ngƣời tiêu dùng, 

phân tích các tiêu thức dùng để phân đoạn thị trƣờng, đi sâu phân tích đánh giá các đoạn 

thị trƣờng để lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

Cho sinh viên xem một tình huống kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể của một 

doanh nghiệp A nào đó  

Chia nhóm sinh viên, mỗi nhóm 7 – 10 ngƣời phân tích cách thức mà doanh nghiệp A 

dùng để phân đoạn thị trƣờng là gì 

Các nhóm thảo luận và đƣa ra quan điểm của mình 

Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả thu đƣợc sau khi thảo luận, mỗi nhóm trình bày  

Các thành viên khác trong lớp chất vấn thảo luận 

Giáo viên nhận xét đánh giá, đƣa ra các điểm cần hoàn thiện, liên hệ với lý thuyết đã dạy 

và cho điểm. 

4. Kiểm tra:           Thời gian: 1giờ 

 

Chƣơng 3: Chiến lƣợc sản phẩm 

Mục tiêu:  

- Định nghĩa đƣợc hàng hoá và các cách phân loại hàng hoá chủ yếu 

- Giải thích vì sao công ty cần nhãn hiệu hàng hoá; Trình bày bao bì của hàng hoá 

và gắn nhãn hiệu cho hàng hoá 

- Liệt kê và nêu đặc điểm của các giai đoạn thiết kế sản phẩm mới 

- Theo dõi sản phẩm trong tất cả các giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm; trình bày 

sự thay đổi chiến lƣợc marketing theo chu kỳ sống của sản phẩm 

- Nghiêm túc trung nghiên cứu 

Nội dung:               hời gian: 7giờ  L :7giờ;   :0giờ  

1. Sản phẩm hàng hoá theo quan điểm marketing   Thời gian: 1giờ 
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1.1. Khái niệm sản phẩm hàng hoá 

1.2. Các yếu tố  hợp thành sản phẩm hàng hoá 

2. Các quyết định về nhãn hiệu hàng hoá    Thời gian: 2giờ 

2.1. Khái niệm và các yếu tố hợp thành nhãn hiệu 

2.2. Các quyết định liên quan đến nhãn hiệu sản phẩm 

3. Quyết định về bao gói hàng hoá và dịch vụ khách hàng  Thời gian: 2giờ 

3.1. Xây dựng quan niệm về bao gói 

3.2. Quyết định về cách gắn nhãn hiệu 

3.3. Quyết định về hệ thống dịch vụ tổng hợp đối với khách hàng 

4. Sản phẩm mới và chu kỳ sống của sản phẩm   Thời gian: 1giờ 

4.1. Sản phẩm mới 

4.2. Chu kỳ sống của sản phẩm 

5.         Thời gian: 1giờ 

Bài tập nhóm: Phân tích các yếu tố hợp thành một đơn vị sản phẩm, chủ yếu đi sâu phân 

tích nhãn hiệu sản phẩm và các quyết định liên quan đến nhãn hiệu sản phẩm. Cho sinh 

viên quan sát một số mô hình nhãn hiệu sản phẩm của một số công ty đang hoạt động trên 

thị trƣờng 

Chia nhóm sinh viên, mỗi nhóm 7 – 10 ngƣời 

Hƣớng dẫn nhóm sinh viên phân tích các nhãn hiệu sản phẩm 

Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả thu đƣợc sau khi thảo luận, mỗi nhóm trình bày  

Các thành viên khác trong lớp chất vấn thảo luận  

Giáo viên nhận xét đánh giá, đƣa ra các điểm cần hoàn thiện, liên hệ với lý thuyết đã dạy 

và cho điểm. 

Chƣơng 4: Thiết kế giá cả cho hàng hóa và phân phối sản phẩm 

Mục tiêu: 

- Trình bày các công ty lựa chọn các phƣơng pháp hình thành giá cả 

- Nêu đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng đến việc xác định giá cuối cùng 

- Trình bày đƣợc vai trò của kênh phân phối 

- Trình bày đƣợc những quyết định marketing mà những ngƣời bán buôn, bán lẻ 

phải thông qua 

- Nghiêm túc trung nghiên cứu 

Nội dung:               hời gian: 8giờ  L :8giờ;   :0giờ  
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1. Thiết kế giá cả cho hàng hoá       Thời gian:3giờ 

1.1. Vai trò của chiến lƣợc giá cả 

1.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định về giá cả 

1.3. Định giá cho sản phẩm hàng hoá 

1.4. Phân hoá giá và thay đổi giá 

2. Chiến lƣợc về kênh phân phối hàng hoá     Thời gian: 3giờ 

2.1. Khái niệm, vai trò, chức năng của kênh phân phối 

2.2. Các dạng kênh phân phối 

2.3. Lựa chọn kênh phân phối cho hàng hoá 

3. Bài tập nhóm         Thời gian: 2giờ 

Tính giá theo các phƣơng pháp khác nhau 

 

Chƣơng 5: Chiến lƣợc yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá 

Mục tiêu:  

- Xác định đƣợc các nội dung của 4 hoạt động cơ bản của hệ thống yểm trợ (quảng 

cáo, khuyến mại, tuyên truyền, bán hàng cá nhân) 

- Trình bày quá trình soạn thảo và thực hiện các kế hoạch của các hoạt động yểm 

trợ (quảng cáo, khuyến mại, tuyên truyền, bán hàng cá nhân) 

- Giải thích cách thức công ty đo lƣờng hiệu quả của các hoạt động yểm trợ đẩy 

mạnh tiêu thụ (quảng cáo, khuyến mại, tuyên truyền, bán hàng cá nhân) 

- Liệt kê và xác đinh các đặc điểm của các giai đoạn trong quá trình bán hàng. 

- Nghiêm túc trung nghiên cứu 

Nội dung:     hời gian: 8giờ  L :7giờ;   :0giờ;   : 1giờ  

1. Bản chất và ý nghĩa của xúc tiến yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ  Thời gian: 1giờ 

2. Các hoạt động yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ  sản phẩm của doanh nghiệp 

                 Thời gian: 4giờ 

2.1. Quảng cáo 

2.2. Khuyến mại 

2.3 Tuyên truyền 

2.4. Bán hàng cá nhân 

3. Bài tập nhóm        Thời gian: 2giờ 

4. Kiểm tra          Thời gian: 1giờ 
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Bài tập nhóm: Phân tích nội dung của các hoạt động yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ, chủ yếu đi sâu 

phân tích cách thức xây dựng một chƣơng trình quảng cáo, khuyến mại,  

Chia nhóm sinh viên, mỗi nhóm 7 – 10 ngƣời 

Hƣớng dẫn nhóm sinh viên cách thiết lập một chƣơng trình quảng cáo và khuyến mại 

Tổ chức cho các nhóm tự làm việc 

Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả thu đƣợc sau khi thảo luận, mỗi nhóm trình bày  

Các thành viên khác trong lớp chất vấn thảo luận  

Giáo viên nhận xét đánh giá, đƣa ra các điểm cần hoàn thiện, liên hệ với lý thuyết đã dạy. 

Cho sinh viên xem một tình huống bán hàng  

Chia nhóm (7 – 10 ngƣời)và yêu cầu mỗi nhóm sẽ phân tích cách thức mà ngƣời bán hàng 

thực hiện để tiếp cận khách hàng của mình nhƣ thế nào. 

Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả thu đƣợc sau khi thảo luận, mỗi nhóm trình bày  

Các thành viên khác trong lớp chất vấn thảo luận  

Giáo viên nhận xét đánh giá, đƣa ra các điểm cần hoàn thiện, liên hệ với lý thuyết đã dạy 

và cho điểm. 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xƣởng: Phòng học lý thuyết  

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  

+ Phát hiện đƣợc những nhu cầu khác nhau từ thị trƣờng và mô tả đƣợc thị trƣờng 

+ Nhận biết đƣợc các yếu tố thuộc môi trƣờng marketing ảnh hƣởng đến hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp 

+Phân tích đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi mua hàng của khách hàng theo các 

tiêu thức khác nhau 

+ Trình bày đƣợc những nguyên tắc đo lƣờng, dụ báo thị trƣờng và phân đoạn thị 

trƣờng, xác định thị trƣờng mục tiêu 

+ Vận dụng đƣợc 4 công cụ của marketing vào từng tình huống kinh doanh cụ thể 



68 
 

- Kỹ năng: 

+ Lập đƣợc bản câu hỏi nghiên cứu marketing  

+ Thu thập và đánh giá đƣợc nhu cầu, yêu cầu và sự ƣa thích của ngƣời tiêu dùng trong 

khuôn khổ thị trƣờng mục tiêu 

+ Thiết kế đƣợc  nhãn hiệu sản phẩm 

+ Tính đƣợc giá cả, từ đó truyền đạt cho ngƣời tiêu dùng ý tƣởng về giá trị của hàng 

hoá 

+ Lập đƣợc kênh phân phối sản phẩm 

+ Xây dựng đƣợc một chƣơng trình quảng cáo, một chƣơng trình khuyến mại, một bài 

tuyên truyền 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sáng tạo, có sức khoẻ  nhằm giúp 

ngƣời học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm hoặc tự kinh doanh. 

2. Phƣơng pháp:  

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực 

hành. 

- Đánh giá trong quá trình học:  

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm); 

+ Thảo luận nhóm 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc 

nghiệm) 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy cho 

trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, gồm thực tập cơ bản 

và thực tập kế toán viên 

2. Hƣớng dẫn về phƣơng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội 

dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất 

lƣợng giảng dạy. 

- Đối với ngƣời học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trƣớc khi vào giờ học cần 

phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trƣớc, có đầy đủ tài liệu học tập. 
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3. Những trọng tâm cần chú ý: 

-Các nội dung về phƣơng pháp nghiên cứu thông tin marketing, các yếu tố của môi 

trƣờng marketing ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh 

-Các nội dung liên quan đến hành vi ngƣời tiêu dùng và phân đoạn thị trƣờng 

-Các nội dung liên quan đến phƣơng pháp định giá cho sản phẩm hàng hoá 

-Nội dung của các hoạt động yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ 

4. Tài liệu tham khảo: 

- Giáo trình Marketing căn bản – Nhà xuất bản Đại học  Kinh tế Quốc Dân, 2012. 

- Giáo trình Marketing căn bản – Nhà xuất bản Đại học  Kinh tế TP.HCM, 2013. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC 

Tên học phần:  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 

Mã học phần: 14 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: xxx/QĐ-LTT ngày xx tháng 4  năm 2017 của           

Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 

Mã học phần: 14 

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 30 giờ) 

I.Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Môn kế toán doanh nghiệp 1 là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ 

thống quản lý kinh tế tài chính, đƣợc học sau các môn tài chính doanh nghiệp, thuế; là cơ 

sở để học môn kế toán quản trị và thực hành kế toán. 

 Tính chất:  

+ Môn học kế toán doanh nghiệp 1 cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ kế toán vốn 

bằng và đầu tƣ tài chính, các khoản phải thu và các khoản ứng trƣớc, vật liệu và công cụ, 

dụng cụ, Tài sản cố định, là môn chuyên môn chính của nghề kế toán doanh nghiệp 

+ Thông qua kiến thức chuyên môn về kế toán doanh nghiệp 1, ngƣời học thực hiện đƣợc 

các nội dung về nghiệp vụ kế toán. Môn học kế toán doanh nghiệp 1 có vai trò tích cực 

trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. 

II.Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: 

 + Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong việc thực hiện thực 

hiện nghiệp vụ kế toán đƣợc giao 

+ Vận dụng đƣợc các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán. 

 Kỹ năng: 

+ Giải quyết đƣợc những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức đƣợc công tác kế toán 

– tài chính trong doanh nghiệp; 

+ Lập đƣợc chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; 

+ Sử dụng đƣợc chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp; 

+ Lập đƣợc các báo cáo tài chính theo quy định 

+ Kiểm tra đánh giá đƣợc công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nƣớc ban hành 

+ Có đạo đức lƣơng tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏa giúp cho ngƣời 

học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp 

III.Nội dung học phần: 

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

I Chƣơng 1:Tổ chức công tác kế 

toán tài chính trong Doanh 

nghiệp 

1.Vai trò nhiệm vụ của kế toán 

trong các doanh nghiệp 

2.Nội dung của công tác kế toán 

doanh nghiệp  

3.Tổ chức công tác kế toán 

doanh nghiệp 

2 2   

II Chƣơng 2:Kế toán vốn bằng và 

đầu tƣ tài chính  

A.Kế toán vốn bằng tiền 

 1.Khái niệm và nguyên tắc kế 

toán 

2.Kế toán tiền mặt 

3.Kế toán tiền gửi ngân hàng 

4. Kế toán tiền đang chuyển 

 B.Kế toán các khoản đầu tƣ tài 

chính 

 1.Khái niệm và nguyên tắc kế 

toán 

2.Kế toán chứng khoán kinh 

doanh 

3.Kế toán dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh 

18 8 10  

III Chƣơng 3:Kế toán vật liệu và 

công cụ, dụng cụ 

1.Khái niệm, nhiệm vụ của kế 

19 8 10 1 
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

toán vật liệu, công cụ dụng cụ 

 2.Phân loại, nguyên tắc và 

phƣơng pháp tính giá vật liệu, 

công cụ dụng cụ 

3.Kế toán chi tiết nguyên vật 

liệu, công cụ dụng cụ 

4.Kế toán tổng hợp nguyên vật 

liệu, công cụ dụng cụ theo 

phƣơng pháp kê khai thƣờng 

xuyên 

6.Kế toán kiểm kê đánh giá lại 

nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

7.Kế toán dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho 

IV Chƣơng4: Kế toán Tài sản cố 

định 

1.Tổng quan về kế toán TCSĐ  

2.Kế toán chi tiết TCSĐ  

3.Kế toán TSCĐ đi thuê và cho 

thuê 

4.Kế toán khấu hao TSCĐ 

5.Kế toán sửa chữa, nâng cấp 

TSCĐ 

10 5 5  

V Chƣơng 5: Kế toán tiền lƣơng 

và các khoản trính theo lƣơng 

1. Ý nghĩa nhiệm vụ của kế toán 

tiền lƣơng và các khoản trích 

theo lƣơng 

11 5 5 1 
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

2. Hình thức tiền lƣơng, quỹ 

lƣơng  và các khoản trích theo 

lƣơng 

3. Kế toán tổng hợp tiền lƣơng 

và các khoản trích theo lƣơng 

Tổng cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

Chƣơng 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp 

 Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc yêu cầu nhiệm vụ và nội dung của công tác kế toán doanh nghiệp 

-  Phân biệt đƣợc các hình thức ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp 

- Trình bày đƣợc các hình thức tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp 

- Vẽ đƣợc sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo 4 hình thức theo quy định 

- Lựa chọn đƣợc các hình thức tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh 

nghiệp 

 Nội dung:       Thời gian: 2giờ (LT:2giờ) 

1. Vai trò nhiệm vụ của kế toán trong các doanh nghiệp  Thời gian: 0.5giờ 

1.1. Khái niệm         

1.2. Vai trò          

1.3. Nhiệm vụ          

2. Nội dung của công tác kế toán doanh nghiệp   Thời gian: 0.5 giờ 

1. Nội dung          

2. Yêu cầu          

3. Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp    Thời gian: 1 giờ 

3.1. Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Thời gian: 0.25 giờ 

3.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Thời gian: 0.5 giờ 

- Tổ chức công tác hạch toán ban đầu ở đơn vị cơ sở 

- Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 
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- Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán 

- Tổ chức công tác lập báo cáo kế toán 

- Tổ chức kiểm kê tài sản 

- Tổ chức kiểm tra kế toán 

- Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính 

3.3. Tổ chức bộ máy kế toán     Thời gian: 0.25 giờ 

- Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung 

- Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức phân tán 

- Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức hỗn hợp 

Chƣơng 2: Kế toán vốn bằng tiền và đầu tƣ tài chính ngắn hạn 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc khái niệm và nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tƣ tài 

chính ngắn hạn 

- Trình bày đƣợc phƣơng pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán chủ yếu của vốn bằng tiền 

và các khoản đầu tƣ tài chính 

- Vận dụng đƣợc các kiến thức về kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tƣ tài chính 

ngắn hạn vào làm bài thực hành ứng dụng  

- Hạch toán đƣợc các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến vốn bằng tiền và các 

khoản đầu tƣ tài chính  

- Xác định đƣợc các chứng từ kế toán liên quan đến vốn bằng tiền và các khoản đầu tƣ tài 

chính  

- Ghi đƣợc sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng 

 Nội dung:     Thời gian: 18 giờ (LT:8 giờ; TH:10giờ) 

1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán     Thời gian: 0.5 giờ 

1.1. Khái niệm         

1.2. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền      

2. Kế toán tiền mặt        Thời gian: 3 giờ 

2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán  

2.2. Chứng từ sổ sách kế toán     

2.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu     

2.3. Phƣơng pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu  

3. Kế toán tiền gửi ngân hàng      Thời gian: 3giờ 
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2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán  

2.2. Chứng từ sổ sách kế toán     

2.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu     

2.3. Phƣơng pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu  

4. Kế toán tiền đang chuyển      Thời gian: 1.5 giờ 

4.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán  

4.2. Chứng từ sổ sách kế toán     

4.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu     

4.3. Phƣơng pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu  

5. Thực hành : Kế toán vốn bằng tiền      Thời gian: 10 giờ 

- Xác định chứng từ kế toán 

- Định khoản kế toán 

- Ghi sổ chi tiết liên quan 

- Ghi các sổ tổng hợp liên quan theo hình thức nhật ký sổ cái, hình thức nhật ký chung 

 

Chƣơng 3: Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ 

 Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc khái niệm và nhiệm vụ của kế toán vật liệu công cụ dụng cụ 

- Trình bày đƣợc phƣơng pháp phân loại và cách tính giá vật liệu công cụ dụng cụ 

- Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vật liệu công cụ dụng cụ vào làm đƣợc 

bài thực hành ứng dụng  

-  Phân biệt đƣợc các loại vật liệu công cụ dụng cụ 

-  Thực hiện đƣợc các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng họp vật liệu công cụ dụng 

cụ 

- Xác định đƣợc các chứng từ kế toán vật liệu công cụ dụng cụ 

- Ghi đƣợc sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng 

 Nội dung:   Thời gian: 19 giờ (LT:8 giờ; TH:10 giờ; KT:1 giờ) 

1. Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ Thời gian: 0.5 giờ 

1.1. Khái niệm         

1.2. Nhiệm vụ          

2. Phân loại, nguyên tắc và phƣơng pháp tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ 

                                        Thời gian: 2 giờ 



77 
 

2.1. Phân loại vật liệu công cụ dụng cụ      

2.2. Nguyên tắc tính giá và phƣơng pháp tính giá  

3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  Thời gian: 2 giờ 

3.1. Phƣơng pháp mở thẻ song song      

3.2. Phƣơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển     

3.3. Phƣơng pháp số dƣ        

4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phƣơng pháp kê khai thƣờng 

xuyên        Thời gian: 2giờ 

4.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán      

4.2.  Kết cấu tài khoản sử dụng       

4.3. Phƣơng pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu    

- Phƣơng pháp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho 

- Phƣơng pháp kế toán xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

6.Kế toán kiểm kê, đánh giá lại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

         Thời gian: 0.5 giờ 

6.1.Kiểm kê nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

6.2.Đánh giá lại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ   

7. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho             Thời gian: 1 giờ 

7.1. Khái niệm và nguyên tăc kế toán      

7.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu     

7.3. Phƣơng pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu   

8. Thực hành         Thời gian: 10 giờ 

9.Kiểm tra         Thời gian: 1 giờ 

- Tính giá vật tƣ theo giá thực tế 

- Tính giá vật tƣ theo giá hạch toán 

- Xác định chứng từ kế toán 

- Định khoản kế toán 

- Ghi sổ kế toán chi tiết kế toán vật tƣ hàng hóa 

- Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng từ ghi sổ 

- Vào sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chứng từ 

 

Chƣơng 4: Kế toán tài sản cố định 
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Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc khái niệm và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tƣ 

và đầu tƣ dài hạn 

- Trình bày đƣợc phƣơng pháp phân loại và cách đánh giá tài sản cố định 

-  Phân biệt đƣợc bất động sản đầu tƣ và tài sản cố định 

- Vận dụng kiến thức kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tƣ vào làm đƣợc bài thực 

hành ứng dụng  

- Xác định đƣợc các chứng từ kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tƣ  

- Vào đƣợc sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng 

Nội dung:     Thời gian: 13 giờ (LT:8 giờ; TH:5giờ) 

1. Tổng quan về TSCĐ      Thời gian: 1 giờ 

1.1. Khái niệm, tiêu chuẩn và đặc điểm của TSCĐ    

1.2.Nhiệm vụ kế toán TSCĐ       

1.3.Phân loại và đánh giá TSCĐ       

2. Kế toán chi tiết TSCĐ      Thời gian: 3 giờ 

2.1. Nội dung kết cấu tài khoản       

2.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

2.3. Kế toán tăng tài sản cố định       

2.4. Kế toán giảm TSCĐ        

3. Kế toán TSCĐ đi thuê và cho thuê     Thời gian: 1.5 giờ 

3.1. Kế toán TSCĐ đi thuê tài chính        

3.2. Kế toán TSCĐ đi thuê và cho thuê hoạt động  

3.3. Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ     

4. Kế toán khấu hao TSCĐ      Thời gian: 1 giờ 

4.1. Khái niệm và nguyên tăc kế toán      

4.2. Cách tính khấu hao        

4.3. Phƣơng pháp kế toán khấu hao      

- Kết cấu tài khoản 214 

- Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu  

5.Kế toán sửa chữa, nâng cấp TSCĐ     Thời gian: 1.5 giờ 

5.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán      

5.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu     
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5.3. Phƣơng pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu  

6. Thực hành         Thời gian: 5 giờ 

- Xác định chứng từ 

- Định khoản kế toán 

- Vào sổ kế toán chi tiết liên quan TSCĐ và Bất động sản đầu tƣ 

- Vào sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng từ ghi sổ 

- Vào sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chứng từ 

- Vào sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung 

Chƣơng 5: Kế toán tiền lƣơng và các khoản trính theo lƣơng 

 Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán tiền lƣơng 

- Phân biệt đƣợc các hình thức trả lƣơng trong doanh nghiệp 

- Thực hiện đƣợc các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng họp của kế toán tiền lƣơng 

và các khoản trích theo lƣơng 

- Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vật tƣ hàng hóa vào làm đƣợc bài thực 

hành ứng dụng  

- Xác định đƣợc các chứng từ kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 

- Vào đƣợc sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng 

Nội dung:    Thời gian: 14 giờ (LT:8 giờ; TH:5 giờ; KT: 1 giờ) 

1. Ý nghĩa nhiệm vụ của kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 

2. Hình thức tiền lƣơng, quỹ lƣơng  và các khoản trích theo lƣơng 

3. Kế toán tổng hợp tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 

1. Ý nghĩa nhiệm vụ của kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 

          Thời gian: 1 giờ 

1.1. Ý nghĩa           

1.2. Nhiệm vụ          

2. Hình thức tiền lƣơng, quỹ lƣơng  và các khoản trích theo lƣơng 

          Thời gian: 2 giờ 

2.1. Các hình thức tiền lƣơng       

2.2. Quỹ tiền lƣơng, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ    

2.3. Trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất 

3. Kế toán tổng hợp tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng Thời gian: 5 giờ 
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3.1. Nguyên tắc kế toán        

3.2. Tài khoản sử dụng  

3.3. Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng        

3.3. Phƣơng pháp kế toán       

4. Thực hành         Thời gian: 9 giờ 

- Xác định chứng  từ 

- Định khoản  kế toán 

- Lập bảng lƣơng và bảng phân bổ tiền lƣơng và bảo hiểm xã hội 

- Vào sổ kế toán chi tiết cho các tài khoản 334, 338, 335 

- Vào sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng từ ghi sổ, nhật ký chung, nhật ký chứng từ 

5. Kiểm tra          Thời gian: 1 giờ 

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xƣởng: Phòng học lý thuyết  

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp 

- Bài tập thực hành 

-  Mô hình học cụ:  

+  Hệ thống sơ đồ hạch toán các tài khoản  

+  Các mẫu chứng từ in sẵn 

+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp  

+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp 

4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

 Kiến thức: 

 + Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong việc thực hiện thực 

hiện nghiệp vụ kế toán đƣợc giao 

+ Vận dụng đƣợc các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán. 
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 Kỹ năng: 

+ Giải quyết đƣợc những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức đƣợc công tác kế toán 

– tài chính trong doanh nghiệp; 

+ Lập đƣợc chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; 

+ Sử dụng đƣợc chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp; 

+ Lập đƣợc các báo cáo tài chính theo quy định 

+ Kiểm tra đánh giá đƣợc công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nƣớc ban hành 

+ Có đạo đức lƣơng tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏa giúp cho ngƣời 

học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp 

2. Phƣơng pháp:  

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực 

hành. 

- Đánh giá trong quá trình học:  

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm); 

+ Thảo luận nhóm 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc 

nghiệm) 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy cho 

trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 135 giờ, giáo viên giảng các 

giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen. 

2. Hƣớng dẫn về phƣơng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào 

nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần 

hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện 

bài học để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy 

- Đối với ngƣời học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trƣớc khi vào giờ học cần 

phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trƣớc, có đầy đủ tài liệu học tập. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 



82 
 

- Trình tự ghi sổ kế toán 

- Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng 

- Xác định chứng từ 

- Định khoản kế toán 

- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán của các chƣơng 

4. Tài liệu tham khảo: 

- Thông tƣ 200/2014/TT-BTC : Hƣớng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 

-Thông tƣ 133/2016/TT-BTC : Hƣớng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Chuẩn mực kế toán 

- Luật kế toán 

- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015 

- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC 

Tên học phần: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 

Mã học phần: 15 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: 390/QĐ-LTT ngày   tháng 4  năm 2017 của           

Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 

Mã học phần: 15 

Thời gian thực hiện học phần: 60giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 30 giờ) 

I.Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Môn kế toán doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống 

quản lý kinh tế tài chính, đƣợc học sau các môn tài chính doanh nghiệp, thuế; là cơ sở để 

học môn kế toán quản trị và thực hành kế toán. 

 Tính chất:  

+ Môn học kế toán doanh nghiệp cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ kế toán, là môn 

chuyên môn chính của nghề kế toán doanh nghiệp 

+ Thông qua kiến thức chuyên môn về kế toán doanh nghiệp, ngƣời học thực hiện đƣợc 

các nội dung về nghiệp vụ kế toán. Môn học kế toán doanh nghiệp có vai trò tích cực 

trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. 

II.Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: 

 + Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong việc thực hiện thực 

hiện nghiệp vụ kế toán đƣợc giao 

+ Vận dụng đƣợc các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán. 

 Kỹ năng: 

+ Giải quyết đƣợc những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức đƣợc công tác kế toán 

– tài chính trong doanh nghiệp; 

+ Lập đƣợc chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; 

+ Sử dụng đƣợc chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp; 

+ Lập đƣợc các báo cáo tài chính theo quy định 

+ Kiểm tra đánh giá đƣợc công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nƣớc ban hành 

+ Có đạo đức lƣơng tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏa giúp cho ngƣời 

học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp 

III.Nội dung học phần: 

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số Tên các bài trong học phần Thời gian (giờ) 



85 
 

TT 
Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

I Chƣơng 1:Kế toán các khoản 

phải thu và các khoản ứng 

trƣớc 

A.Kế toán các khoản phải thu 

1.Khái niệm và nguyên tắc kế 

toán 

2.Kế toán phải thu của khách 

hàng 

3.Kế toán thuế GTGT đƣợc khấu 

trừ 

4.Kế toán phải thu nội bộ 

5.Kế toán các khoản phải thu 

khác 

6.Kế toán dự phòng phái thu khó 

đòi 

B.Kế toán các khoản ứng trƣớc 

1.Kế toán tạm ứng 

2.Kế toán các khoản cầm cố, ký 

quỹ, ký cƣợc 

3. Kế toán chi phí trả trƣớc 

20 10 10  

II Chƣơng 2: Kế toán các khoản 

phải trả và nguồn vốn chủ sở 

hữu 

 A.Kế toán nguồn vốn chủ sở 

hữu 

 B.Kế toán các khoản nợ phải trả 

20 9 10 1 

III Chƣơng 3: Kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản 

phẩm 

20 9 10 1 
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1. Tổng quan về kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm 

2.Kế toán chi phí sản xuất theo 

phƣơng pháp kê khai thƣờng 

xuyên 

3.Kế toán chi phí sản xuất theo 

phƣơng pháp kiểm kê định kỳ 

4.Kế toán tập hợp chi phí và tính 

giá thành sản phẩm ở các loại 

hình doanh nghiệp chủ yếu 

Tổng cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

Chƣơng 1: Kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trƣớc 

 Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc khái niệm và nguyên tắc kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng 

trƣớc 

- Phân biệt đƣợc phƣơng pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán chủ yếu của các khoản 

phải thu và các khoản ứng trƣớc 

- Vận dụng vào làm đƣợc bài thực hành ứng dụng về các khoản phải thu và các khoản ứng 

trƣớc 

- Phân biệt đƣợc các khoản phải thu và các khoản ứng trƣớc 

- Hạch toán đƣợc các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về kế toán các khoản phải thu và các 

khoản ứng trƣớc 

- Xác định đƣợc các chứng từ kế toán liên quan đến kế toán các khoản phải thu và các 

khoản ứng trƣớc. 

- Vào đƣợc sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng 

 Nội dung:     Thời gian: 20giờ (LT:10giờ; TH:10 giờ) 
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A. Kế toán các khoản phải thu  Thời gian: 13 giờ ( LT: 5 giờ; TH:8 giờ)  

1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán     Thời gian: 0.5 giờ 

1.1. Khái niệm          

1.2. Nguyên tắc kế toán        

2. Kế toán phải thu của khách hàng     Thời gian: 1 giờ 

2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán  

2.2. Chứng từ sổ sách kế toán     

2.3.Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu     

2.3Phƣơng pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu  

3. Kế toán thuế GTGT đƣợc khấu trừ     Thời gian: 1h 

3.1. Khái niệm và phƣơng pháp tính thuế     

3.2. Tài khoản sử dụng sử dụng, nội dung và kết cấu  

3.3. Chứng từ và sổ sách kế toán   

3.4. Phƣơng pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yều  

4. Kế toán phải thu nội bộ      Thời gian: 1.5 giờ 

4.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán      

4.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu 

4.3. Chứng từ và sổ sách kế toán   

4.4. Phƣơng pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh  

5. Kế toán các khoản phải thu khác     Thời gian: 0,5 giờ 

5.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán      

5.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu 

5.3. Chứng từ và sổ sách kế toán   

5.4. Phƣơng pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh  

6. Kế toán dự phòng phái thu khó đòi    Thời gian: 0,5 giờ 

6.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán      

6.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu 

6.3. Chứng từ và sổ sách kế toán   

6.4. Phƣơng pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh  

7. Thực hành: Vào sổ kế toán thanh toán     Thời gian: 8 giờ 

- Xác định chứng từ kế toán 

- Định khoản kế toán 
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- Ghi sổ kế toán chi tiết thanh toán với ngƣời mua ngƣời bán và sổ chi tiết các tài khoản 

- Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức NKC, nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ 

B. Kế toán các khoản ứng trƣớc  Thời gian: 7 giờ ( LT: 5 giờ; TH: 2 giờ) 

1. Kế toán tạm ứng        Thời gian: 1 giờ 

1.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán      

1.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu 

1.3. Chứng từ và sổ sách kế toán   

1.4. Phƣơng pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh  

2. Kế toán các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cƣợc   Thời gian: 2 giờ 

2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán      

2.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu 

2.3. Chứng từ và sổ sách kế toán   

2.4. Phƣơng pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh  

3. Kế toán chi phí trả trƣớc      Thời gian: 2 giờ 

3.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán      

3.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu 

3.3. Chứng từ và sổ sách kế toán   

3.4. Phƣơng pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh  

4. Thực hành        Thời gian: 2 giờ 

- Xác định chứng từ 

- Định khoản kế toán 

- Ghi sổ kế toán chi tiết các tài khoản 

- Ghi sổ kế toán tổng hợp 

Chƣơng 2: Kế  toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu 

Mục tiêu:  

- Phân biệt đƣợc các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sử hữu của doanh nghiệp  

- Phân biệt đƣợc các hình thức tiêu thụ trong doanh nghiệp 

- Trình bày đƣợc nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sử hữu của 

doanh nghiệp 

- Trình bày đƣợc phƣơng pháp kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sử hữu  

- Vận dụng kiến làm đƣợc bài thực hành ứng dụng về các khoản nợ phải trả và nguồn vốn 

chủ sử hữu của doanh nghiệp  
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- Xác định đƣợc các chứng từ kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sử hữu của 

doanh nghiệp  

- Vào đƣợc sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết và sổ tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng 

Nội dung:   Thời gian: 20 giờ (LT:9 giờ; TH:10 giờ; KT:1 giờ) 

1. Kế toán vốn đầu tƣ của chủ sở hữu     Thời gian: 5 giờ 

1.1. Khái niệm và nguồn hình thành      

1.2. Nguyên tắc kế toán vốn đầu tƣ của chủ sở hữu     

1.3. Kế toán vốn góp của chủ sở hữu      

1.4. Kế toán cổ phiếu quỹ        

1.5. Kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận     

1.6. Kế toán các quỹ doanh nghiệp      

1.7. Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản     

1.8. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái     

1.9. Kế toán nguồn vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản    

1.10. Kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp  

1.11. Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định    

2. Kế toán các khoản nợ phải trả     Thời gian: 4giờ 

2.1. Kế toán tiền vay       Thời gian: 2 giờ 

- Nguyên tắc và tài khoản sử dụng 

- Kế toán vay và nợ thuê tài chính 

-Kế toán các nghiệp vụ cầm cố, ký quỹ ký cƣợc 

2.2. Kế toán nghiệp vụ thanh toán     Thời gian: 2 giờ 

- Kế toán thanh toán với ngƣời cung cấp 

- Kế toán thanh toán với ngân sách nhà nƣớc 

- Kế toán thanh toán nội bộ 

- Kế toán phải trả phải nộp khác  

3. Thực hành        Thời gian: 10 giờ 

- Xác định chứng từ 

- Định khoản  kế toán 

- Ghi sổ kế toán chi tiết các khoản nợ phải trả 

- Ghi sổ kế toán chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu 

 - Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chứng từ 
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- Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng từ ghi sổ 

4. Kiểm tra          Thời gian: 1 giờ 

Chƣơng 3 : Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

Mục tiêu:  

- Phân loại đƣợc chi phí sản xuất 

- Trình bày đƣợc đối tƣợng và phƣơng pháp xác định giá thành sản phẩm 

- Phân biệt đƣợc các hình thức trả lƣơng trong doanh nghiệp 

- Thực hiện đƣợc các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng họp của kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm 

- Vận dụng kiến làm đƣợc bài thực hành ứng dụng  

- Xác định đƣợc các chứng từ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm lƣơng 

- Lập đƣợc thẻ tính giá thành  

- Vào đƣợc sổ chi phí sản xuất kinh doanh và sổ tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng 

Nội dung:   Thời gian: 20 giờ (LT:9 giờ; TH:10 giờ; KT:1 giờ) 

1. Tổng quan về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

          Thời gian: 3 giờ 

1.1. Chi phí sản xuất       Thời gian: 0.5 giờ 

- Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 

- Đối tƣợng và phƣơng pháp kế toán chi phí sản xuất 

- Chứng từ sổ sách sử dụng 

1.2. Giá thành sản phẩm       Thời gian: 1 giờ 

- Khái niệm về giá thành sản phẩm 

- Đối tƣợng và phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm 

- Chứng từ sổ sách sử dụng 

1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Thời gian: 0.5 giờ 

1.4. Phƣơng pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang  Thời gian: 1 giờ 

2. Kế toán chi phí sản xuất theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 

          Thời gian: 3 giờ 

2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621)   

2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (TK 622)    

2.3. Kế toán chi phí trả trƣớc (TK 142, 242)     

2.4. Kế toán chi phí phải trả (TK 335)      
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2.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất     

2.6. Kế toán chi phí sản xuất chung (TK 627)     

2.7. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công (TK 623)    

2.8. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang   

3. Kế toán chi phí sản xuất theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ -Thời gian: 1 giờ 

3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  (TK 621)   

3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (TK 622)    

3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung (TK 627)     

3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang  

4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở các loại hình doanh nghiệp chủ 

yếu         Thời gian: 3 giờ 

4.1. Doanh nghiệp sản xuất giản đơn      

4.2. Doanh nghiệp sản xuất theo dơn đặt hàng     

4.3. Doanh nghiệp có tổ chức bộ phận sản xuất, kinh doanh phụ  

4.4. Doanh nghiệp hạch toán chi phí sản xuất và giá thành theo định mức   

5. Thực hành        Thời gian: 10 giờ 

- Xác định chứng  từ 

- Định khoản  kế toán 

- Lập thẻ tính giá thành sản phẩm 

- Vào sổ kế toán chi phí sản xuất kinh doanh cho các tài khoản 621,622, 623, 627, 

154(631) 

- Vào sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng từ ghi sô, nhật ký chứng từ 

6.Kiểm tra        Thời gian: 1 giờ 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

 Kiến thức: 

 + Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong việc thực hiện thực 

hiện nghiệp vụ kế toán đƣợc giao 

+ Vận dụng đƣợc các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán. 

 Kỹ năng: 

+ Giải quyết đƣợc những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức đƣợc công tác kế toán 

– tài chính trong doanh nghiệp; 
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+ Lập đƣợc chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; 

+ Sử dụng đƣợc chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp; 

+ Lập đƣợc các báo cáo tài chính theo quy định 

+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán và thực tiễn công tác kế toán. 

+ Kiểm tra đánh giá đƣợc công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nƣớc ban hành 

+ Có đạo đức lƣơng tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏa giúp cho ngƣời 

học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp 

2. Phƣơng pháp:  

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực 

hành. 

- Đánh giá trong quá trình học:  

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm); 

+ Thảo luận nhóm 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc 

nghiệm) 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy cho 

trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 120 giờ, giáo viên giảng các 

giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen. 

2. Hƣớng dẫn về phƣơng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào 

nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần 

hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện 

bài học để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy 

- Đối với ngƣời học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trƣớc khi vào giờ học cần 

phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trƣớc, có đầy đủ tài liệu học tập. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Trình tự ghi sổ kế toán 

- Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng 
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- Xác định chứng từ 

- Định khoản kế toán 

- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán của các chƣơng 

4. Tài liệu tham khảo: 

- Thông tƣ 200/2014/TT-BTC : Hƣớng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 

-Thông tƣ 133/2016/TT-BTC : Hƣớng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Chuẩn mực kế toán 

- Luật kế toán 

- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015 

- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC 

Tên học phần:  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

Mã học phần: 16 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: xxx/QĐ-LTT ngày xx tháng 4  năm 2017 của           

Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

Mã học phần: 16 

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 30 giờ) 

I.Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Môn học kế toán quản trị là môn học chuyên môn của nghề kế toán doanh 

nghiệp. Môn học này đƣợc học sau các môn học: tài chính, thống kê, kế toán hành chính 

sự nghiệp, kế toán doanh nghiệp. 

 Tính chất: Là một bộ phận quan trọng của hệ thống kế toán đƣợc hình thành và phát 

triển thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trƣờng có cạnh tranh hiện nay. Có chức 

năng cung cấp và xử lý thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh một cách cụ thể. Là tài 

liệu cần thiết đối với cán bộ tài chính kế toán đang thực tế làm việc tại doanh nghiệp 

II.Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: 

+ Trình bày đƣợc những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp 

 + Phân tích đƣợc các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức 

thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp 

 + Vận dụng đƣợc các thông tin kinh tế trong việc ra quyết định kinh doanh ngoài thực tế 

 Kỹ năng: 

+ Thu thập đƣợc các thông tin trong quyết định kinh doanh ngắn hạn 

 + Tính đƣợc các chỉ tiêu về chi phí, định giá sản phẩm, quyết định giá bán sản phẩm 

 + Phân biệt đƣợc kế toán quản trị với kế toán tài chính và môn học khác 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có đạo đức và lƣơng tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp năng động và có tính 

tự lập cao 

III.Nội dung học phần: 

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 Chƣơng 1:Những vấn đề 

chung về kế toán quản trị  

3 3   
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1.Khái niệm, mục tiêu và nhiệm 

vụ của kế toán quản trị 

2.Kế toán quản trị, kế toán tài 

chính và kế toán chi phí 

3.Vai trò của kế toán quản trị 

trong việc thực hiện các chức 

năng quản lý 

2 Chƣơng 2:Phân loại chi phí 

1.Khái niệm và đặc điểm 

2.Phân loại chi phí 

3.Hệ thống quản lý chi phí 

4.Phân tích biến động chi phí 

10 5 5  

3 Chƣơng 3:Phân tích mối quan 

hệ chi phí khối lƣợng lợi 

nhuận và thông tin thích hợp 

với quyết định ngắn hạn 

1.Những khái niệm cơ bản thể 

hiện mối quan hệ chi phí khối 

lƣợng lợi nhuận 

2.Phân tích điểm hoà vốn 

3.Một số ứng dụng của việc phân 

tích mối quan hệ chi phí khối 

lƣợng và lợi nhuận vào việc lựa 

chọn dự án 

4.Thông tin thích hợp cho việc ra 

quyết định kinh doanh ngắn hạn 

18 7 10 1 

4 Dự toán sản xuất kinh doanh 

1.Khái quát về dự toán sản xuất 

17 7 10  
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

kinh doanh 

2.Xây dựng định mức chi phí sản 

xuất kinh doanh 

3.Lập dự toán sản xuất kinh 

doanh 

5 Chƣơng 5:Xác định chi phí và 

định giá sản phẩm và dịch vụ 

1.Phƣơng pháp xác định chi phí 

2.Định giá sản phẩm và dịch vụ 

12 6 5 1 

Tổng cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

Chƣơng 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc khái niệm kế toán quản trị 

- Phân biệt đƣợc sự giống và khác nhau giữa kế toán quản trị kế toán tài chính và kế toán 

chi phí 

- Vận dụng đƣợc vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý 

- Lựa chọn và sử dụng các kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản về kế toán quản trị, đo lƣờng kết quả 

của các mặt hoạt động, các đơn vị, các nhà quản trị và nhân viên trong tổ chức 

- Tham gia một cách tích cực với vai trò là một thành phần của đội ngũ quản lý 

Nội dung:      Thời gian: 3 giờ(LT:3 giờ) 

1. Khái niệm, mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị  Thời gian: 0.5 giờ 

1.1. Khái niệm về kế toán quản trị      

1.2. Vai trò của kế toán quản trị       

1.3. Mục tiêu của kế toán quản trị       

2. Kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán chi phí  Thời gian: 1 giờ 

2.1. Kế toán tài chính và kế toán quản trị     

2.2. Kế toán chi phí với kế toán quản trị      
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2.3. Kế toán quản trị với các môn khoa học khác    

3. Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện các chức năng quản lý 

          Thời gian: 1.5 giờ 

3.1. Quá trình quản lý và chức năng quản lý     

3.2. Phƣơng pháp nghiệp vụ của kế toán quản trị    

3.3. Tổ chức hệ thống bộ máy kế toán quản trị     

Chƣơng 2: Phân loại chi phí và phân tích biến động chi phí 

Mục tiêu : 

- Trình bày đƣợc khái niệm về chi phí  

- Mô tả đƣợc hệ thống quản lý chi phí 

- Phân loại đƣợc chi phí sản xuất và lập đƣợc các báo cáo về mô hình ứng xử chi phí 

- Tính đƣợc từng loại chi phí và lập đƣợc các báo cáo về cách ứng xử chi phí 

- Phân biệt đƣợc chi phí lý thuyết và chi phí thực tế 

- Vận dụng đƣợc cách ứng xử chi phí trong hệ thống quản lý 

Nội dung:     Thời gian: 10 giờ (LT:5 giờ;TH:5 giờ) 

1. Khái niệm và đặc điểm       Thời gian: 0.5 giờ 

1.1. Khái niệm         

1.2. Đặc điểm          

2. Phân loại chi phí       Thời gian: 2 giờ 

2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động    

2.2. Phân loại theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận  

2.3. Phân loại theo mối quan hệ với đối tƣợng chịu chi phí   

2.4. Phân loại theo cách ứng xử chi phí      

3. Hệ thống quản lý chi phí      Thời gian: 1.5 giờ 

3.1. Tập hợp và phân bổ chi phí       

3.2. Kế toán chi phí cho việc lập báo cáo     

3.3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo mô hình ứng xử chi phí   

4. Phân tích biến động chi phí      Thời gian: 1 giờ 

4.1. Khái niệm về phân tích biến động chi phí     

4.2. Phân tích biến động chi phí       

5.Thực hành         Thời gian: 5 giờ 
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- Tính toán và tập hợp chi phi nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi 

phí sản xuất chung  

- Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo mô hình ứng xử chi phí  

Chƣơng 3: Phân tích mối quan hệ chi phí khối lƣợng lợi nhuận và thông tin thích 

hợp với quyết định ngắn hạn 

Mục tiêu: 

- Ngƣời học phải giải thích đƣợc mối quan hệ giữa chi phí khối lƣợng và lợi nhuận 

- Vận dụng đƣợc các lý luận cơ bản về mối quan hệ giữa chi phí khối lƣợng và lợi nhuận 

để lựa chọn phƣơng án phù hợp 

- Ngƣời học phải  giải thích đƣợc trong kinh doanh ngắn hạn phải lựa chọn các phƣơng án 

để đạt đƣợc mục tiêu của doanh nghiệp 

- Ngƣời học nhận biết đƣợc các thông tin thích hợp trong quyết định kinh doanh và làm 

đƣợc các bài tập 

Nội dung:    Thời gian: 18 giờ (LT:7 giờ;TH:10 giờ; KT:1 giờ) 

1. Những khái niệm cơ bản thể hiện mối quan hệ chi phí khối lƣợng lợi nhuận 

          Thời gian: 1 giờ 

1.1. Số dƣ đảm phí         

1.2. Tỷ lệ số dƣ đảm phí        

1.3. Kết cấu chi phí         

1.4. Đòn bẩy kinh doanh        

2. Phân tích điểm hoà vốn      Thời gian: 2 giờ 

2.1. Khái niệm         

2.2. Phƣơng pháp xác định điểm hoà vốn     

2.3.  Đồ thị hoà vốn         

3. Một số ứng dụng của việc phân tích mối quan hệ chi phí khối lƣợng và lợi nhuận vào 

việc lựa chọn dự án       Thời gian: 3 giờ 

3.1. Thay đổi định phí và doanh thu      

3.2. Thay đổi biến phí và doanh thu      

3.3. Thay đổi định phí giá bán và doanh thu     

3.4. Thay đổi định phí biến phí và doanh thu     

4. Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn    

         Thời gian: 1 giờ 
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4.1. Khái niệm về quyết định ngắn hạn và đặc điểm của nó   

4.2. Thông tin thích hợp        

4.3. Thông tin thích hợp với việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn  

5.Thực hành         Thời gian: 10 giờ 

- Vận dụng để phân tích mối quan hệ chi phí khối lƣợng và lợi nhuận cụ thể phân tích 

đỉêm hoà vốn, doanh thu hoà vốn, lợi nhuận trong doanh nghiệp, vẽ đồ thị điểm hoà vốn  

- Vận dụng làm bài tập về thông tin thích hợp với các quyết định kinh doanh nhƣ quyết 

định hay loại bỏ một đơn đặt hàng, quyết định sản xuất hay mua ngoài, quyết định bán 

thành phẩm hay quyết định sản xuất thành sản phẩm cuối cùng, quyết định lựa chọn đơn 

đặt hàng đặc biệt 

6. Kiểm tra          Thời gian: 1 giờ 

Chƣơng 4: Dự toán sản xuất kinh doanh 

Mục tiêu: 

- Nhận biết đƣợc khái niệm và vai trò của dự toán sản xuất kinh doanh 

- Trình bày đƣợc các bƣớc lập dự toán sản xuất kinh doanh 

- Lập đƣợc các dự toán sản xuất kinh doanh 

- Ngƣời học vận dụng và làm đƣợc các bài tập về dự toán sản xuất 

Nội dung:     Thời gian: 17 giờ (LT:7 giờ;TH:10 giờ) 

1. Khái quát về dự toán sản xuất kinh doanh    Thời gian: 1 giờ 

1.1. Khái niệm và vai trò của dự toán       

1.2. Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp    

1.3. Trình tự lập dự toán sản xuất kinh doanh     

2. Xây dựng định mức chi phí sản xuất kinh doanh   Thời gian: 1 giờ 

2.1. Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp    

2.2. Định mức chi phí nhân công trực tiếp     

2.3. Định mức chi phí sản xuất chung      

3. Lập dự toán sản xuất kinh doanh     Thời gian: 5 giờ 

3.1. Dự toán tiêu thụ         

3.2. Dự toán sản xuất        

3.3. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp     

3.4. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp      

3.5. Dự toán chi phí sản xuất chung      
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3.6. Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ      

3.7. Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp  

3.8. Dự toán tiền         

3.9. Dự toán sản xuất kinh doanh       

3.10. Dự toán bảng cân đối kế toán       

4.Thực hành         Thời gian: 10 giờ 

- Lập dự toán tiêu thụ  

- Lập dự toán sản xuất  

- Lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trƣc tiếp 

- Lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp 

- Lập dự toán chi phí sản xuất chung 

- Lập dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý  

- Lập dự toán hàng tồn kho  

- Lập dự toán tiền  

- Lập dự toán bảng cân đối kế toán  

Chƣơng 5: Xác định chi phí và định giá sản phẩm 

Mục tiêu: 

- Xác định đƣợc chi phí sản xuất và định giá sản phẩm 

- Ngƣời học vận dụng đƣợc lý luận để lập chi phí sản xuất và định giá sản phẩm 

- Phân biệt đƣợc các phƣơng pháp chi phí và định giá sản phẩm 

- Ngƣời học vận dụng và làm đƣợc các bài tập về phƣơng pháp xác định chi phí trong quá 

trình sản xuất 

Nội dung:    Thời gian: 12 giờ (LT:6 giờ;TH:5 giờ; KT:1 giờ) 

1. Phƣơng pháp xác định chi phí     Thời gian: 2 giờ 

1.1. Xác định chi phí theo công việc      

1.2. Phƣơng pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất   

2. Định giá sản phẩm và dịch vụ     Thời gian: 4 giờ 

2.1. Xác định giá sản phẩm sản xuất hàng loạt    Thời gian: 2 giờ 

2.2. Định giá sản phẩm mới      Thời gian: 2 giờ 

- Thực nghiệm tiếp thị sản phẩm mới 

- Các chiến lƣợc định giá 

- Chi phí và việc định giá sản phẩm mới 
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3.Thực hành          Thời gian: 5 giờ 

- Vẽ sơ đồ kế toán chi phí theo công việc và theo quá trính sản xuất theo bài tập ứng dụng  

- Định giá sản phẩm mới theo phƣơng pháp chi phí tăng thêm 

+ Phƣơng pháp trực tiếp  

+ Phƣơng pháp toàn bộ  

4. Kiểm tra          Thời gian: 1 giờ 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xƣởng: Phòng học lý thuyết 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Mô hình học cụ (sơ đồ vận động chi phí) 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị 

- Câu hỏi, bài tập thực hành 

4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

-Kiến thức: 

+ Trình bày đƣợc những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp 

 + Phân tích đƣợc các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức 

thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp 

 + Vận dụng đƣợc các thông tin kinh tế trong việc ra quyết định kinh doanh ngoài thực tế 

-Kỹ năng: 

+ Thu thập đƣợc các thông tin trong quyết định kinh doanh ngắn hạn 

 + Tính đƣợc các chỉ tiêu về chi phí, định giá sản phẩm, quyết định giá bán sản phẩm 

 + Phân biệt đƣợc kế toán quản trị với kế toán tài chính và môn học khác 

-Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có đạo đức và lƣơng tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp năng động và có tính 

tự lập cao 

2.Phƣơng pháp:  

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn 
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- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực 

hành. 

- Đánh giá trong quá trình học:  

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm); 

+ Thảo luận nhóm 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc 

nghiệm) 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy cho 

trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ, giáo viên giảng các 

giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen. 

2. Hƣớng dẫn về phƣơng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội 

dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất 

lƣợng giảng dạy. 

- Đối với ngƣời học:Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trƣớc khi vào giờ học cần phải 

nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trƣớc, có đầy đủ tài liệu học tập. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Phân loại chi phí và phân tích biến động chi phí; Phân tích mối quan hệ giữa chi phí 

khối lƣợng lợi nhuận; Thông tin thích hợp; Định giá sản phẩm 

- Lập báo cáo sản xuất kinh doanh, lập dự toán sản xuất, quyết định bán sản phẩm, 

định giá sản phẩm, chấp nhận đơn đặt hàng hay loại bỏ. 

4. Tài liệu tham khảo: 

-Giáo trình Kế toán quản trị doanh nghiệp - Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 

2014. 

-Kế toán quản trị doanh nghiệp - Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014. 

-Bài tập và bài giải kế toán quản trị - Nhà xuất bản Thống kê, 2010 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC 

Tên học phần:  KIỂM TOÁN 1 

Mã học phần: 17 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: xxx/QĐ-LTT ngày xx tháng 4  năm 2017 của           

Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC : KIỂM TOÁN 1 

Mã số môn học: 17 

Thời gian môn học: 60 giờ    (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 30 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: Kiểm toán là một trong những môn học chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp. 

Nó có quan hệ mật thiết với các môn học Kế toán, tài chính nên đƣợc bố trí học sau khi sinh 

viên đã đƣợc học những môn học chuyên môn của nghề 

- Tính chất: Kiểm toán là một môn học chuyên môn nghề bắt buộc, nhằm cung cấp những 

kiến thức cơ bản về kiểm toán, các khái niệm sử dụng trong kiểm toán, phƣơng pháp kiểm 

toán, quy trình và trình tự kiểm toán, làm nền tảng cho sinh viên nhận thức đƣợc vai trò 

của kiểm toán trong hoạt động của các đơn vị. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:  

- Kiến thức: 

+ Trình bày đƣợc những khái niệm cơ bản sử dụng trong  kiểm toán  

+ Xác định đƣợc các qui trình và trình tự kiểm toán 

+ Vận dụng kiến thức của kiểm toán vào kiểm tra công tác kế toán tại doanh nghiệp 

- Kỹ năng: 

+ Phân tích các phần hành kế toán, các báo cáo kế toán, thực hiện công tác kiểm 

toán nội bộ trong doanh nghiệp 

+ Ứng dụng vào công tác kế toán tại doanh nghiệp 

- Thái độ: Thuân thủ đúng luật kế toán kiểm toán 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 Tổng quan về kiểm toán 

 Khái niệm kiểm toán 

Các chức năng của kiểm toán 

Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán 

Mục đích và phạm vi của kiểm toán 

Các loại kiểm toán 

Kiểm toán viên 

9 6 3  

2 Đối tƣợng và các khái niệm cơ bản sử dụng 

trong kiểm toán 
Đối tƣợng kiểm toán 

Cơ sở dẫn liệu, bằng chứng kiểm toán và hồ sơ 

kiểm toán 

Gian lận và sai sót 

Trọng yếu và rủi ro 

Khái niệm về hoạt động liên tục 

Hệ thống kiểm soát nội bộ 

Chuẩn mực kế toán 

20 10 9 1 

3 Hệ thống các phƣơng pháp kiểm toán 

Khái quát hệ thống phƣơng pháp kiểm toán 

Phƣơng pháp kiểm toán chứng từ 

Phƣơng pháp kiểm toán ngoài chứng từ 

15 6 9  
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Kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán 

4 Trình tự các bƣớc kiểm toán 

Mục tiêu và trình tự tổ chức công tác kiểm toán 

Chuẩn mực kế toán 

Thực hành kiểm toán 

Kết thúc kiểm toán 

16 6 9 1 

 Cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

 

Chƣơng  1: Tổng quan về kiểm toán 

Mục tiêu: 

 - Trình bày đƣợc những kiến thức tổng quát về kiểm toán gồm: khái niệm, chức 

năng, ý nghĩa, mục đích, phân loại trong kiểm toán 

- Thực hiện và phân tích đƣợc những chức năng và các loại kiểm toán trong qua 

trình kiểm toán  

- Tuân thủ đƣợc những nguyên tắc của kiểm toán: Thật thà, trung thực 

Nội dung:              

1. Khái niệm kiểm toán        Thời gian: 1giờ 

1.1. Các quan điểm về kiểm toán       

1.2. Khái niệm về kiểm toán       

2. Các chức năng của kiểm toán       Thời gian: 1giờ 

2.1. Chức năng xác minh        

2.2. Chức năng bày tỏ ý kiến       

3. Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán               Thời gian: 1giờ 

3.1. Kiểm toán góp phần tạo niềm tin cho những ngƣời quan tâm  

3.2. Kiểm toán góp phần hƣớng nghiệp vụ     

3.3. Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu năng quản lý  

4. Mục đích và phạm vi của kiểm toán      Thời gian: 1giờ 

4.1. Mục đích của kiểm toán       

4.2. Phạm vi kiểm toán        

5. Các loại kiểm toán                 Thời gian: 1giờ 

5.1. Phân loại kiểm toán theo chức năng      

5.2. Phân loại kiểm toán theo chủ đề kiểm toán    

6. Kiểm toán viên         Thời gian: 1giờ 

6.1. Khái niệm – phân loại kiểm toán      

6.2. Trách nhiệm - quyền hạn của kiểm toán viên độc lập   

7. Thực hành          Thời gian: 3giờ 

 

 

Chƣơng  2: Đối tƣợng và các khái niệm cuối cùng trong kiểm toán 

Mục tiêu: 

 - Trình bày đƣợc những kiến thức tổng quát về kiểm toán gồm: Đối tƣợng và các 

khái niệm cơ bản trong kiểm toán 

- Thực hiện và phân tích đƣợc những khái niệm trong kiểm toán 

- Tuân thủ đƣợc những nguyên tắc của kiểm toán: Thật thà, trung thực. 

Nội dung:            

1. Đối tƣợng kiểm toán        Thời gian: 2giờ 

1.1. Khái quát chung về đối tƣợng và khách thể    
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1.2. Thực trạng hoạt động tài chính - đối tƣợng chung của kiểm toán  

1.3. Tài liệu kế toán - đối tƣợng cụ thể của kiểm toán    

1.4. Thực trạng tài sản, nghiệp vụ tài chính, đối tƣợng cụ thể của kiểm toán  

1.5. Hiệu quả, hiệu năng, đối tƣợng cụ thể của kiểm toán   

2. Cơ sở dẫn liệu, bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán  Thời gian: 2giờ 

2.1. Cơ sở dẫn liệu         

2.2. Bằng chứng kiểm toán        

2.3. Hồ sơ kiểm toán         

3. Gian lận và sai sót        Thời gian: 2giờ 

3.1. Khái niệm gian lận và sai sót, mối quan hệ giữa gian lận và sai sót 

3.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến mức độ gian lận và sai sót   

3.3. Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót  

4. Trọng yếu và rủi ro        Thời gian: 2giờ 

4.1. Trọng yếu          

4.2. Rủi ro          

4.3. Mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro     

5. Khái niệm về hoạt động liên tục            Thời gian: 0.5giờ 

5.1. Khái niệm          

5.2. Trách nhiệm của kiểm toán viên      

6. Hệ thống kiểm soát nội bộ                 Thời gian: 0.5giờ 

6.1. Khái niệm         

6.2. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ    

7. Chuẩn mực kế toán        Thời gian: 1giờ 

7.1. Khái niệm          

7.2. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam      

8. Thực hành          Thời gian: 9giờ 

- Phân loại bằng chứng kiểm toán theo nguồn hình thành 

- Rủi ro kiểm toán 

- Gian lận và sai sót 

9. Kiểm tra           Thời gian: 1giờ 

 

Chƣơng 3: Hệ thống các phƣơng pháp kiểm toán 

Mục tiêu: 

- Trình bày khái quát đƣợc hệ thống phƣơng pháp kiểm toán 

 

- Thực hiện  và đƣợc các phƣơng pháp kiểm toán chứng từ  

- Tuân thủ đƣợc những nguyên tắc của kiểm toán: Thật thà, trung thực  

Nội dung:              

1. Khái quát hệ thống phƣơng pháp kiểm toán     Thời gian: 1giờ 

1.1. Phƣơng pháp kiểm toán cơ bản      

1.2. Phƣơng pháp kiểm toán tuân thủ      

2. Phƣơng pháp kiểm toán chứng từ      Thời gian: 2giờ 

2.1. Kiểm toán cân đối        

2.2. Đối chiếu logic         

2.3. Đối chiếu trực tiếp        

3. Phƣơng pháp kiểm toán ngoài chứng từ             Thời gian: 2.5giờ 

3.1. Kiểm kê          

3.2. Thực nghiệm         
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3.3. Điều tra          

4. Kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán             Thời gian: 0.5giờ 

5.Thực hành                 Thời gian: 9giờ 

- Phát hiện sai sót có thể có trong việc lập bảng cân đối kế toán 

- Phát hiện sai sót trong tài sản của doanh nghiệp 

- Phát hiện sai sót có thể có trên tài khoản và hoàn tất số liệu trên bảng cân đối kế toán 

- Phát hiện sai sót trong nguồn vốn của doanh nghiệp 

- Kiểm toán số liệu trên bảng cân đối kế toán đã đƣợc hoàn tất và hình thành tờ trình để 

chuẩn bị lập báo cáo kiểm toán 

6. Kiểm tra           Thời gian: 1giờ 

 

Chƣơng 4 : Trình tự các bƣớc kiểm toán 

Mục tiêu:  

- Trình bày  khái  quát  trình  tự các  bƣớc  kiểm toán 

- Thực hiện đƣợc các quá trình kiểm toán: Lập kế hoạch, thực hành kiểm toán và kế 

thúc kiểm toán  

- Tuân thủ đƣợc những nguyên tắc của kiểm toán: Thật thà, trung thực  

Nội dung:              

1. Mục tiêu và trình tự tổ chức công tác kiểm toán          Thời gian: 0.5giờ 

2. Chuẩn mực kế toán              Thời gian: 1.5giờ 

2.1.Xác định mục tiêu, phạm vi kiểm toán     

2.2. Chỉ định ngƣời phụ trách công việc kiểm toán    

2.3. Thu thập thông tin        

2.4. Lập kế hoạch kiểm toán       

2.5. Xây dựng chƣơng trình kiểm toán      

3. Thực hành kiểm toán        Thời gian: 2giờ 

3.1. Nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm toán nội bộ và các quy chế kiểm soát nội bộ  

3.2. Kiểm toán các bộ phận báo cáo tài chính     

3.3. Kiểm tra sự khớp đúng giữa các báo cáo tài chính với nguồn số liệu để lập báo cáo tài 

chính          

3.4. Phân tích đánh giá        

4. Kết thúc kiểm toán        Thời gian: 2giờ 

4.1. Lập báo cáo kiểm toán        

4.2. Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán       

4.3. Ngày ghi trên báo cáo kiểm toán và giải quyết các sự kiện phát sinh sau ngày phát 

hành báo cáo tài chính       

4.4. Kết luận kiểm toán        

5.Thực hành           Thời gian: 9giờ 

- Điều chỉnh doanh thu 

- Điều chỉnh chi phí 

- Điều chỉnh giá thành 

- Điều chỉnh lợi nhuận 

- Điều chỉnh tổng hợp 

6. Kiểm tra                    Thời gian: 1giờ 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH  

- Phòng học lý thuyết  

- Máy tính, máy chiếu projecto 

- Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 
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- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 

- Ngân hàng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm mô đun Kiểm toán 

- Câu hỏi, bài tập thực hành 

 

V. PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực 

hành. 

- Đánh giá trong quá trình học:  

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm); 

+ Thảo luận nhóm 

- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc 

nghiệm) 

 

VI. HƢỚNG DẪN CHƢƠNG TRÌNH::  

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chƣơng trình môn học đào tạo đƣợc sử dụng để giảng 

dạy cho trình độ Cao đẳng nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của mô đun: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm  

- Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng 

các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chƣơng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

thực hiện bài học để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Khái niệm, chức năng, đối tƣợng kiểm toán 

- Phân biệt gian lận và sai sót, trọng yếu và rủi ro 

- Trình tự, nội dung kiểm toán 

- Phƣơng pháp kiểm toán 

- Phát hiện sai sót trong bảng cân đối kế toán và dạng bài tập điều chỉnh 

4. Tài liệu cần tham khảo:  

- Đại học kinh tế quốc dân, Lý thuyết kiểm toán.  

- Đại học tài chính kế toán, Kiểm toán. 

- Đại học kinh tế TP - Hồ Chí Minh, Kiểm toán. 

- PGS.TS Nguyễn Đình Hựu, Kiểm toán căn bản, NXB Chính trị quốc gia, 2003. 

- ALVIN – A.A RENS, Kiểm toán, NXB Thống kê, 1997. 

- Các sách báo, tạp chí chuyên ngành về kế toán, kiểm toán, tài chính  
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC 

Tên học phần: KIỂM TOÁN 2 

Mã học phần: 18 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: XXX/QĐ-LTT ngày XX tháng 4  năm 2017 của           

Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KIỂM TOÁN 2 

Mã số môn học: 18 

Thời gian môn học: 60giờ  (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 30giờ) 

 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: Kiểm toán là một trong những môn học chuyên môn của nghề Kiểm toán. Nó có quan 

hệ mật thiết với các môn học Kế toán, tài chính nên đƣợc bố trí học sau khi sinh 

viên đã đƣợc học những môn học chuyên môn của nghề 

- Tính chất: Cung cấp cho sinh viên những vấn đề chung về kiểm toán nội bộ, trình tự 

kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ, nội dung hoạt động kiểm soát của kiểm toán 

nội bộ. 

 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

Mục tiêu kiến thức người học cần đạt được: 

+ Nắm đƣợc kiến thức sâu rộng của ngành kiểm toán;  

+ Nắm đƣợc kiến thức cơ bản của các ngành học khác để hiểu biết và tiếp tục học tập;  

+  Nắm đƣợc kiến thức có thể phân tích, thảo luận và bình luận về những vấn đề phức 

tạp; 

Mục tiêu về kỹ năng người học cần đạt được: 

+ Có các kỹ năng thực tiễn về nghề nghiệp kiểm toán và có thể phát triển đƣợc  

+ Có kỹ năng phối hợp giải quyết công việc với kiểm toán viên và ngƣời khác; 

+ Có các kỹ năng tƣ duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết 

vấn đề trong kiểm toán; 

+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức kiểm toán để dùng vào những mục đích 

riêng biệt; Có các kỹ năng tự phát triển chuyên môn nghề nghiệp kiểm toán; 

+ Đánh giá đƣợc cách dạy và học về kiểm toán; 

Mục tiêu về thái độ người học cần đạt được: 

+ Yêu thích môn học, ngành học kiểm toán; 

+ Kính trọng, yêu quí, muốn noi gƣơng các nhà khoa học, giảng viên, đang giảng dạy 

môn học kiểm toán; 

+ Có sự tự tin và chuẩn mực sống trong xã hội; 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I Chƣơng 1: Kiểm toán TSCĐ 

1.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán 
11 5 6  
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TSCĐ 

1.2. Khảo sát và kiểm soát nội bộ đối 

với chu kỳ mua sắm và thanh lý TSCĐ  

1.3. Thực hiện các khảo sát cơ bản 

1.4. Tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ 

mua sắm và thanh lý TSCĐ 

II Chƣơng 2: Kiểm toán chu kỳ tiền 

lƣơng và nhân sự 

2.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu 

kỳ TL – NS 

2.2. Khảo sát về kiểm soát nội bộ đối 

với chu kỳ TL – NS 

2.3. Khảo sát cơ bản (thủ tục kiểm toán 

cơ bản) đối với chu kỳ tiền lƣơng và 

nhân sự  

2.4. Tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ 

tiền lƣơng và nhân sự  

 

12 5 6 1 

III Chƣơng 3: Kiểm toán chu kỳ xác 

định kết quả và phân phối kết quả 

3.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán  

3.2. Kiểm soát nội bộ và khảo sát về 

kiểm soát nội bộ  

3.3. Khảo sát cơ bản (thủ tục kiểm toán 

cơ bản) đối với chu kỳ  

 3.4. Tổng hợp kết quả kiểm toán chu 

kỳ tiền lƣơng và nhân sự 

 

14 8 6  

IV Chƣơng 4: Kiểm toán nguồn vốn 

(chu kỳ huy động vốn và hoàn trả) 

4.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu 

kỳ huy động và hoàn trả vốn 
4.2. Kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu 

4.3. Tổng hợp kết quả kiểm toán nguồn 

11 5 6  



113 
 

vốn chủ sở hữu  

V Chƣơng 5: Kiểm toán thông tin khác 

5.1. Kiểm toán vốn bằng tiền 

5.2. Kiểm toán các khoản phải thu, phải 

trả 
5.3. Kiểm toán các khoản đầu tƣ 

5.4. Kiểm toán chi phí trả trƣớc và chi 

phí phải trả 

5.5. Kiểm toán thuế 

12 5 6 1 

 Cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết 

Chƣơng 1: Kiểm toán TSCĐ   Thời gian: 11giờ (LT:5 giờ;TH:6 giờ) 

1.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán tài sản cố định    Thời gian: 1 giờ 

1.1.1. Mục tiêu kiểm toán Tài sản cố định và các khoản đầu tƣ dài hạn 

1.1.2. Căn cứ (nguồn tài liệu) để kiểm toán tài sản cố định và các khoản đầu tƣ dài hạn 

1.2. Khảo sát về kiểm soát nội bộ đối với chu kỳ mua sắm và thanh lý tài sản cố định                        

Thời gian: 1 giờ 

1.2.1. Các bƣớc công việc phải tiến hành (chức năng) trong chu kỳ mua sắm và thanh lý 

TSCĐ 

1.2.2. Khảo sát về KSNB (các khảo sát chủ yếu) 

1.3. Thực hiện các khảo sát cơ bản      Thời gian: 2 giờ 

1.3.1. Thủ tục phân tích    

1.3.2. Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dƣ tài khoản tài sản cố định  

1.3.2.1. Kiểm tra chi tiết về nghiệp vụ t ăng, giảm tài sản cố định 

1.3.2.2. Kiểm toán số dư tài sản cố định 

1.3.3. Kiểm toán chi tiết nghiệp vụ và số dƣ tài khoản chi phí khấu hao  

1.3.4. Kiểm tra các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (Chi phí sửa chữa) 

1.3.5. Kiểm tra nghiệp vụ và số dƣ bất động sản đầu tƣ. 

1.4. Tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ mua sắm và thanh lý TSCĐ Thời gian: 1 giờ 

1.5. Thực hành         Thời gian: 6 giờ 

Chƣơng 2: Kiểm toán chu kỳ tiền lƣơng và nhân sự  

Thời gian: 12giờ (LT:6 giờ;TH:6 giờ) 

2.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ TL – NS    Thời gian: 1 giờ 

2.1.1. Mục tiêu kiểm toán chu kỳ TL – NS  

2.1.2. Căn cứ (nguồn tài liệu) để kiểm toán chu kỳ TL – NS 

2.2. Khảo sát về kiểm soát nội bộ đối với chu kỳ TL – NS   Thời gian: 1 giờ 
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2.2.1. Hoạt động của chu kỳ TL – NS và các chức năng KSNB 

2.2.2. Khảo sát về KSNB (các khảo sát chủ yếu: Tìm hiểu, đánh giá về các chính sách 

kiểm sát, các quy định về KSNB; Khảo sát về sự vận hành các quy chế KSNB) 

2.3. Khảo sát cơ bản (thủ tục kiểm toán cơ bản) đối với chu kỳ tiền lƣơng và nhân sự 

          Thời gian: 2 giờ 

2.3.1. Thủ tục phân tích (những phân tích chủ yếu) 

2.3.2. Kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 

2.3.3. Kiểm tra chi tiết số dƣ các tài khoản 

2.3.4. Khảo sát một số tình huống đặc thù 

2.4. Tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ tiền lƣơng và nhân sự Thời gian: 1 giờ 

2.5. Thực hành        Thời gian: 6 giờ 

2.6. Kiểm tra       Thời gian: 1 giờ 

Chƣơng 3: Kiểm toán chu kỳ xác định và phân phối kết quả 

Thời gian: 14giờ (LT:8 giờ;TH:6 giờ) 

3.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán      Thời gian: 1 giờ 

3.1.1. Mục tiêu kiểm toán   

3.1.2. Căn cứ (nguồn tài liệu) để kiểm toán  

3.2. Kiểm soát nội bộ và khảo sát về kiểm soát nội bộ   Thời gian: 3 giờ 

3.2.1. Các chức năng và kiểm soát nội bộ chu kỳ xác định kết quả và phân phối kết quả  

3.2.2. Khảo sát về KSNB (các khảo sát chủ yếu: Tìm hiểu, đánh giá về các chính sách 

kiểm sát, các quy định về KSNB; Khảo sát về sự vận hành các quy chế KSNB) 

3.3. Khảo sát cơ bản (thủ tục kiểm toán cơ bản) đối với chu kỳ Thời gian: 3 giờ 

3.3.1. Thủ tục phân tích (những phân tích chủ yếu) 

3.3.2. Kiểm tra chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng   

3.3.3. Kiểm tra chi tiết chi phí và doanh thu hoạt động tài chính  

3.3.4. Kiểm tra chi tiết chi phí và thu nhập khác 

3.3.5. Kiểm tra chi tiết chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  

3.3.6. Kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ xác định kết quả và phân phối kết quả  

3.4. Tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ tiền lƣơng và nhân sự Thời gian: 1 giờ 

3.5. Thực hành         Thời gian: 6 giờ 

Chƣơng 4: Kiểm toán nguồn vốn   Thời gian: 11giờ (LT:5 giờ;TH:6 giờ) 

4.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ huy động và hoàn trả vốn Thời gian: 1 giờ 
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4.1.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ HĐ và HTV 

4.1.2. Khảo sát kiểm soát nội bộ chu kỳ huy động và hoàn trả vốn 

4.1.3. Khảo sát cơ bản chu kỳ huy động và hoàn trả vốn  

4.2. Kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu      Thời gian: 2 giờ 

4.2.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu 

4.2.2. Kiểm soát nội bộ và khảo sát kiểm soát nội bộ nguồn vốn chủ sở hữu   

4.2.3. Khảo sát cơ bản đối với nguồn vốn chủ sở hữu  

4.3. Tổng hợp kết quả kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu   Thời gian: 2 giờ 

5. Thực hành      Thời gian: 6 giờ 

Chƣơng 5: Kiểm toán thông tin khác   Thời gian: 12giờ (LT:6 giờ;TH:6 giờ) 

5.1. Kiểm toán vốn bằng tiền Thời gian: 1 giờ 

5.1.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán vốn bằng tiền 

5.1.2. Kiểm soát nội bộ và khảo sát kiểm soát nội bộ vốn bằng tiền   

5.1.3. Khảo sát cơ bản vốn bằng tiền  

5.2. Kiểm toán các khoản phải thu, phải trả Thời gian: 1 giờ 

5.2.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán  

5.2.2. Kiểm soát nội bộ và khảo sát kiểm soát nội bộ các khoản phải thu, phải trả  

5.2.3. Khảo sát cơ bản các khoản phải thu, phải trả  

5.3. Kiểm toán các khoản đầu tƣ Thời gian: 1 giờ 

5.3.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán  

5.3.2. Kiểm soát nội bộ và khảo sát kiểm soát nội bộ các khoản đầu tƣ   

5.3.3. Khảo sát cơ bản các khoản đầu tƣ  

5.4. Kiểm toán chi phí trả trƣớc và chi phí phải trả Thời gian: 1 giờ 

5.4.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán  

5.4.2. Kiểm soát nội bộ và khảo sát kiểm soát nội bộ chi phí trả trƣớc và chi phí phải trả 

5.4.3. Khảo sát cơ bản các khoản chi phí trả trƣớc và chi phí phải trả  

5.5. Kiểm toán thuế Thời gian: 1 giờ 

5.5.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán  

5.5.2. Kiểm soát nội bộ và khảo sát kiểm soát nội bộ 

5.5.3. Khảo sát cơ bản  

6. Thực hành         Thời gian: 6 giờ 

7.  Kiểm tra         Thời gian: 1 giờ 
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IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH: 

- Phòng học lý thuyết  

- Máy tính, máy chiếu projecto 

- Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Phân tích hoạt động kinh doanh 

- Bài tập thực hành 

V. PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực 

hành. 

- Đánh giá trong quá trình học:  

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm); 

+ Thảo luận nhóm 

và làm các bài tập thực hành 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc 

nghiệm) 

VI. HƢỚNG DẪN CHƢƠNG TRÌNH:  

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy cho 

trình độ Cao đẳng nghề  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm  

- Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng 

các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chƣơng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

thực hiện bài học để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy 

3. Tài liệu học tập: 

Tài liệu bắt buộc: 

- Tập thể tác giả Bộ môn kiểm toán : Giáo trình Kiểm toán 2 – Kiểm toán thông tin tài 

chính khác (Học viện Tài chính biên soạn) - Hiện có tại thư viện Học viện Tài chính  

- Tập thể tác giả - Bài tập kiểm toán Báo cáo tài chính - Học viện Tài chính   

- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt; Hiện có tại thư viện Học viện Tài chính  

- Nghị định của Chính phủ về Kiểm toán độc lập; Thông tư hướng dẫn về kiểm toán độc 

lập. 

- Luật kiểm toán độc lập và luật kiểm toán Nhà nước  

Tài liệu tham khảo: 

- Các tài liệu tham khảo: Các tài liệu kiểm toán khác của Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán 

nội bộ; Các tài liệu chuyên khảo về kiểm toán… 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1 

Mã số môn học: 19 

Thời gian môn học: 60giờ  (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 30giờ) 

 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Kiểm toán báo cáo tài chính thuộc nhóm các môn chuyên ngành của 

nghề kiểm toán, đƣợc bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn cơ sở ngành 

- Tính chất: Cung cấp cho sinh viên các thủ tục kiểm toán đối với các khoản mục và các 

nghiệp vụ chính trên BCTC của các doanh nghiệp. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Về kiến thức:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm vững các vấn đề cơ bản sau: 

 + Nội dung, đặc điểm của báo cáo tài chính và của các nghiệp vụ chính của các 

doanh nghiệp;  

 + Nội dung kế toán các khoản mục, nghiệp vụ chính trên báo cáo tài chính của các 

doanh nghiệp; 

 + Quy trình và thủ tục kiểm toán đối với các khoản mục, nghiệp vụ chính trên báo 

cáo tài chính của doanh nghiệp. 

- Về kỹ năng: 

Sinh viên nắm vững đƣợc các thủ tục kiểm toán của một số khoản mục và nghiệp vụ 

chính trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp và vận dụng đƣợc trong thực hành kiểm 

toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. 

-Về thái độ:  

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn 

thận, tỷ mỉ, chính xác trong công việc. 

+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán- Kiểm toán, chịu trách nhiệm cá nhân đối 

với nhiệm vụ đƣợc giao. 

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu 

của công việc. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I 

Chƣơng 1: Tổng quan về kiểm toán 

báo cáo tài chính  

Yêu cầu SV đọc các tài liệu sau: 

- Giáo trình kiểm toán ĐHKT 

TP.HCM 

-Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 

200 

10 5 5  
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II Chƣơng 2: Kiểm toán tiền  

Yêu cầu SV đọc các tài liệu sau: 

- Giáo trình kiểm toán ĐHKT 

TP.HCM 

-Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 

505 

-Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 

10 4 5 1 

III Chƣơng 3: Kiểm toán các khoản 

phải thu 

Yêu cầu SV đọc các tài liệu sau: 

- Giáo trình kiểm toán ĐHKT 

TP.HCM 

-Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 

501 

-Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 

9 4 5  

IV Chƣơng 4: Kiểm toán hàng tồn kho 

Yêu cầu SV đọc các tài liệu sau: 

- Giáo trình kiểm toán ĐHKT 

TP.HCM 

-Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 

501; 610; 620 

- Kiểm tra bài số 01 

13 7 5 1 

V Chƣơng 5: Kiểm toán tài sản cố định 

Yêu cầu SV đọc các tài liệu sau: 

- Giáo trình kiểm toán ĐHKT 

TP.HCM 

- Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 

03;04 

9 4 5  

VI Chƣơng 6: Kiểm toán nợ phải trả và 

nguồn vốn chủ sở hữu 

Yêu cầu SV đọc các tài liệu sau: 

- Giáo trình kiểm toán ĐHKT 

TP.HCM 

- Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 

505. 

9 4 5  

 Cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết 

Chƣơng 1: Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính Thời gian: 10 giờ (LT:5 giờ; 

TH: 5giờ) 

1.1. Đối tƣợng và vai trò của kiểm toán báo cáo tài chính 

1.2. Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính 

1.3. Nội dung và phƣơng pháp kiểm toán báo cáo tài chính 
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1.4. Kiểm soát chất lƣợng về kiểm toán báo cáo tài chính 

1.5. Thực hành        Thời gian: 5 giờ 

Chƣơng 2: Kiểm toán tiền    Thời gian: 10 giờ (LT:5giờ; TH: 5 giờ) 

2.1- Đặc điểm và nội dung khoản mục tiền      

2.2- Các sai phạm thƣờng gặp     

2.3- Các thủ tục kiểm soát cần thiết đối với khoản mục tiền   

2.4- Nội dung và phƣơng pháp kiểm toán đối với khoản mục tiền  

2.5- Thực hành      Thời gian: 5 giờ 

2.6. Kiểm tra        Thời gian: 1 giờ 

Chƣơng 3: Kiểm toán các khoản phải thu  Thời gian: 9 giờ (LT:4giờ; TH: 5 giờ) 

3.1. Đặc điểm, nội dung khoản mục phải thu 

3.2. Các sai phạm thƣờng gặp 

3.3. Các thủ tục kiểm soát cần thiết đối với khoản mục phải thu 

3.4. Nội dung và phƣơng pháp kiểm toán đối với khoản mục phải thu 

3.5. Thực hành    Thời gian: 5 giờ 

Chƣơng 4: Kiểm toán hàng tồn kho  Thời gian: 13 giờ (LT:8giờ; TH: 5 giờ) 

4.1. Đặc điểm, nội dung khoản mục hàng tồn kho 

4.2. Các sai phạm thƣờng gặp 

4.3. Các thủ tục kiểm soát cần thiết đối với khoản mục hàng tồn kho 

4.4. Nội dung và phƣơng pháp kiểm toán đối với khoản mục hàng tồn kho. 

4.5. Thực hành    Thời gian: 5 giờ 

4.5. Kiểm tra     Thời gian: 1 giờ 

Chƣơng 5: Kiểm toán tài sản cố định  Thời gian: 9 giờ (LT:4giờ; TH: 5 giờ) 

5.1. Đặc điểm, nội dung khoản mục tài sản cố định 

5.2. Các sai phạm thƣờng gặp 

5.3. Các thủ tục kiểm soát cần thiết đối với khoản mục tài sản cố định 

5.4. Nội dung và phƣơng pháp kiểm toán đối với khoản mục tài sản cố định 

5.5. Thực hành    Thời gian: 5 giờ 

Chƣơng 6: Kiểm toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu Thời gian: 9 giờ 

(LT:4giờ; TH: 5 giờ) 

6.1. Kiểm toán nợ phải trả      Thời gian: 2 giờ 

6.1.1. Đặc điểm, nội dung khoản mục nợ phải trả  

6.1.2. Các sai phạm thƣờng gặp 

6.1.3. Các thủ tục kiểm soát cần thiết đối với khoản mục nợ phải trả  

6.1.4. Nội dung và phƣơng pháp kiểm toán đối với khoản mục nợ phải trả  

6.2. Kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu    Thời gian: 2 giờ 

6.2.1. Đặc điểm, nội dung khoản mục nguồn vốn chủ sở hữu 

6.2.2. Các sai phạm thƣờng gặp 

6.2.3. Các thủ tục kiểm soát cần thiết đối với khoản mục nguồn vốn chủ sở hữu 

6.2.4. Nội dung và phƣơng pháp kiểm toán đối với khoản mục nguồn vốn chủ sở hữu 

6.5. Thực hành    Thời gian: 5 giờ 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH: 
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- Phòng học lý thuyết  

- Máy tính, máy chiếu projecto 

- Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Phân tích hoạt động kinh doanh 

- Bài tập thực hành 

V. PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực 

hành. 

- Đánh giá trong quá trình học:  

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm); 

+ Thảo luận nhóm 

và làm các bài tập thực hành 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc 

nghiệm) 

VI. HƢỚNG DẪN CHƢƠNG TRÌNH:  

1. Phạm vi áp dụng chƣơng trình: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy cho 

trình độ Cao đẳng nghề  

2. Hƣớng dẫn một số điểm chính về phƣơng pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm  

- Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng 

các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chƣơng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

thực hiện bài học để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy 

3. Tài liệu tham khảo: 

3.1. Tài liệu học tập: 

- Giáo trình Kiểm toán, ĐH Kinh tế TP.HCM-NXB Thống kê 2009. 

- Tài liệu học tập do Bộ môn Kiểm toán của Trƣờng biên soạn 

3.2. Tài liệu tham khảo: 

- Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính- Học viện Tài chính-ThS. Đậu Ngọc Châu-NXB 

Tài chính 2008 

3.3. Tài liệu chuyên sâu và quy định pháp lý 

- Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 

- Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam 

- Website của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn 

- Các diễn đàn về kế toán, kiểm toán: www.kiemtoan.com.vn; www.webketoan.vn 

… 

 

http://www.mof.gov.vn/
http://www.kiemtoan.com.vn/
http://www.webketoan.vn/
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123 
 

CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2 

Mã số môn học: 20 

Thời gian môn học: 60giờ  (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 30giờ) 

 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Kiểm toán báo cáo tài chính thuộc nhóm các môn chuyên ngành của 

nghề kiểm toán, đƣợc bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn cơ sở ngành 

- Tính chất: Phát triển khả năng của ngƣời học trong việc thực hiện kiểm toán các khoản 

mục, nghiệp vụ trên báo cáo tài chính của các ngân hàng thƣơng mại. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Về kiến thức:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm vững các vấn đề cơ bản sau: 

 + Hiểu nội dung, đặc điểm của báo cáo tài chính và của các nghiệp vụ chính của 

ngân hàng thƣơng mại  

 + Hiểu nội dung kế toán các khoản mục, nghiệp vụ chính trên báo cáo tài chính của 

các ngân hàng thƣơng mại; 

 + Vận dụng quy trình và thủ tục kiểm toán đối với các khoản mục, nghiệp vụ chính 

trên báo cáo tài chính của ngân hàng thƣơng mại. Phân tích các sai sót và đƣa ra ý kiến 

phù hợp trên báo cáo kiểm toán 

- Về kỹ năng: 

Sinh viên nắm vững đƣợc các thủ tục kiểm toán của một số khoản mục và nghiệp vụ 

chính trên báo cáo tài chính của các ngân hàng thƣơng mại và vận dụng đƣợc trong thực 

hành kiểm toán báo cáo tài chính của ngân hàng thƣơng mại. 

-Về thái độ:  

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn 

thận, tỷ mỉ, chính xác trong công việc. 

+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán- Kiểm toán, chịu trách nhiệm cá nhân đối 

với nhiệm vụ đƣợc giao. 

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu 

của công việc. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I Chƣơng 1: Tổng quan về kiểm toán 

báo cáo tài chính các tổ chức tín 

dụng  

1.1. Đối tƣợng ,vai trò và mục tiêu của 

kiểm toán báo cáo tài chính các ngân 

hàng thƣơng mại 

1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

15 7 8  
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các ngân hàng thƣơng mại ảnh hƣởng 

đến phƣơng pháp, quy trình kiểm toán 

1.3. Quy trình kiểm toán BCTC của 

NHTM 

1.4. Thực hành 

II Chƣơng 2: Kiểm toán nghiệp vụ huy 

động vốn    

2.1- Đặc điểm và nội dung nghiệp vụ; 

kế toán nghiệp vụ huy động vốn  

2.2- Các rủi ro, sai phạm có thể xảy ra 

trong nghiệp vụ huy động vốn  

2.3- Các thủ tục kiểm soát cần thiết đối 

với nghiệp vụ huy động vốn  

2.4- Nội dung và phƣơng pháp kiểm 

toán nghiệp vụ huy động vốn  

2.5- Thực hành    

2.6. Kiểm tra   

14 6 7 1 

III Chƣơng 3: Kiểm toán nghiệp vụ tín 

dụng   

3.1. Đặc điểm, nội dung nghiệp vụ; kế 

toán nghiệp vụ tín dụng 

3.2. Các rủi ro, sai phạm có thể xảy ra 

trong nghiệp vụ tín dụng 

3.3. Các thủ tục kiểm soát cần thiết đối 

với nghiệp vụ tín dụng 

3.4. Nội dung và phƣơng pháp kiểm 

toán nghiệp vụ tín dụng 

3.5. Thực hành    

18 10 8  

IV Chƣơng 4: Kiểm toán nghiệp vụ 

ngân quỹ và thanh toán 

4.1. Đặc điểm, nội dung nghiệp vụ; kế 

toán nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán 

4.2. Các rủi ro, sai phạm có thể xảy ra 

trong nghiệp vụ ngân quỹ và thanh 

toán 

4.3. Các thủ tục kiểm soát cần thiết đối 

với nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán 

4.4. Nội dung và phƣơng pháp kiểm 

toán nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán. 

4.5. Thực hành    

4.5. Kiểm tra     

13 5 7 1 

 Cộng 60 28 30 2 



125 
 

2. Nội dung chi tiết 

Chƣơng 1: Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính các tổ chức tín dụng Thời 

gian: 15 giờ (LT:7 giờ; TH: 8giờ) 

1.1. Đối tƣợng ,vai trò và mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính các ngân hàng thƣơng 

mại 

1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh các ngân hàng thƣơng mại ảnh hƣởng đến phƣơng 

pháp, quy trình kiểm toán 

1.3. Quy trình kiểm toán BCTC của NHTM 

1.4. Thực hành        Thời gian: 8 giờ 

Chƣơng 2: Kiểm toán nghiệp vụ huy động vốn   Thời gian: 14 giờ 

(LT 7giờ; TH: 7 giờ) 

2.1- Đặc điểm và nội dung nghiệp vụ; kế toán nghiệp vụ huy động vốn.   

2.2- Các rủi ro, sai phạm có thể xảy ra trong nghiệp vụ huy động vốn     

2.3- Các thủ tục kiểm soát cần thiết đối với nghiệp vụ huy động vốn   

2.4- Nội dung và phƣơng pháp kiểm toán nghiệp vụ huy động vốn  

2.5- Thực hành        Thời gian: 7 giờ 

2.6. Kiểm tra          Thời gian: 1 giờ 

Chƣơng 3: Kiểm toán nghiệp vụ tín dụng  Thời gian: 18 giờ (LT:10giờ; TH: 8 giờ) 

3.1. Đặc điểm, nội dung nghiệp vụ; kế toán nghiệp vụ tín dụng 

3.2. Các rủi ro, sai phạm có thể xảy ra trong nghiệp vụ tín dụng 

3.3. Các thủ tục kiểm soát cần thiết đối với nghiệp vụ tín dụng 

3.4. Nội dung và phƣơng pháp kiểm toán nghiệp vụ tín dụng 

3.5. Thực hành        Thời gian: 8 giờ 

Chƣơng 4: Kiểm toán nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán 

Thời gian: 13 giờ (LT:6giờ; TH: 7 giờ) 

4.1. Đặc điểm, nội dung nghiệp vụ; kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán 

4.2. Các rủi ro, sai phạm có thể xảy ra trong nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán 

4.3. Các thủ tục kiểm soát cần thiết đối với nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán 

4.4. Nội dung và phƣơng pháp kiểm toán nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán. 

4.5. Thực hành        Thời gian: 7 giờ 

4.5. Kiểm tra         Thời gian: 1 giờ 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH: 

- Phòng học lý thuyết  

- Máy tính, máy chiếu projecto 

- Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Phân tích hoạt động kinh doanh 

- Bài tập thực hành 

V. PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực 

hành. 

- Đánh giá trong quá trình học:  

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm); 
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+ Thảo luận nhóm 

và làm các bài tập thực hành 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc 

nghiệm) 

VI. HƢỚNG DẪN CHƢƠNG TRÌNH:  

1. Phạm vi áp dụng chƣơng trình: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy cho 

trình độ Cao đẳng nghề  

2. Hƣớng dẫn một số điểm chính về phƣơng pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm  

- Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng 

các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chƣơng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

thực hiện bài học để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy 

3. Tài liệu tham khảo: 

3.1. Tài liệu học tập: 

- Giáo trình Kiểm toán, ĐH Kinh tế TP.HCM-NXB Thống kê 2009. 

- Tài liệu học tập do Bộ môn Kiểm toán của Trƣờng biên soạn 

3.2. Tài liệu tham khảo: 

- Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính- Học viện Tài chính-ThS. Đậu Ngọc Châu-NXB 

Tài chính 2008 

3.3. Tài liệu chuyên sâu và quy định pháp lý 

- Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 

- Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam 

- Website của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn 

- Các diễn đàn về kế toán, kiểm toán: www.kiemtoan.com.vn; www.webketoan.vn 

http://www.mof.gov.vn/
http://www.kiemtoan.com.vn/
http://www.webketoan.vn/
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC 

Tên học phần: KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

Mã học phần: 21 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: XXX/QĐ-LTT ngày XX tháng 4  năm 2017 của           

Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

Mã số môn học: 21 

Thời gian môn học: 60giờ  (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 30giờ) 

 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Kiểm soát nội bộ thuộc nhóm các môn chuyên ngành của nghề kiểm 

toán, đƣợc bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn cơ sở ngành 

- Tính chất: Cung cấp cho sinh viên những vấn đề chung về kiểm toán nội bộ, trình tự 

kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ, nội dung hoạt động kiểm soát của kiểm toán 

nội bộ. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Mục tiêu chung: Trang bị cho sinh viên kế toán có kỹ năng nghề nghiệp, nắm vững 

kiến thức cơ bản về kiểm toán nội bộ, có khả năng thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ 

trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm 

việc ở bộ phận kế toán kiểm toán tại các doanh nghiệp thuộc các Bộ, ban ngành và cơ 

quan Nhà nƣớc  

- Mục tiêu cụ thể: Trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng kiểm toán nội bộ để sau này 

sinh viên có thể tổ chức và thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp nhằm 

kiểm soát và cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I 

Chƣơng 1: Tổng quan về kiểm toán nội 

bộ 

1.1- Bản chất của kiểm toán nội bộ 

1.2- Các chuẩn mực nghề nghiệp của 

kiểm toán nội bộ 

1.3- Vai trò và chức năng của kiểm 

toán nội bộ  

1.4- Các nguyên tắc cơ bản của kiểm 

soát 

1.5- Kiểm toán viên nội bộ 

 

18 8 10  

II 

Chƣơng 2: Tổ chức kiểm toán nội bộ 

trong doanh nghiệp 

2.1- Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ  

2.2- Nội dung của kiểm toán nội bộ 

2.2.1- Kiểm toán tính tuân thủ 

21 10 10 1 
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2.2.2- Kiểm toán hoạt động 

2.3.3- Kiểm toán báo cáo tài chính và 

báo cáo quản trị 

2.3- Trình tự kiểm toán nội bộ  

2.3.1- Chuẩn bị kiểm toán  

2.3.2- Thực hiện kiểm toán  

2.3.3- Kết thúc kiểm toán  

2.4- Báo cáo kiểm toán nội bộ 

2.4.1- Bản chất và chức năng của báo 

cáo kiểm toán 

2.4.2- Mục đích của báo cáo kiểm toán  

2.4.3- Các loại báo cáo kiểm toán  

2.4.4- Lập báo cáo kiểm toán 

 

III 

Chƣơng 3: Hoạt động kiểm soát của 

kiểm toán nội bộ 

3.1- Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh 

giá kiểm soát nội bộ 

3.1.1- Khái niệm về kiểm soát nội bộ 

3.1.2- Cơ cấu của kiểm soát nội bộ 

3.1.3- Nguyên tắc xây dựng hệ thống 

kiểm soát nội bộ  

3.1.4- Trình tự nghiên cứu và đánh giá 

kiểm soát nội bộ  

3.2- Kiếm soát các chu trình hoạt động 

của doanh nghiệp 

3.2.1- Kiểm soát chu trình mua hàng 

3.2.2- Kiểm soát chu trình bán hàng 

3.2.3- Kiểm soát chu trình chi phí 

21 10 10 1 

 Cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết 

Chƣơng 1: Tổng quan về kiểm toán nội bộ Thời gian: 18 giờ (LT:8 giờ; TH: 10 giờ) 

1.1. Bản chất của kiểm toán nội bộ    Thời gian: 1 giờ 

1.2. Các chuẩn mực nghề nghiệp của kiểm toán nội bộ  Thời gian: 2 giờ 

1.3. Vai trò và chức năng của kiểm toán nội bộ    Thời gian: 1 giờ 

1.4. Các nguyên tắc cơ bản của kiểm soát    Thời gian: 2 giờ 

1.5. Kiểm toán viên nội bộ      Thời gian: 2 giờ 

1.6. Thực hành       Thời gian: 10 giờ 

Chƣơng 2: Tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp Thời gian: 21 giờ (LT:11giờ; 

TH: 10 giờ) 

2.1- Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ     Thời gian: 1 giờ   

2.2- Nội dung của kiểm toán nội bộ    Thời gian: 3 giờ 
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2.2.1- Kiểm toán tính tuân thủ 

2.2.2- Kiểm toán hoạt động 

2.3.3- Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 

2.3- Trình tự kiểm toán nội bộ      Thời gian: 3 giờ 

2.3.1- Chuẩn bị kiểm toán  

2.3.2- Thực hiện kiểm toán  

2.3.3- Kết thúc kiểm toán  

2.4- Báo cáo kiểm toán nội bộ     Thời gian: 3 giờ 

2.4.1- Bản chất và chức năng của báo cáo kiểm toán 

2.4.2- Mục đích của báo cáo kiểm toán  

2.4.3- Các loại báo cáo kiểm toán  

2.4.4- Lập báo cáo kiểm toán 

2.5. Thực hành       Thời gian: 10 giờ 

2.6. Kiểm tra       Thời gian: 1 giờ 

 

Chƣơng 3: Hoạt động kiểm soát của kiểm toán nội bộ Thời gian: 21 giờ (LT:11giờ; TH: 

10 giờ) 

3.1- Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá kiểm soát nội bộ   Thời gian: 5 giờ 

3.1.1- Khái niệm về kiểm soát nội bộ 

3.1.2- Cơ cấu của kiểm soát nội bộ 

3.1.3- Nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ  

3.1.4- Trình tự nghiên cứu và đánh giá kiểm soát nội bộ  

3.2- Kiếm soát các chu trình hoạt động của doanh nghiệp   Thời gian: 5 giờ 

3.2.1- Kiểm soát chu trình mua hàng 

3.2.2- Kiểm soát chu trình bán hàng 

3.2.3- Kiểm soát chu trình chi phí 

3.3. Thực hành      Thời gian: 10 giờ 

3.4. Kiểm tra       Thời gian: 1 giờ 

 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH: 

- Phòng học lý thuyết  

- Máy tính, máy chiếu projecto 

- Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Phân tích hoạt động kinh doanh 

- Bài tập thực hành 

V. PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực 

hành. 

- Đánh giá trong quá trình học:  

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm); 

+ Thảo luận nhóm 

và làm các bài tập thực hành 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc 

nghiệm) 

VI. HƢỚNG DẪN CHƢƠNG TRÌNH:  
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1. Phạm vi áp dụng chƣơng trình: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy cho 

trình độ Cao đẳng nghề  

2. Hƣớng dẫn một số điểm chính về phƣơng pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm  

- Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng 

các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chƣơng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

thực hiện bài học để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy 

3. Tài liệu tham khảo: 

TLTK bắt buộc 

[1]  Giáo trình kiểm toán nội bộ – Bộ môn kế toán doanh nghiệp – Trƣờng Đại học 

Thƣơng mại  

[2]  Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt nam 

[3]  Modern internal Auditing – Kiểm toán nội bộ hiện đại – Victor Brink and Herbert 

Witt – Nhà xuất bản tài chính (2000) – Nhóm tác giả Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân 

biên dịch  

TLTK khuyến khích 

[4] Kiểm toán nội bộ – Khái niệm và qui trình – Nhà xuất bản Thống kê 1999 – Vũ Hữu 

Đức, Nguyễn Phan Quang, Diệp quốc Huy  

[5] Lý thuyết kiểm toán - Đại học Kinh tế quốc dân – Chủ biên: GS.TS Nguyễn Quang 

Quynh – Nhà xuất bản tài chính (11/2001)  

  [6]  Tạp chí kế toán 

  [7]   HTTP://www.kiemtoan.com.vn 

 

http://www.kiemtoan.com.vn/
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC 

Tên học phần: LUẬT DOANH NGHIỆP 

Mã học phần: 22 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: XXX/QĐ-LTT ngày XX tháng 4  năm 2017 của           

Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC: LUẬT DOANH NGHIỆP 

Mã số môn học: 22 

Thời gian môn học: 30giờ  (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 0giờ) 

 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Luật doanh nghiệp thuộc nhóm các môn ngành của nghề kiểm toán, 

đƣợc bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn cơ sở ngành 

- Tính chất: Luật doanh nghiệp là bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trƣờng. Trong 

kinh doanh đòi hỏi các nhà kinh doanh phải hiểu biết pháp luật để kinh doanh theo 

đúng pháp luật. Do vậy, Luật doanh nghiệp là môn học cần thiết đối với sinh viên 

ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và các ngành học liên quan đến lĩnh vực kinh tế. 
 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Mục tiêu về kiến thức: Giúp sinh viên nắm đƣợc những kiến thức cơ bản nhất của 

Pháp luật về lĩnh vực kinh tế; có sự hiểu biết nhất định về các loại hình doanh 

nghiệp trong nền kinh tế quốc dân; những vấn đề pháp lý trong hợp đồng; cách thức 

giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, .. 

- Mục tiêu về kỹ năng: Cùng với việc đƣợc trang bị những kiến thức trong môn 

Pháp luật đại cƣơng ở Học kỳ I, môn Luật kinh tế sẽ giúp sinh viên có đƣợc sự hiểu 

biết về pháp luật một cách đầy đủ nhất để sống và làm việc theo pháp luật, thực hiện 

đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp mà mình 

đƣợc đào tạo. 

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập …): Sinh viên có ý thức về môn học này nhƣ là 

một môn học cơ bản và quan trọng. Đây là một trong những kiến thức rất cần thiết 

và hữu ích trên con đƣờng lập nghiệp sau này. Cần chú ý các buổi thảo luận và 

nghiên cứu, cập nhật những kiến thức mới (vì pháp luật luôn thay đổi theo sự vận 

động và phát triển của xã hội). 
 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I 
Bài 1 : Đại cƣơng về luật kinh 

doanh  

1. Khái niệm luật kinh doanh 

2. Đối tƣợng và phƣơng pháp điều 

chỉnh của luật kinh doanh 

3. Chủ thể của Luật kinh doanh 
 

5 5   

II 
Bài 2 : Những quy định chung về 

doanh nghiệp 

1. Khái nhiệm - Phân loại doanh 

nghiệp  

5 4  1 
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2. Thành lập, tổ chức và giải thể 

doanh nghiệp 

3. Quyền và nghĩa vụ của doanh 

nghiệp 
 

III 
Bài 3 : Công ty trách nhiệm hữu 

hạn 

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 

thành viên trở lên 

2.  Công ty TNHH 1 thành viên 

5 5   

IV 
Bài 4 : Công ty cổ phần 

1. Khái niệm và đặc điểm 

2. Cổ phần, cổ phiếu và cổ đông 

3. Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty 

cổ phần 

5 4  1 

V 
Bài 5 : Công ty hợp danh và 

Doanh nghiệp tƣ nhân 

1. Công ty hợp danh 

2. Doanh nghiệp tƣ nhân 

5 5   

VI 
Bài 6 : Hộ kinh doanh cá thể và 

Hợp tác xã 

1. Hộ kinh doanh cá thể 

2. Hợp tác xã  

 

5 5   

 Cộng 30 28  2 

2. Nội dung chi tiết   

Bài 1 : ĐẠI CƢƠNG VỀ LUẬT KINH DOANH  

1.1. Khái niệm luật kinh doanh      Thời gian: 1 giờ 

1.2. Đối tƣợng và phƣơng pháp điều chỉnh của luật kinh doanh Thời gian: 1 giờ 

1.2.1.Đối tƣợng điều chỉnh 

1.2.2. Phƣơng pháp điều chỉnh 

1.3. Chủ thể của Luật kinh doanh     Thời gian: 3 giờ 

1.3.1. Cá nhân 

1.3.2. Tổ chức (Pháp nhân và Tổ chức không phải Pháp nhân) 

1.3.3. Hộ gia đình 

Bài 2 : NHỮNG QUY ĐINH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

2.1. Khái nhiệm - Phân loại doanh nghiệp     Thời gian: 1 giờ 

2.1.1. Khái niệm doanh nghiệp 

2.1.2. Phân loại doanh nghiệp  

2.2. Thành lập, tổ chức và giải thể doanh nghiệp   Thời gian: 2 giờ 

2.2.1. Thành lập doanh nghiệp 

2.2.1.1. Đối tƣợng có quyền thành lập doanh nghiệp 

2.2.1.2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp 
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2.2.2 Tổ chức lại doanh nghiệp 

2.2.2.1. Chia doanh nghiệp 

2.2.2.2. Tách doanh nghiệp 

2.2.2.3. Hợp nhất doanh nghiệp 

2.2.2.4. Sát nhập doanh nghiệp 

2.2.2.5. Chuyển đổi doanh nghiệp 

2.2.3. Giải thể doanh nghiệp 

2.3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp    Thời gian: 1 giờ 

2.3.1. Quyền của doanh nghiệp 

2.3.2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp    

2.4. Kiểm tra         Thời gian: 1 giờ 

Bài 3 : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

3.1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  Thời gian: 2 giờ 

3. 1.1. Khái niệm và đặc điểm 

3.1.2. Thành viên công ty 

3.1.3. Các hình thức xử lý vốn trong công ty 

3.1.3.1. Việc góp vốn của các thành viên 

3.1.3.2. Mua lại phần vốn góp 

3.1.3.3. Tăng giảm vốn điều lệ 

3.1.3.4. Chuyển nhƣợng vốn góp của thành viên 

3.1.3.5. Các hình thức xử lý vốn khác trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên 

3.1.4. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 

3.1.4.1. Hội đồng thành viên 

3.1.4.2. Chủ tịch hội đồng thành viên 

3.1.4.3. Giám đốc hoặc tổng giám đốc 

3.1.4.4. Ban kiểm soát 

3.2.  Công ty TNHH 1 thành viên     Thời gian: 3 giờ 

3.2.1. Khái niệm và đặc điểm 

3.2.2. Chủ sở hữu công ty 

3.2.3. Các hình thức tăng, giảm vốn điều lệ và xử lý vốn khác trong công ty 

3.2.3.1. Tăng giảm vốn điều lệ 

3.2.3.2. Các hình thức xử lý vốn khác 

3.2.4. Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty 

3.2.4.1. Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu 

3.2.4.2. Công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu 

Bài 4 : CÔNG TY CỔ PHẦN 

4.1. Khái niệm và đặc điểm      Thời gian: 1 giờ 

4.2. Cổ phần, cổ phiếu và cổ đông     Thời gian: 2 giờ 

4.2.1. Cổ phần 

4.2.2. Cổ phiếu 

4.2.3. Cổ đông 

4.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty cổ phần   Thời gian: 2 giờ 

4.3.1. Đại hội đồng cổ đông 

4.3.2. Hội đồng quản trị 
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4.3.3. Giám đốc hoặc tổng giám đốc 

4.3.4. Ban kiểm soát 

Bài 5 : CÔNG TY HỢP DANH VÀ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

5.1. Công ty hợp danh       Thời gian: 1 giờ 

5.1.1. Khái niệm và đặc điểm 

5.1.2. Thành viên hợp danh 

5.1.3. Thành viên góp vốn 

5.1.4. Tổ chức quản lý công ty hợp danh 

5.2. Doanh nghiệp tƣ nhân      Thời gian: 3 giờ 

5.2.1. Khái niệm và đặc điểm 

5.2.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tƣ nhân 

5.2.3. Tổ chức và quản lý doanh nghiệp tƣ nhân 

5.3. Kiểm tra        Thời gian: 1 giờ 

Bài 6 : HỘ KINH DOANH CÁ THỂ - HỢP TÁC XÃ 

6.1. Hộ kinh doanh cá thể      Thời gian: 2 giờ 

6.1.1. Khái niệm và đặc điểm 

6.1.2. Thành lập, đăng ký kinh doanh 

6.1.3. Quyền và nghĩa vụ của Hộ kinh doanh cá thể 

6.1.4. Tổ chức quản lý và điều hành Hộ kinh doanh cá thể 

6.1.5. Chuyển địa điểm kinh doanh – Tạm ngƣng kinh doanh – Chấm dứt kinh 

doanh 

6.2. Hợp tác xã         Thời gian: 3 giờ 

6.2.1. Khái niệm Hợp tác xã 

6.2.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động 

6.2.3. Thành lập và đăng ký kinh doanh 

6.2.4. Quyền và nghĩa vụ của Hợp tác xã 

6.2.5. Xã viên 

6.2.6. Tổ chức và quản lý Hợp tác xã 

6.2.7. Tổ chức lại – Giải thể Hợp tác xã 

6.2.8. Liên hiệp Hợp tác xã – Liên minh Hợp tác xã 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH: 

- Phòng học lý thuyết  

- Máy tính, máy chiếu projecto 

- Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Phân tích hoạt động kinh doanh 

- Bài tập thực hành 

 

V. PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực 

hành. 

- Đánh giá trong quá trình học:  

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm); 

+ Thảo luận nhóm 
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và làm các bài tập thực hành 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc 

nghiệm) 

 

VI. HƢỚNG DẪN CHƢƠNG TRÌNH:  

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy cho 

trình độ Cao đẳng nghề  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm  

- Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng 

các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chƣơng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

thực hiện bài học để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Chƣơng 2,3,4,5,6 

4. Tài liệu cần tham khảo:  

4.1. Học liệu chính: 

- Giáo trình Luật kinh tế, Nhà xuất bản giáo dục, năm 2007 

- Giáo trình Luật kinh tế, Trƣờng Đại Học Luật Hà Nội, năm 2007 

4.2. Các tài liệu tham khảo: 

- TS. Lê Văn Hƣng chủ biên, Giáo trình Luật kinh tế, Nhà xuất bản Đại 

Học Quốc Gia TPHCM, năm 2007. 

- ThS. Ngô Văn Tăng Phƣớc, Giáo trình Luật kinh tế, Nhà xuất bản thống 

kê. 

- Luật doanh nghiệp, Luật thƣơng mại, Luật hợp tác xã và các văn bản luật 

hiện hành có liên quan. 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC 

Tên học phần: KẾ TOÁN THUẾ 

Mã học phần: 23 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: XXX/QĐ-LTT ngày XX tháng 4  năm 2017 của           

Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN: KẾ TOÁN THUẾ 

Mã học phần: 23 

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 30 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: : Môn học Kế toán thuế thuộc nhóm các môn học chuyên môn đƣợc bố trí 

giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở. Môn học có vị trí quan trọng trong khoa 

học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng. 

 Tính chất: Môn học Kế toán thuế có tính chất hỗ trợ cho các môn học nghiệp vụ 

của nghề và vận dụng vào công tác thực tiễn của doanh nghiệp. 

II.Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức:  

+ Trình bày đƣợc nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp 

trong nền kinh tế hiện nay 

+ Phân biệt đƣợc từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện 

nay. 

+ Biết đƣợc phƣơng pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay 

đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ 

chức, cá nhân. 

 Kỹ năng: 

+ Tính toán đƣợc số tiền phải nộp ngân sách nhà nƣớc của từng sắc thuế liên quan đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành. 

+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phƣơng pháp tính thuế hợp lý 

cho từng trƣờng hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp. 

+ Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng 

loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân. 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng những quy định và phƣơng 

pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn. 

III.Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

 

Số Tên các bài trong học phần Thời gian (giờ) 
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TT 
Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

I Chƣơng 1: Kế toán thuế xuất 

nhập khẩu  

1. Tổng quan về thuế xuất nhập 

khẩu 

2. Kế toán thuế xuất nhập khẩu 

10 5 5  

II Chƣơng 2: Kế toán thuế tiêu 

thụ đặc biệt 

1. Tổng quan về thuế tiêu thụ 

đặc biệt 

2. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt 

3.Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt 

10 5 5  

III Chƣơng 3: Kế toán thuế giá trị 

gia tăng 

  1. Tổng quan về thuế giá trị gia 

tăng 

2. Kế toán thuế giá trị gia tăng 

3. Báo cáo thuế giá trị gia tăng 

15 7 7 1 

IV Chƣơng 4: Kế toán thuế thu 

nhập doanh nghiệp 

 1. Tổng quan về thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

2. Kế toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

3. Báo cáo thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

12 6 6  

V Chƣơng 5: Kế toán thuế thu 

nhập cá nhân 

1. Tổng quan về thuế thu nhập cá 

nhân 

13 5 7 1 
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

2. Kế toán thuế thu nhập cá nhân 

3. Báo cáo thuế thu nhập cá nhân 

Tổng cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

Chƣơng 1: Kế toán thuế xuất nhập khẩu 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc những vấn đề cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 

- Trình bày đƣợc những quy định cụ thể của thuế xuất nhập khẩu. 

- Giải thích đƣợc sự ra đời của thuế xuất khẩu, nhập khẩu cũng nhƣ tầm quan trọng của 

sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội. 

- Làm đƣợc bài tập và tính ra đúng số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp cho NSNN  

-Hạch toán, kê khai và nộp thuế theo quy định 

Nội dung:      Thời gian: 10giờ (LT:5giờ; TH:5giờ) 

1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu   Thời gian: 2giờ 

            1.1.1. Khái niệm 

            1.1.2. Đối tƣợng chịu thuế và nộp thuế 

            1.1.3. Phƣơng pháp tính thuế 

2. Kế toán thuế xuất nhập khẩu    Thời gian: 3 giờ 

            1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

            1.2.2. Phƣơng pháp hạch toán 

3.Thực hành       Thời gian: 5 giờ 

Chƣơng 2: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc những vấn đề cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt và so sánh sự giống và 

khác nhau giữa thuế TTĐB với thuế GTGT. 

- Trình bày đƣợc những quy định cụ thể của thuế tiêu thụ đặc biệt. 

- Giải thích đƣợc sự ra đời của thuế tiêu thụ đặc biệt cũng nhƣ tầm quan trọng của sắc thuế 

này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội. 
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- Làm đƣợc bài tập và tính ra đúng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho NSNN 

- Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại theo đúng quy định 

Nội dung:     Thời gian: 10 giờ (LT:5 giờ; TH:5 giờ) 

 1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt Thời gian: 1.5 giờ 

            1.1. Khái niệm 

            1.2. Đối tƣợng chịu thuế và nộp thuế 

            1.3. Phƣơng pháp tính thuế 

2. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt  Thời gian: 2 giờ 

            2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

            2.2. Phƣơng pháp hạch toán 

3. Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt  Thời gian: 2 giờ 

3.Thực hành       Thời gian: 5 giờ 

Chƣơng 3: Kế toán thuế giá trị gia tăng 

Mục tiêu:   

- Trình bày đƣợc những vấn đề cơ bản của thuế giá trị gia tăng 

- Trình bày đƣợc những quy định cụ thể của thuế GTGT. 

- Giải thích đƣợc sự ra đời của thuế GTGT cũng nhƣ tầm quan trọng của sắc thuế này đối 

với sự phát triển kinh tế- xã hội. 

- Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phƣơng pháp tính thuế hợp lý 

cho từng trƣờng hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp. 

- Làm đƣợc bài tập và tính ra đúng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho NSNN  

- Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại theo đúng quy định 

Nội dung:    Thời gian: 15 giờ (LT:7 giờ; TH:7 giờ; KT:1 giờ) 

  1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng Thời gian: 2 giờ 

            1.1. Khái niệm 

            1.2. Đối tƣợng chịu thuế và nộp thuế 

            1.3. Phƣơng pháp tính thuế 

2. Kế toán thuế giá trị gia tăng  Thời gian: 3 giờ 

            2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

            2.2. Phƣơng pháp hạch toán 

3. Báo cáo thuế giá trị gia tăng  Thời gian: 2 giờ 

4.Thực hành       Thời gian: 7 giờ 
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5.Kiểm tra       Thời gian: 1 giờ 

Chƣơng 4: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

Mục tiêu:  

- Nhận biết đƣợc vị trí quan trọng của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sự phát triển 

kinh tế, đồng thời giải thích đƣợc việc Nhà nƣớc quản lý điều tiết hoạt động kinh doanh 

trong từng thời kỳ thông qua sắc thiếu này. 

- Trình bày đƣợc những vấn đề cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Xác định đƣợc doanh thu tính thuế, chi phí hợp lý để tính ra đƣợc thu nhập chịu thuế 

trong từng thời kỳ.  

- Biết áp dụng thuế suất đúng quy định cho các loại hình doanh nghiệp. 

- Làm đƣợc bài tập và tính ra đúng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách 

nhà nƣớc 

Nội dung:     Thời gian: 12 giờ (LT:6 giờ; TH:6 giờ) 

1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp  Thời gian:1.5 giờ 

            1.1. Khái niệm 

            1.2. Đối tƣợng chịu thuế và nộp thuế 

           1.3. Phƣơng pháp tính thuế 

2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Thời gian:2.5 giờ 

            2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

            2.2. Phƣơng pháp hạch toán 

3. Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp Thời gian:2 giờ 

4.Thực hành       Thời gian: 6 giờ 

Chƣơng 5: Kế toán thuế thu nhập cá nhân 

- Trình bày đƣợc những vấn đề cơ bản của thuế thu nhập cá nhân  

- Trình bày đƣợc những quy định cụ thể của thuế thu nhập cá nhân. 

- Giải thích đƣợc sự ra đời của thuế thu nhập cá nhân cũng nhƣ tầm quan trọng của sắc 

thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội. 

- Làm đƣợc bài tập và tính ra đúng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho NSNN 

- Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại theo đúng quy định 

Nội dung:    Thời gian: 13 giờ (LT:5 giờ; TH:7 giờ; KT:1 giờ) 

1. Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân Thời gian: 1.5 giờ 

            1.1. Khái niệm 
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            1.2. Đối tƣợng chịu thuế và nộp thuế 

            1.3. Phƣơng pháp tính thuế 

2. Kế toán thuế thu nhập cá nhân  Thời gian: 1.5 giờ 

2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

          2.2. Phƣơng pháp hạch toán 

3. Báo cáo thuế thu nhập cá nhân  Thời gian: 2 giờ 

4.Thực hành       Thời gian: 7 giờ 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xƣởng: Phòng học lý thuyết 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  

-Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác: Luật thuế GTGT, thuế tiêu 

thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tài nguyên và 

các loại thuế liên quan  

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Thuế 

- Câu hỏi, bài tập thực hành 

4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

  Kiến thức:  

+ Trình bày đƣợc nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp 

trong nền kinh tế hiện nay 

+ Phân biệt đƣợc từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện 

nay. 

+ Biết đƣợc phƣơng pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay 

đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ 

chức, cá nhân. 

 Kỹ năng: 

+ Tính toán đƣợc số tiền phải nộp ngân sách nhà nƣớc của từng sắc thuế liên quan đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành. 
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+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phƣơng pháp tính thuế hợp lý 

cho từng trƣờng hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp. 

+ Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng 

loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân. 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng những quy định và phƣơng 

pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn. 

2.Phƣơng pháp:  

 - Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực 

hành. 

- Đánh giá trong quá trình học:  

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm); 

+ Thảo luận nhóm 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc 

nghiệm) 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy 

cho trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ, giáo viên giảng 

các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen. 

2. Hƣớng dẫn về phƣơng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội 

dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất 

lƣợng giảng dạy. 

- Đối với ngƣời học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trƣớc khi vào giờ học cần 

phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trƣớc, có đầy đủ tài liệu học tập. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Thuế giá trị gia tăng 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 

- Thuế xuất khẩu nhập khẩu 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 

-Thuế thu nhập cá nhân 

4. Tài liệu tham khảo: 
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-Chế độ thuế hiện hành-Nhà xuất bản Văn hóa  Thông tin, 2015 

- Thuế 2017 – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016. 

- Chính sách thuế, Hƣớng dẫn thi hành các luật thuế – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016. 

-Thuế và kế toán thuế Việt Nam-– Nhà xuất bản Tài Chính, 2016. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN BẮT BUỘC 

Tên học phần: Chuyên đề  

Mã số học phần: 24 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: ................ ngày ....... tháng ..... năm ........ của           

Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN ĐÀO TẠO: CHUYÊN ĐỀ  

 

Mã số học phần: 24 

Thời gian học phần: 45 giờ  (Thực hành: 45 giờ) 

 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN: 

- Vị trí:  

 + Học phần thực tập chuyên đề 1 là học phần chuyên môn trong chƣơng trình đào 

tạo ngành Cao đẳng Kiểm toán. Học phần đƣợc bố trí sau khi học xong các môn chuyên 

môn của ngành. 

- Tính chất:  

 + Học phần thực tập chuyên đề 1 là môn thực hành, có nội dung chuyên môn tổng 

hợp của ngành. Quá trình thực hành kiểm toán đƣợc tiến hành từ đơn giản đến phức tạp, từ 

chi tiết đến tổng hợp các nội dung đa dạng của các bài thực hành. 

 

II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 

- Kiến thức:  

+ Vận dụng đƣợc kỹ năng thực hành kiểm toán trong thực hiện các nghiệp vụ liên 

quan đến quá trình kiểm toán của doanh nghiệp. 

+ Xử lý đƣợc những vấn đề về kỹ năng nghề nghiệp kiểm toán trong công tác quản 

lý hoạt động kiểm toán. 

+ Sử dụng hệ thống thông tin trong việc đƣa ra các quyết định kiểm toán  

- Kỹ năng:  

+Khảo sát các bƣớc của một cuộc kiểm toán (quy trình kiểm toán) 

        + Lập kế hoạch kiểm toán 

        + Tiến hành cuộc kiểm toán 

        + Hoàn tất và lập báo cáo kiểm toán 

      + Nghiên cứu tình hình vận dụng các phƣơng pháp, kỹ thuật kiểm toán, đặc biệt là 

kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán 

      + Khảo sát các công cụ và hồ sơ kiểm toán 

      + Nghiên cứu quá trình lựa chọn, bố trí kiểm toán viên cho một cuộc kiểm toán 

      + Nghiên cứu quy trình quản lý và phƣơng pháp kiểm soát chất lƣợng các cuộc 

kiểm toán.   

- Thái độ: 

+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao. 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khỏe và trách nhiệm khi thực hiện công việc sau 

này tại các doanh nghiệp. 

 

III. NỘI DUNG HỌC PHẦN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian: 
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Giáo viên hƣớng dẫn sinh viên viết tiểu luận sau khi học xong môn kiểm toán 1. Dữ 

liệu kiểm toán có thể sinh viên xin các công ty kiểm toán hay lấy các công ty đƣợc 

niêm yết trên sàn chứng khoán hoặc cũng có thể làm theo dữ liệu giáo viên đƣa ra. 

 

Số 

TT Tên các bài trong học phần 

Thời gian (Giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 Quy trình kiểm toán 10  10  

2 Thực trạng kiểm toán tại  doanh 

nghiệp XXX 

25  

 

 

 

 

 

25  

3 Nhận xét và giải pháp hoàn thiện 10  

 

 

10  

 

 

 Cộng 45 0 45 0 

 

2. Nội dung chi tiết: 

      Thực tập những vấn đề chung của một cuộc kiểm toán 

Chương 1: Cơ sở lý luận của một cuộc kiểm toán  10 giờ  
     - Khảo sát các bƣớc của một cuộc kiểm toán (quy trình kiểm toán) 

       + Lập kế hoạch kiểm toán 

       + Tiến hành cuộc kiểm toán 

       + Hoàn tất và lập báo cáo kiểm toán 

     - Nghiên cứu tình hình vận dụng các phƣơng pháp, kỹ thuật kiểm toán, đặc biệt là kỹ 

thuật chọn mẫu kiểm toán 

     - Khảo sát các công cụ và hồ sơ kiểm toán 

     - Nghiên cứu quá trình lựa chọn, bố trí kiểm toán viên cho một cuộc kiểm toán 

     - Nghiên cứu quy trình quản lý và phƣơng pháp kiểm soát chất lƣợng các cuộc kiểm 

toán.   

Chƣơng 2: Thực trạng kiểm toán tại  doanh nghiệp XXX (25 giờ  

  - Khảo sát các bƣớc của một cuộc kiểm toán tại  doanh nghiệp XXX 

       + Lập kế hoạch kiểm toán 

       + Tiến hành cuộc kiểm toán 

       + Hoàn tất và lập báo cáo kiểm toán 

     - Nghiên cứu tình hình vận dụng các phƣơng pháp, kỹ thuật kiểm toán, đặc biệt là kỹ 

thuật chọn mẫu kiểm toán tại doanh nghiệp XXX 

     - Khảo sát các công cụ và hồ sơ kiểm toán tại  doanh nghiệp XXX 

     - Nghiên cứu quy trình quản lý và phƣơng pháp kiểm soát chất lƣợng các cuộc kiểm 

toán tại  doanh nghiệp XXX 

Chƣơng 3: Nhận xét và một số giải pháp tại tại  doanh nghiệp XXX  10giờ  

 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 

- Phòng học lý thuyết. 

- Phòng học thực hành. 
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- Máy tính, máy chiếu projector 

- Các video clip làm dẫn chứng minh họa. 

- Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo. 

- Hệ thống biểu mẫu kế hoạch. 

- Câu hỏi, bài tập thực hành. 

 

V. PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết các bài thực hành ứng dụng. 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết.  

 

VI. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chƣơng trình học phần đƣợc sử dụng để giảng dạy cho 

trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ thực hành nghề nghiệp. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần đào tạo: 

- Hình thức giảng dạy chính của học phần: Giáo viên hƣớng dẫn phần thực hành cơ 

bản, ngƣời học thực hành nghề quản trị kinh doanh. 

- Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ nội dung của từng phần thực hành, 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 

- Lập các kế hoạch: kế hoạch sản xuất sản phẩm, kế hoạch tiến độ sản xuất, kế hoạch 

giá thành, kế hoạch vật tƣ. 

- Phân giao công việc. 

- Đánh giá, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Đại học kinh tế quốc dân, Lý thuyết kiểm toán.  

- Đại học tài chính kế toán, Kiểm toán. 

- Đại học kinh tế TP - Hồ Chí Minh, Kiểm toán. 

- PGS.TS Nguyễn Đình Hựu, Kiểm toán căn bản, NXB Chính trị quốc gia, 2003. 

- ALVIN – A.A RENS, Kiểm toán, NXB Thống kê, 1997. 

- Các sách báo, tạp chí chuyên ngành về kế toán, kiểm toán, tài chính  
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC 

Tên học phần: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Mã học phần: 26 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: XXX/QĐ-LTT ngày XX tháng 4  năm 2017 của           

Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Mã học phần: 26 

Thời gian thực hiện học phần: 270 giờ; (Lý thuyết:0 giờ; Thực hành: 270 giờ) 

1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp 

1.1. Mục đích: 

- Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trƣờng làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có 

điềukiện so sánh đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức ngành 

kiểm toán. 

- Bƣớc đầu tiếp cận thực tế với các nội dung đã học ở chuyên ngành kiểm toán. Sinh viên 

thực tập, học hỏi và làm quen với chuyên môn đƣợc đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm 

việc ngay. 

- Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một hay một số nội dung liên quan đến 

công tác kiểm toán tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập nghiên cứu và trình bày kết quả 

về một đề tài khoa học bằng một chuyên đề tốt nghiệp. 

1.2. Yêu cầu: 

1.2.1. Đối với sinh viên: 

- Hiểu về lý thuyết kế toán- kiểm toán và kiến thức bổ trợ liên quan 

- Tìm hiểu thực tiễn về những nội dung đã học và những vấn đề có liên quan 

- Nhận xét và đánh giá về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt giữa lý thuyết và 

thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp trên cơ sở lý luận và điều kiện thực tế của doanh 

nghiệp. 

- Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên hƣớng 

dẫn trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong chuyên đề tốt nghiệp. 

1.2.2. Giáo viên hƣớng dẫn: 

- Hƣớng dẫn cho sinh viên nhận thức đƣợc tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực 

tập. 

-  Hƣớng dẫn cho sinh viên về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý 

thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan. 

- Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần để giúp 

họ thực hiện đề cƣơng sơ bộ, đề cƣơng chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập 

và hƣớng dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp. 

- Hƣớng dẫn cho sinh viên về phƣơng pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu 

khoa học. 

- Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và quá 

trình thực tập của sinh viên. 

1.3. Phạm vi thực tập tốt nghiệp: 

Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp về kiểm toán tại các công ty kiểm toán. 

2. Nội dung, quy trình thực tập viết chuyên đề tốt nghiệp 

2.1. Nội dung thực tập 

Khi thực tập tại đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu và thực hiện những công việc sau đây: 

2.1.1. Tìm hiểu về đơn vị thực tập 

2.1.2. Nghiên cứu tài liệu 

Sinh viên tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau: 
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- Nghiên cứu về lý thuyết đã học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách giáo 

trình, tạp chí, Internet,… 

- Tìm hiểu thực trạng về phƣơng pháp thực hiện hay giải quyết vấn đề của đơn vị, thồng 

qua tài liệu thu thập. 

2.1.3. Tiếp cận công việc thực tế 

Sau khi đã có hiểu biết nhất định về quy trình, phƣơng pháp thực hiện tại đơn vị thực tập 

thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thực tế sẽ giúp sinh viên hiểu đƣợc và trực tiếp 

làm quen với quy trình và những nội dung công việc thực tế, giúp sinh viên làm quen dần 

với kỹ năng nghề nghiệp, làm sáng tỏ và có thể giải thích những vấn đề đặt ra trong quá 

trình nghiên cứu tài liệu và thực tập tại đơn vị. 

2.1.4. Lựa chọn đề tài và viết chuyên đề tốt nghiệp 

Kết thúc quá trình học tập, sinh viên sẽ viết chuyên đề tốt nghiệp để đánh giá kiến thức và 

kỹ năng sinh viên thu thập đƣợc qua quá trình thực tập. Chuyên đề tốt nghiệp là sản phẩm 

khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dƣới sự hƣớng dẫn và giám sát của giáo viên 

hƣớng dẫn. 

Đề tài sinh viên lựa chọn và viết cho chuyên đề tốt nghiệp có thể liên quan đến một hay 

một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị hoặc có thể lựa chọn đề tài có nội 

dung liên quan đến các vấn đề đặt ra cần giải quyết của xã hội chứ không chỉ gói gọn tại 

đơn vị thực tập.  

Trong chuyên đề, sinh viên sẽ trình bày cơ sở lý luận về đề tài lựa chọn, những vấn đề 

thực tế tại đơn vị thực tập hoặc thực tiễn hiện có trong xã hội liên quan đến nội dung đề tài 

và đƣa ra các nhận xét của mình. Sinh viên có thể đƣa ra các đề xuất của mình dƣới góc độ 

khả năng nhận định và suy nghĩ độc lập của sinh viên dựa trên nên tảng kiến thức đã học. 

Chuyên đề sau khi hoàn thành cần có xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập về quá 

trình làm việc tìm hiểu của sinh viên, tính xác thực của những vấn đề đã nêu trong đề tài 

cũng nhƣ những đánh giá từ phía đơn vị đối với các nhận xét, đề xuất nêu ra trong chuyên 

đề. . 

2.2. Quy trình viết chuyên đề tốt nghiệp 

- Bƣớc 1: Lựa chọn đề tài: sinh viên đƣợc tự chọn đề tài và nên chọn lĩnh vực mà mình am 

tƣờng nhất, nhƣng phải đƣợc sự đồng ý của giáo viên hƣớng dẫn. 

- Bƣớc 2: Viết đề cƣơng sơ bộ khoảng 02 trang và viết trên 01 mặt giấy (không viết 2 

mặt). Bƣớc này cần hoàn thành trong khoảng 2-3 tuần đầu tiên của đợt thực tập để gởi cho 

giáo viên hƣớng dẫn góp ý và duyệt đề cƣơng (gửi trực tiếp hoặc gửi qua địa chỉ email của 

giáo viên). 

- Bƣớc 3: Viết đề cƣơng chi tiết khoảng 04 trang và trên 01 mặt giấy (không viết 2 mặt), 

gởi cho giáo viên hƣớng dẫn góp ý để giáo viên duyệt và gửi lại. Công việc này cần đƣợc 

hoàn thành trong thời gian 2-3 tuần. Đề cƣơng chi tiết đƣợc phê duyệt sẽ đóng kèm ở sau 

chuyên đề tốt nghiệp. 

- Bƣớc 4: Viết bản thảo của chuyên đề. Nếu cần có sự góp ý và đƣợc sự đồng ý của giáo 

viên, trƣớc khi hết hạn thực tập ít nhất 20 ngày, bản thảo phải hoàn tất để gởi và kịp nhận 

lại bản đã đƣợc giáo viên góp ý. 

- Bƣớc 5: Viết, in bản chuyên đề, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu và nộp bản 

hoàn chỉnh cho giáo viên hƣớng dẫn. 

3. Các đề tài gợi ý của chuyên đề tốt nghiệp 

Đề tài 01: Hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Bảo hiểm tỉnh XYZ 

Đề tài 02: Hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng XYZ  

Đề tài 03: Kiểm soát chất lƣợng hoạt động kiểm toán tại công ty kiểm toán A&Z 
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Đề tài 04: Kiểm soát nội bộ một khoản mục (hay một chu trình nghiệp vụ) tại ngân hàng 

ABC 

Đề tài 05: Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần ABC 

Đề tài 06: Quy trình kiểm toán hoạt động tại phòng kiểm toán nội bộ của Ngân hàng XYZ 

Đề tài 07: Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tịa phòng kiểm toán nội bộ của Tổng 

doanh nghiệp ABC (hay tại công ty Kiểm toán độc lập ABC…) 

Đề tài 08: Quy trình kiểm toán thuế tại Cục thuế tỉnh ABC 

Đề tài 09: Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tƣ xây dựng. 

Đề tài 10: Chƣơng trình kiểm toán một khoản mục (hay một chu trình nghiệp vụ) của 

Phòng kiểm toán nội bộ của Tổng công ty ABC (hay tại Doanh nghiệp kiểm toán ABC) 

Đề tài 11: Phƣơng pháp tìm hiểu và đánh giá kiểm soát nội bộ của công ty kiểm toán ABC 

Đề tài 12: Thủ tục phân tích đƣợc áp dụng tại công ty kiểm toán ABC. 

Đề tài 13: Phƣơng pháp xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán của công ty 

Kiểm toán ABC 

Đề tài 14: Phƣơng pháp thu thập bằng chứng kiểm toán của công ty Kiểm toán ABC 

v.v… 
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Mã học phần: 25 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: XXX/QĐ-LTT ngày XX tháng 4  năm 2017 của           

Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Mã số môn học:  27 

Thời gian môn học: 45giờ  (Lý thuyết: 15giờ; Thực hành: 30giờ) 

 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Phân tích hoạt động kinh doanh thuộc nhóm các môn chuyên môn của 

nghề kế toán doanh nghiệp, đƣợc bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn chuyên 

môn của nghề. 

- Tính chất: Môn học Phân tích hoạt động kinh doanh là môn học chuyên môn bắt buộc có 

tính chất tổng hợp, vận dụng các công cụ phân tích kinh tế để phân tích và đánh giá hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm cung cấp cho nhà quản lý các thông tin 

cần thiết trong việc ra các quyết định tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Kiến thức 

+ Nhận biết đƣợc các đối tƣợng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh 

trong doanh nghiệp. 

+ Xác định đƣợc những nội dung cần phân tích, các phƣơng pháp phân tích và tiến 

trình tổ chức phân tích. 

+ Vận dụng đƣợc các kiến thức cơ sở và chuyên môn của kinh tế, kế toán, tài chính 

thống kê để phân tích mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến đối tƣợng cần phân tích. 

- Kỹ năng 

+ Xây dựng đƣợc các phƣơng trình kinh tế khoa học phù hợp với từng đối tƣợng 

cần phân tích. 

+ Lựa chọn đúng các phƣơng pháp để phân tích, đánh giá và xác định chính xác 

mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến đối tƣợng phân tích.  

+ Tổ chức đƣợc việc phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ở từng khâu, 

từng giai đoạn. Từ đó, tìm các nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp. 

- Thái độ 

+ Có tinh thần làm việc hợp tác, có thái độ làm việc tích cực, chủ động sáng tạo, có 

kỷ luật và tác phong công nghiệp. 

+ Có khả năng tìm kiếm việc làm và học lên trình độ cao hơn hoặc tự tổ chức kinh 

doanh 

 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I Phân tích môi trƣờng kinh doanh, thị 

trƣờng và chiến lƣợc kinh doanh của 

doanh nghiệp 

Chức năng và vai trò của doanh nghiệp 

Phân tích môi trƣờng kinh doanh của doanh 

nghiệp 

Phân tích thị trƣờng 

Chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp 

Lựa chọn và quyết định chiến lƣợc kinh 

8 2 6  
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doanh 

II Phân tích tình hình sử dụng các yếu 

tố sản xuất của doanh nghiệp 

Phân tích tính cân đối của các yếu tố sản 

xuất 

Phân tích tính hình sử dụng lao động 

Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố 

định 

 Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật 

liệu 

13 4 8 1 

III Phân tích chi phí sản xuất và giá thành 

sản xuất sản phẩm 

Ý nghĩa, nội dung phân tích chi phí sản 

xuất và giá thành sản phẩm 

Đánh giá chung tình hình thực hiện kế 

hoạch giá thành của toàn bộ sản phẩm 

hàng hoá 

Phân tích chi phí cho 1.000 đồng sản 

phẩm hàng hoá 

Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch 

hạ thấp giá thành của sản phẩm so sánh 

đƣợc 

12 4 8  

IV Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh 

Phân tích kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh 

Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm 

hàng hoá 

Phân tích điểm hoà vốn 

12 3 8 1 

 Cộng 45 13 30 2 

2. Nội dung chi tiết   

 

Chƣơng 1: Phân tích môi trƣờng kinh doanh, thị trƣờng và chiến lƣợc kinh 

doanh của doanh nghiệp 
Mục tiêu:  

- Phân biệt đƣợc sự ảnh hƣởng của môi trƣờng vi mô và môi trƣờng vĩ mô đến hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Trình bày đƣợc ý nghĩa, nội dung của phân tích thị trƣờng. 

- Xây dựng và đánh giá đƣợc các chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tổ chức thực hiện việc điều tra thăm dò thị trƣờng theo nhóm để xác định thái độ 

của ngƣời tiêu dùng đến sản phẩm của doanh nghiệp. 

- Phân tích hƣớng tăng trƣởng và khả năng thâm nhập thị trƣờng trong tƣơng lai 

của doanh nghiệp. 

- Tổ chức nhóm lập một số chiến lƣợc kinh doanh với quy mô nhỏ để phân tích 

đánh giá 

- Trung thực, nhanh nhẹn nắm bắt hoạt động của daong nghiệp 

Nội dung:    Thời gian: 8giờ (LT:2giờ;TH:6giờ) 

1. Chức năng và vai trò của doanh nghiệp    Thời gian: 0,25giờ 
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1.1. Khái niệm về doanh nghiệp        

1.2. Chức năng của doanh nghiệp       

1.3. Vai trò của doanh nghiệp       

2. Phân tích môi trƣờng kinh doanh của doanh nghiệp   Thời gian: 0,5giờ 

2.1. Phân tích môi trƣờng vi mô       

- Phân tích khách hàng 

- Phân tích đối thủ canh tranh 

- Phân tích các nhà cung ứng và đối tác 

- Phân tích công chúng trực tiếp 

2.2. Phân tích môi trƣờng vĩ mô       

3. Phân tích thị trƣờng                       Thời gian: 0,25giờ 

3.1. Ý nghĩa của phân tích thị trƣờng      

3.2.  Nội dung của phân tích thị trƣờng      

4. Chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp             Thời gian: 0,5giờ 

4.1. Yêu cầu và căn cứ khi xây dựng chiến lƣợc kinh doanh   

4.2. Nội dung cơ bản của chiến lƣợc kinh doanh    

5. Lựa chọn và quyết định chiến lƣợc kinh doanh   Thời gian: 0,5giờ 

5.1. Những nguyên tắc thẩm định và đánh giá chiến lƣợc kinh doanh   

5.2. Tiêu chuẩn thẩm định và đánh giá chiến lƣợc kinh doanh   

5.3. Phƣơng pháp lựa chọn và quyết định chiến lƣợc kinh doanh  

6. Thực hành          Thời gian: 6giờ  

Giáo viên hƣớng dẫn 0,5 tiết SV tổ chức theo nhóm điều tra thị trƣờng 1 số sản phẩm để 

đánh giá mức độ quan tâm của ngƣời tiêu dùng đối với 1 sản phẩm do nhiều doanh nghiệp 

khác nhau sản xuất.  

 

 

Chƣơng 2: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp 

Mục tiêu:  

- Nêu đƣợc các yếu tố sản xuất chủ yếu của doanh nghiệp, những mặt cân đối và 

mất cân đối giữa các yếu tố sản xuất này. 

- Phân biệt và tính đƣợc các loại năng suất lao động 

- Vận dụng các phƣơng pháp phân tích của phân tích hoạt động kinh doanh để đánh 

giá và xác định mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến về lao động, tài sản cố định và 

nguyên vật liệu đến kết quả sản xuất của doanh nghiệp. 

- Làm đƣợc thành thạo các bài tập ứng dụng 

Nội dung:     Thời gian: 13giờ (LT:5giờ;TH:8giờ) 

1. Phân tích tính cân đối của các yếu tố sản xuất            Thời gian:1giờ  

2. Phân tích tính hình sử dụng lao động             Thời gian: 1giờ 

2.1. Phân tích tình hình sử dụng số lƣợng lao động    

2.2. Phân tích tình hình tăng (giảm) năng suất lao động   

2.3. Phƣơng hƣớng nâng cao năng suất lao động     

3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định   Thời gian: 1giờ 

3.1. Phân tích tình hình trang bị kỹ thuật      

3.2. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định    

4. Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu   Thời gian: 1giờ  

4.1. Phân tích hiệu suất sử dụng nguyên vật liệu    

4.2. Phân tích thƣờng xuyên tình hình cung cấp nguyên vật liệu  

4.3. Phân tích định kỳ tình hình cung cấp nguyên vật liệu   
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5. Thực hành         Thời gian: 8giờ 

- Làm bài tập phân tích tình hình sử dụng số lƣợng  lao động. 

- Phân tích tình hình tăng (giảm) năng suất lao động 

- Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng của thiết bị đến kết quả sản xuất 

- Phân tích định kỳ tình hình cung cấp nguyên vật liệu 

6. Kiểm tra         Thời gian: 1giờ 

Chƣơng 3: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc ý nghĩa và nội dung của phân tích chi phí và giá thành sản phẩm 

- Nêu phƣơng pháp chung để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của toàn bộ 

sản phẩm hàng hoá. 

- Trình bày phƣơng pháp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản phẩm và kế 

hoạch hạ giá thành của sản phẩm so sánh đƣợc. 

- Xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản phẩm hàng 

hoá và kế hoạch hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. 

- Làm đƣợc các bài tập ứng dụng 

Nội dung:    Thời gian: 12giờ (LT:4giờ;TH:8giờ) 

1. Ý nghĩa, nội dung phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

                 Thời gian: 0.5giờ 

1.1. Ý nghĩa          

1.2. Nội dung          

2. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của toàn bộ sản phẩm hàng hoá 

         Thời gian: 1giờ 

2.1. Đánh giá tình hình biến động giá thành đơn vị    

2.2. Đánh giá tình hình biến động tổng giá thành    

3. Phân tích chi phí cho 1.000 đồng sản phẩm hàng hoá         Thời gian: 1.5giờ 

3.1. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch chỉ tiêu chi phí 1.000 đồng giá trị sản 

phẩm hàng hoá         

3.2. Xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến chi phí     

3.3. Tổng hợp ảnh hƣởng của các nhân tố, rút ra nhận xét và kiến nghị 

4. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của sản phẩm so sánh đƣợc 

              Thời gian: 1giờ  

4.1. Xác định nhiệm vụ hạ giá thành của sản phẩm so sánh đƣợc  

4.2. Xác định tình hình thực tế hạ giá thành của sản phẩm so sánh đƣợc  

4.3. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành của sản phẩm so sánh đƣợc 

4.4. Xác định các nhân tố ảnh hƣởng và mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố đến mức hạ 

và tỷ lệ hạ giá thành của sản phẩm so sánh đƣợc    

5. Thực hành                  Thời gian: 8giờ 

- Phân tích mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến chi phí sản phẩm hàng hoá 

- Phân tích mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu mức hạ và tỷ lệ hạ giá thành 

sản phẩm so sánh đƣợc  

 

Chƣơng 4:  Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Mục tiêu:  

- Trình bày các hƣớng phân tích khái quát quy mô sản xuất của doanh nghiệp 

- Trình bày ý nghĩa và phƣơng pháp phân tích chất lƣợng sản phẩm, kết quả tiêu thụ 

sản phẩm hàng hoá. 

- Ứng dụng các phƣơng pháp phân tích để làm các bài tập cụ thể. 



160 
 

- Đƣa ra đƣợc các nguyên nhân chủ yếu ảnh hƣởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩm 

hàng hoá của doanh nghiệp 

- Trung thực, nhanh nhẹn nắm bắt hoạt động của daong nghiệp 

Nội dung:     Thời gian: 12giờ (LT:4giờ;TH:8giờ) 

1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh   Thời gian: 1giờ 

1.1. Phân tích kết quả khối lƣợng sản xuất     

-  Nội dung, ý nghĩa của chỉ tiêu phản ánh 

- Phân tích quy mô của kết quả sản xuất 

1.2. Phân tích tình hình đảm bảo chất lƣợng sản phẩm            

- Phân tích thứ hạng sản phẩm 

- Phân tích tình hình sai hỏng sản phẩm trong sản xuất 

2. Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hoá            Thời gian: 1giờ 

2.1. Nhiệm vụ  và ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm hàng hoá    

2.2.  Các nguyên nhân chủ yếu ảnh hƣởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của 

doanh nghiệp         

3. Phân tích điểm hoà vốn               Thời gian: 1giờ 

3.1. Khái niệm về điểm hoà vốn       

3.2. Phƣơng pháp xác định điểm hoà vốn      

3.3. Đồ thị điểm hoà vốn        

4. Thực hành         Thời gian: 8giờ 

- Làm bài tập về phân tích quy mô của kết quả sản xuất 

- Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hoá 

5. Kiểm tra          Thời gian: 1giờ 

 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH: 

- Phòng học lý thuyết  

- Máy tính, máy chiếu projecto 

- Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Phân tích hoạt động kinh doanh 

- Bài tập thực hành 

 

V. PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực 

hành. 

- Đánh giá trong quá trình học:  

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm); 

+ Thảo luận nhóm 

và làm các bài tập thực hành 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc 

nghiệm) 

 

VI. HƢỚNG DẪN CHƢƠNG TRÌNH:  

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy cho 

trình độ Cao đẳng nghề  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm  
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- Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng 

các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chƣơng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

thực hiện bài học để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Chƣơng 2,3,4,5,6 

4. Tài liệu cần tham khảo:  

- Pham Văn Đƣợc, Đặng Kim Cƣơng, Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê, 

1997 

- PGS. TS. Nghiêm Văn Lợi, 2006, Nguyên lý kế toán, NXB Tài chính 

+ Nguyễn Tấn Bình, 2003, Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Đại học quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh 

- TS. Vũ Duy Hào, 1998, Giáo trình quản trị doanh nghiệp, ĐHKTQD, NXB Giáo dục 

- Josette Peyrard (Đỗ Văn Thận dịch 1999), Phân tích tài chính doanh nghiêp, NXB 

Thống kê 

- Trƣờng Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội, Bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh 

- Phan Quang Niệm, Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê,2002. 

- Trƣờng Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật – Hà Nội, Đề cương môn học: Hạch toán và phân tích 

hoạt động kinh doanh. 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 

Mã số môn học: 28 

Thời gian môn học: 60giờ  (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 30giờ)  

 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:  

- Vị trí: Môn học kế toán Hành chính sự nghiệp là một trong những môn học thuộc hệ 

thống kế toán quốc gia, đƣợc bố trí học vào học kỳ 2 năm thứ 2 

- Tính chất: Môn học kế toán Hành chính sự nghiệp là một môn học chuyên ngành bắt 

buộc có chức năng thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế tài chính 

phát sinh trong đơn vị hành chính sự nghiệp. 

 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:  

- Kiến thức 

+ Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học về kế toán hành chính sự nghiệp trong việc thực 

hiện thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp. 

+ Giải quyết đƣợc những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức đƣợc công tác 

kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; 

+ Vận dụng đƣợc các kiến thức kế toán HCSN đã học vào ứng dụng các phần mềm 

kế toán. 

- Kỹ năng: 

+ Tổ chức đƣợc công tác kế toán tại các đơn vị HCSN 

+ Lập đƣợc chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán ; 

+ Sử dụng đƣợc chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp; 

+ Lập đƣợc các báo cáo tài chính theo quy định 

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán vào thực tiễn công tác kế toán. 

+ Kiểm tra đánh giá đƣợc công tác kế toán tài chính trong đơn vị HCSN 

- Thái độ: 

+ Tuân thủ các chế độ kế toán hành chính sợ nghiệp do Nhà nƣớc ban hành 

+ Có đạo đức lƣơng tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho 

ngƣời học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các đơn vị HCSN. 

 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

 

TT Tên chƣơng, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng số 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I Một số vấn đề chung 

Đối tƣợng, nhiệm vụ và chức năng của kế 

toán HCSN 

Tổ chức kế toán trong đơn vị HCSN 

Mục lục ngân sách nhà nƣớc 

3 3   

II Kế toán vốn bằng tiền, đầu tƣ ngắn 

hạn và vật tƣ hàng hoá 

 Kế toán vốn bằng tiền, đầu tƣ tài chính 

7 3 4  
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ngắn hạn 

 Kế toán vật tƣ hàng hoá 

III Kế toán TSCĐ, XDCB và đầu tƣ tài 

chính dài hạn  

Kế toán tài sản cố định (TK 211, 213) 

 Kế toán hao mòn TCSĐ (TK 214) 

 Kế toán XDCB và sửa chữa lớn TSCĐ 

(TK 241) 

Kế toán đầu tƣ tài chính dài hạn (TK 

221) 

12 4 7 1 

IV Kế toán các khoản thanh toán 

Các quan hệ thanh toán trong đơn vị 

HCSN 

 Kế toán các khoản nợ phải thu 

 Kế toán thanh toán vốn, kinh phí và các 

khoản thanh toán nội bộ 

 Kế toán các khoản nợ phải trả 

13 7 6  

V Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị 

HCSN 

Nguồn vốn hình thành trong đơn vị 

HCSN 

Nhiệm vụ kế toán nguồn kinh phí 

Kế toán nguồn kinh phí hoạt động (TK 461) 

 Kế toán nguồn kinh phí dự án (TK 462) 

 Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành 

TSCĐ (TK 466) 

Kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt 

hàng của nhà nƣớc (TK 465) 

Kế toán nguồn vốn kinh doanh (TK 411) 

 Kế toán quỹ cơ quan (TK 431) 

 Kế toán nguồn kinh phí đầu tƣ XDCB 

(TK 441) 

Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản 

(TK 412) 

 Kế toán chênh lệch thu chi chƣa xử lý 

(TK 421) 

 Kế toán chênh lệch tỷ giá (TK 413) 

13 7 6  

VI Kế toán các khoản thu và chi trong 

đơn vị HCSN 

 Kế toán các khoản thu 

 Kế toán các khoản chi  

12 4 7 1 

 Cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

 

Chƣơng 1: Những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc khái niệm và nhiệm vụ, chức năng của kế toán HCSN 

- Trình bày đƣợc phƣơng pháp tổ chức kế toán trong đơn vị HCSN 
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- Phân biệt đƣợc mục lục ngân sách 

- Sử dụng đƣợc các tài khoản kế toán 

- Phân biệt đƣợc các hình thức ghi sổ kế toán 

- Sử dụng đƣợc mục lục ngân sách Nhà nƣớc  

- Tuân thủ các quy định theo luật kế toán  

Nội dung:              Thời gian: 3giờ (LT:3giờ; TH:0giờ) 

1.Đối tƣợng, nhiệm vụ và chức năng của kế toán HCSN   Thời gian: 1giờ 

1.1. Đơn vị HCSN 

1.2. Đối tƣợng hạch toán trong đơn vị HCSN 

1.3. Chức năng 

1.4. Nhiệm vụ 

2.Tổ chức kế toán trong đơn vị HCSN      Thời gian: 1giờ 

2.1. Nội dung công tác kế toán trong đơn vị HCSN 

2.2. Hệ thống tài khoản sử dụng 

2.3. Lựa chọn hình thức kế toán 

2.4. Vận dụng  báo cáo tài chính 

2.5. Tổ chức kiểm tra 

2.6. Tổ chức kiểm kê 

3.Mục lục ngân sách nhà nƣớc       Thời gian: 1giờ 

3.1. Khái niệm và phân loại 

3.2. Hƣớng dẫn sử dụng 

Chƣơng 2: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tƣ tài chính ngắn hạn 

 và vật tƣ hàng hóa 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc nguyên tắc kế toán, kết cấu tài khoản và phƣơng pháp kế toán 

toán vốn bằng tiền, đầu tƣ tài chính ngắn hạn và vật tƣ hàng hóa 

- Vận dụng làm đƣợc bài tập thực hành liên quan 

- Phân biệt đƣợc nội dung và kết cấu các tài khoản sử dụng 

- Xác định đƣợc các chứng từ kế toán liên quan đến vốn bằng tiền, đầu tƣ tài chính 

ngắn hạn và vật tƣ hàng hóa 

- Vào đƣợc sổ kế toán chi tiết các tài khoản liên quan 

-Vào đƣợc sổ kế toán chi, tổng hợp cho các tài khoản liên quan theo hình thức nhật 

ký sổ cái 

- Tuân thủ các quy định theo luật kế toán  

Nội dung:              Thời gian: 7giờ (LT:3giờ; TH:4giờ) 

1. Kế toán vốn bằng tiền, đầu tƣ tài chính ngắn hạn    Thời gian: 2giờ 

1.1. Kế toán tiền mặt (TK 111) 

1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng (TK 112) 

1.3. Kế toán tiền đang chuyển (TK 113) 

1.4. Kế toán đầu tƣ tài chính ngắn hạn (TK 121) 

2. Kế toán vật tƣ hàng hoá       Thời gian: 1giờ 

2.1. Kế toán nguyên vật liệu (TK 152) 

2.2. Kế toán công cụ, dụng cụ (TK 153) 

2.3. Kế toán sản phẩm hàng hoá (TK 155) 

3. Thực hành         Thời gian: 4giờ 

Bài thực hành số 1: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tƣ tài chính ngắn hạn và vật tƣ hàng hoá 

- Xác định chứng từ 

- Vào sổ chi tiết 
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- Vào sổ kế toán tổng hợp của các tài khoản111, 112, 121, 152 theo hình thức nhật ký sổ 

cái 

Chƣơng 3: Kế toán Tài sản cố định, Xây dựng cơ bản 

 và đầu tƣ tài chính dài hạn 

Mục tiêu:  

- Phân biệt đƣợc nội dung và kết cấu các tài khoản sử dụng: 211, 213, 214, 241, 221 

- Khái quát đƣợc phƣơng pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu trên sơ đồ kế toán 

-  Xác định đƣợc các chứng từ kế toán liên quan đến Tài sản cố định, Xây dựng cơ 

bản và đầu tƣ tài chính dài hạn 

- Vào đƣợc sổ kế toán chi tiết các tài khoản liên quan 211, 213, 214, 241, 221 

- Vào đƣợc sổ kế toán chi tổng hợp cho các tài khoản liên quan theo hình thức nhật 

ký chung 

- Tuân thủ các quy định theo luật kế toán  

Nội dung:            Thời gian: 12giờ (LT:5giờ; TH:7giờ) 

1. Kế toán tài sản cố định (TK 211, 213)           Thời gian: 1.5giờ 

1.1. Quy định chung khi hạch toán 

1.2. Nội dung, kết cấu tài khoản sử dụng (Tk 211, 213) 

1.3. Kế toán tăng TSCĐ hữu hình và vô hình 

1.4. Kế toán giảm TSCĐ hữu hình và vô hình 

2. Kế toán hao mòn TCSĐ (TK 214)            Thời gian: 0.5giờ 

2.1. Quy định chung khi hạch toán 

2.2. Nội dung, kết cấu tài khoản sử dụng 

2.3. Phƣơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 

3. Kế toán XDCB và sửa chữa lớn TSCĐ (TK 241)    Thời gian: 1giờ 

3.1. Quy định chung khi hạch toán 

3.2. Nội dung, kết cấu tài khoản sử dụng 

3.3. Phƣơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 

4. Kế toán đầu tƣ tài chính dài hạn (TK 221)     Thời gian: 1giờ 

4.1. Quy định chung khi hạch toán 

4.2. Nội dung, kết cấu tài khoản sử dụng 

4.3. Phƣơng pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 

4. Thực hành         Thời gian: 7giờ 

5. Kiểm tra:           Thời gian: 1giờ 

Bài thực hành số 2: Kế toán tài sản cố định, XDCB và đầu tƣ tài chính dài hạn  

- Xác định chứng từ 

- Vào sổ chi tiết 

- Vào sổ kế toán tổng hợp của các tài khoản 211,213, 241 theo hình thức nhật ký chung 

 

     Chƣơng 4: Kế toán các khoản thanh toán 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc nguyên tắc kế toán, kết cấu tài khoản và phƣơng pháp kế toán các 

khoản thanh toán   

- Khái quát đƣợc phƣơng pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu trên sơ đồ kế toán 

- Vận dụng làm đƣợc bài tập thực hành liên quan 

- Phân biệt đƣợc nội dung và kết cấu các tài khoản thuộc kế toán thanh toán 

- Xác định đƣợc các chứng từ kế toán liên quan đến tài sản cố định, Xây dựng cơ 

bản và đầu tƣ tài chính dài hạn 

- Vào đƣợc sổ kế toán chi tiết các tài khoản thuộc kế toán thanh toán 
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- Vào đƣợc sổ kế toán chi tổng hợp cho các tài khoản liên quan đến kế toán thanh 

toán theo hình thức chứng từ ghi sổ 

- Tuân thủ quy định kế toán các khoản thanh toán 

Nội dung:          Thời gian: 13giờ (LT:7giờ; TH:6giờ) 

1. Các quan hệ thanh toán trong đơn vị HCSN            Thời gian: 0.5giờ 

2. Kế toán các khoản nợ phải thu            Thời gian: 1.5giờ 

2.1. Kế toán các khoản phải thu (TK 311) 

2.2. Kế toán tạm ứng (TK 312) 

2.3. Kế toán cho vay dự án, viện trợ không hoàn lại (TK 313) 

3. Kế toán thanh toán vốn, kinh phí và các khoản thanh toán nội bộ 

 Thời gian: 1giờ 

3.1. Kế toán kinh phí cấp cho cấp dƣới (TK 341) 

3.2. Kế toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ (TK 342) 

4. Kế toán các khoản nợ phải trả      Thời gian: 4giờ 

4.1. Kế toán nợ phải trả (TK 331) 

4.2. Kế toán các khoản thanh toán với nhà nƣớc (TK333) 

4.3. Kế toán các khoản thanh toán với CB, VC (TK 334) 

4.4. Kế toán các khoản phải nộp theo lƣơng (TK 332) 

4.5. Kế toán phải trả các đối tƣợng khác (TK 335) 

4.6. Kế toán tạm ứng kinh phí (TK 336) 

4.7. Kế toán nguồn kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (TK 337) 

5. Thực hành         Thời gian: 6giờ 

Bài thực hành số 3: Kế toán các khoản thanh toán 

- Xác định chứng từ 

- Vào sổ chi tiết 

- Vào sổ kế toán tổng hợp của các tài khoản 311, 312, 313, 341, 342, 331, 333,334,332, 

335, 336, 337  theo hình thức nhật ký chung 

 

Chƣơng 5: Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị kế toán HCSN 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc các nguồn kinh phí trong đơn vị HCSN 

- Trình bày đƣợc nguyên tắc kế toán, kết cấu tài khoản và phƣơng pháp kế toán các 

nguôn kinh phí 

- Khái quát đƣợc phƣơng pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu trên sơ đồ kế toán 

- Vận dụng làm đƣợc bài tập thực hành liên quan đến các nguồn kinh phí 

- Phân biệt đƣợc các nguồn kinh phí trong đơn vị HCSN 

- Xác định đƣợc các chứng từ kế toán liên quan đến các nguồn kinh phí trong đơn 

vị HCSN  

- Vào đƣợc sổ kế toán chi tiết các nguồn kinh phí 

- Vào đƣợc sổ kế toán chi tổng hợp cho các tài khoản liên quan đến kế các nguồn 

kinh phí trong đơn vị HCSN theo hình thức chứng từ ghi sổ 

- Tuân thủ các quy định theo luật kế toán  

Nội dung:          Thời gian: 13giờ (LT:7giờ; TH:6giờ) 

1. Nguồn vốn hình thành trong đơn vị HCSN            Thời gian: 0.5giờ 

2. Nhiệm vụ kế toán nguồn kinh phí             Thời gian: 0.5giờ 

3. Kế toán nguồn kinh phí hoạt động (TK 461)                Thời gian: 1giờ 

4. Kế toán nguồn kinh phí dự án (TK 462)              Thời gian: 1giờ 

5. Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (TK 466)          Thời gian: 0.5giờ 
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6. Kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nƣớc (TK 465)  

         Thời gian: 0.5giờ 

7. Kế toán nguồn vốn kinh doanh (TK 411)            Thời gian: 0.5giờ 

8. Kế toán quỹ cơ quan (TK 431)              Thời gian: 0.5giờ 

9. Kế toán nguồn kinh phí đầu tƣ XDCB (TK 441)           Thời gian: 0.5giờ 

10. Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)           Thời gian: 0.5giờ 

11. Kế toán chênh lệch thu chi chƣa xử lý (TK 421)           Thời gian: 0.5giờ 

12. Kế toán chênh lệch tỷ giá (TK 413)             Thời gian: 0.5giờ 

13. Thực hành                  Thời gian: 6giờ 

Bài thực hành số 4: Kế toán nguồn kinh phí  

- Xác định chứng từ liên quan đến nguồn kinh phí 

- Vào sổ chi tiết liên quan đến các tài khoản 461, 462, 466, 441, 465  

- Vào sổ kế toán tổng hợp của các tài khoản  461, 462, 466, 441, 465 theo hình thức chứng 

từ ghi sổ 

 

Chƣơng 6: Kế toán các khoản thu, chi trong đơn vị  HCSN 

Mục tiêu:  

- Phân biệt đƣợc các thu, chi  trong đơn vị HCSN 

- Trình bày đƣợc nguyên tắc kế toán, kết cấu tài khoản và phƣơng pháp kế toán các 

các các khoản thu, chi 

- Khái quát đƣợc phƣơng pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu trên sơ đồ kế toán 

- Vận dụng làm đƣợc bài tập thực hành liên quan đến các các khoản thu, chi  

- Xác định đƣợc các chứng từ kế toán liên quan đến các các khoản thu, chi trong 

đơn vị HCSN 

- Vào đƣợc sổ kế toán chi tiết các khoản thu, chi  

- Vào đƣợc sổ kế toán chi tổng hợp cho các tài khoản thu, chi trong đơn vị HCSN 

theo hình thức nhật ký chung 

- Tuân thủ quy định kế toán các các khoản thu, chi trong đơn vị HCSN 

Nội dung:            Thời gian: 12giờ (LT:5giờ; TH:7giờ) 

1. Kế toán các khoản thu              Thời gian: 1.5giờ 

1.1. Kế toán thu phí, lệ phí, thu theo đơn đặt hàng của nhà nƣớc (TK 511) 

1.2. Kế toán thu hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ (TK 531) 

1.3. Kế toán thu chƣa qua ngân sách (TK 521) 

2. Kế toán các khoản chi               Thời gian: 2.5giờ 

2.1. Kế toán chi hoạt động sản xuất kinh doanh (TK 631) 

2.2. Kế toán chi theo đơn đặt hàng của nhà nƣớc (TK 635) 

2.3. Kế toán chi hoạt động (TK 661) 

2.4. Kế toán chi dự án (TK 662) 

2.5. Kế toán chi phí trả trƣớc (TK 643) 

3. Thực hành          Thời gian: 7giờ 

4. Kiểm tra:           Thời gian: 1giờ 

Bài thực hành số 5: Kế toán các khoản thanh toán  

- Xác định chứng từ 

- Vào sổ chi tiết liên quan đến các tài khoản 511,521, 661,662, 635 

- Vào sổ kế toán tổng hợp của các tài khoản 511,521, 661,662, 635 theo hình thức nhật ký 

chung 

 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH: 
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- Phòng học lý thuyết 

- Máy tính, máy chiếu projector 

- Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 

- Hệ thống sơ đồ hạch toán các tài khoản  

- Các mẫu chứng từ in sẵn 

- Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp  

- Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp 

- Luật quy định kế toán hành chính sự nghiệp  

 

V. PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn. 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành. 

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết  

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp, Viết  

 

VI. HƢỚNG DẪN CHƢƠNG TRÌNH:  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:  

- Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề 

- Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với 

các bài tập thực hành đan xen. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm  

- Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy 

đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

- Nguyên tắc kế toán 

- Xác định chứng từ kế toán 

- Vào sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp 

4. Tài liệu cần tham khảo:    

- Kế toán Hành chính sự nghiệp, NXB Tài chính, 2006. 

- Giáo trình Kế toán Hành chính sự nghiệp, NXB Tài chính, 2006. 

- Hệ thống kế toán Hành chính sự nghiệp năm 2006 

- Sơ đồ kế toán Hành chính sự nghiệp, NXB Thống kê, 2006. 

- Lý thuyết và thực hành Hành chính sự nghiệp năm 2006 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN 

Tên học phần: KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG 

Mã học phần: 29 

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: XXX/QĐ-LTT ngày XX tháng 4  năm 2017 của           

Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG 

Mã số môn học: 29 

Thời gian môn học: 60giờ  (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 30giờ) 

 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Kiểm toán hoạt động thuộc nhóm các môn chuyên ngành của nghề kiểm 

toán, đƣợc bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn cơ sở ngành 

- Tính chất: Môn học đề cập đến nội dung kiểm toán các hoạt động chủ yếu của một tổ 

chức nhằm đánh giá ba mục tiêu chính: Hiệu lực quản trị nội bộ, hiệu quả hoạt động, hiệu 

năng quản lý, trên cơ sở đó định hƣớng đƣa ra các đề xuất cải tiến, hoàn thiện các hoạt 

động. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:  

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm vững các vấn đề cơ bản sau: 

 + Hiểu những đặc trƣng cơ bản của loại hình kiểm toán hoạt động 

 + Hiểu các tiêu chí sử dụng trong đánh giá các hoạt động và thực hành xây dựng 

các tiêu chí đánh giá hiệu lực; hiệu quả, hiệu năng quản lý các hoạt động chủ yếu. 

 + Áp dụng quy trình kiểm toán hoạt động đánh giá hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả 

các hoạt động chủ yếu trong một tổ chức. 

 + Thực hiện phân tích và đánh giá thực tế các hoạt động chủ yếu trong một tổ chức, 

đề xuất phƣơng án cải tiến, hoàn thiện các hoạt động này. 

- Về kỹ năng: 

Sinh viên nắm vững đƣợc các thủ tục kiểm toán của một số khoản mục và nghiệp vụ 

chính trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp và vận dụng đƣợc trong thực hành kiểm 

toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. 

-Về thái độ:  

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn 

thận, tỷ mỉ, chính xác trong công việc. 

+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán- Kiểm toán, chịu trách nhiệm cá nhân đối 

với nhiệm vụ đƣợc giao. 

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu 

của công việc. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I Chƣơng 1: Kiểm toán hoạt động 

trong hệ thống kiểm toán  

1.1. Khái niệm về kiểm toán hoạt động 

1.2. Đặc điểm của chức năng kiểm toán 

và ứng dụng phƣơng pháp kiểm toán 

trong kiểm toán hoạt động 

10 4 6  
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1.3. Mục tiêu của kiểm toán hoạt động 

1.4. Quan hệ giữa Kiểm toán hoạt động 

và kiểm toán tài chính 

1.5. Thực hành 

II Chƣơng 2: Chuẩn mực và tiêu chuẩn 

trong kiểm toán hoạt động  

2.1- Tổng quan về chuẩn mực và tiêu 

chuẩn trong kiểm toán hoạt động  

2.2- Chuẩn mực kiểm toán hoạt động 

2.3- Tiêu chuẩn để đánh giá hoạt động 

đƣợc kiểm toán   

2.4- Thực hành    

2.5. Kiểm tra   

14 7 6 1 

III Chƣơng 3: Tổ chức kiểm toán hoạt 

động   

3.1. Đặc điểm chung của tổ chức kiểm 

toán hoạt động 

3.2. Đặc điểm của quy trình kiểm toán 

hoạt động 

3.3. Thực hành 

11 5 6  

IV Chƣơng 4: Kiểm toán hoạt động 

quản lý và sử dụng nhân lực   

4.1. Hoạt động quản lý và sử dụng 

nhân lực với kiểm toán 

4.2. Tiêu chí đánh giá hoạt động quản 

lý và sử dụng nhân lực 

4.3. Các kỹ thuật thu thập và các 

phƣơng pháp phân tích dữ liệu 

4.4. Quy trình kiểm toán hoạt động 

quản lý và sử dụng nhân lực 

4.5. Thực hành    

4.5. Kiểm tra  

14 7 6 1 

V Chƣơng 5: Kiểm toán hoạt động 

Marketing    

5.1. Tầm quan trọng, mục tiêu và đặc 

điểm chung của một cuộc kiểm toán 

hoạt động Marketing 

5.2. Bản chất và chức năng của hoạt 

động Marketing ảnh hƣởng tới kiểm 

toán 

5.3. Quy trình và nội dung kiểm toán 

hoạt động Marketing 

12 6 6  
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5.4. Chỉ dẫn kiểm toán hoạt động 

Marketing. 

5.5. Thực hành    

 Cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết 

Chƣơng 1: Kiểm toán hoạt động trong hệ thống kiểm toán Thời gian: 10 giờ (LT:4 giờ; 

TH: 6giờ) 

1.1. Khái niệm về kiểm toán hoạt động 

1.2. Đặc điểm của chức năng kiểm toán và ứng dụng phƣơng pháp kiểm toán trong kiểm 

toán hoạt động 

1.3. Mục tiêu của kiểm toán hoạt động 

1.4. Quan hệ giữa Kiểm toán hoạt động và kiểm toán tài chính 

1.5. Thực hành        Thời gian: 6 giờ 

Chƣơng 2: Chuẩn mực và tiêu chuẩn trong kiểm toán hoạt động Thời gian: 14 giờ 

(LT:8giờ; TH: 6 giờ) 

2.1- Tổng quan về chuẩn mực và tiêu chuẩn trong kiểm toán hoạt động   

2.2- Chuẩn mực kiểm toán hoạt động     

2.3- Tiêu chuẩn để đánh giá hoạt động đƣợc kiểm toán   

2.4- Thực hành      Thời gian: 6 giờ 

2.5. Kiểm tra        Thời gian: 1 giờ 

Chƣơng 3: Tổ chức kiểm toán hoạt động  Thời gian: 11 giờ (LT:5giờ; TH: 6 giờ) 

3.1. Đặc điểm chung của tổ chức kiểm toán hoạt động 

3.2. Đặc điểm của quy trình kiểm toán hoạt động 

3.3. Thực hành      Thời gian: 6 giờ 

Chƣơng 4: Kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực  Thời gian: 14 giờ 

(LT:8giờ; TH: 6 giờ) 

4.1. Hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với kiểm toán 

4.2. Tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực 

4.3. Các kỹ thuật thu thập và các phƣơng pháp phân tích dữ liệu 

4.4. Quy trình kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực 

4.5. Thực hành    Thời gian: 6 giờ 

4.5. Kiểm tra     Thời gian: 1 giờ 

Chƣơng 5: Kiểm toán hoạt động Marketing  Thời gian: 12 giờ (LT:6giờ; TH: 6 giờ) 

5.1. Tầm quan trọng, mục tiêu và đặc điểm chung của một cuộc kiểm toán hoạt động 

Marketing 

5.2. Bản chất và chức năng của hoạt động Marketing ảnh hƣởng tới kiểm toán 

5.3. Quy trình và nội dung kiểm toán hoạt động Marketing 

5.4. Chỉ dẫn kiểm toán hoạt động Marketing. 

5.5. Thực hành    Thời gian: 6 giờ 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH: 

- Phòng học lý thuyết  

- Máy tính, máy chiếu projecto 

- Đề cƣơng, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo 
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- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Phân tích hoạt động kinh doanh 

- Bài tập thực hành 

V. PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực 

hành. 

- Đánh giá trong quá trình học:  

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm); 

+ Thảo luận nhóm 

và làm các bài tập thực hành 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc 

nghiệm) 

VI. HƢỚNG DẪN CHƢƠNG TRÌNH:  

1. Phạm vi áp dụng chƣơng trình: Chƣơng trình môn học đƣợc sử dụng để giảng dạy cho 

trình độ Cao đẳng nghề  

2. Hƣớng dẫn một số điểm chính về phƣơng pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm  

- Giáo viên trƣớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng 

các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chƣơng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

thực hiện bài học để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy 

3. Tài liệu tham khảo: 

3.1. Tài liệu học tập: 

- Giáo trình Kiểm toán hoạt động , ĐH Kinh tế Quốc dân-NXB ĐH Kinh tế Quốc dân 

2009. 

- Tài liệu học tập do Bộ môn Kiểm toán của Trƣờng biên soạn 

3.2. Tài liệu tham khảo: 

- Victor Z.Brink, Kiểm toán nội bộ hiện đại, NXB Tài chính, 2000 

3.3. Tài liệu chuyên sâu và quy định pháp lý 

- Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 

- Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam 

- Website của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn 

- Các diễn đàn về kế toán, kiểm toán: www.kiemtoan.com.vn; www.webketoan.vn 

 

http://www.mof.gov.vn/
http://www.kiemtoan.com.vn/
http://www.webketoan.vn/

